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Cảm chuyện vấn ÁP trong quyến sách mÃy› một phải ứ( 
các vị đạo bều đến viểng GiÁo-lội mà hỏi Ãao› và hỏi cắn g việt 
làm của i4o-hội, còu mắt phần nữ-a Áo chán g tôi biểu 10400. 

C4 nhiều đoan chúng tôi khẳng thể chép hết ra lây được 
LỆ, uhữ.ng lời khen lĂmG nh. g cÂu chác-lụmg G¡Ao-hẳi› nhứt 
lÀ khán g thể thuật À§ nhiều g việc lừ-lhiệm Äã làm bẩy ÏÁn HAJ. 

+ đọc thì phải hỏi, ai hồi nhiều wgười Äó họ: nhhều. Nhưng my | 
tru Ẩung Ẩâm hỏi đó, thì khôn g bẩ-fch cho sụt hợẺ‹ Đến một. 
trình- lệ tự học lạ hồi bến trong đá mới chính là cẢi Äqo ° “nh 


ĐHẬI học vẤn đáp šÁp tho bá cẤp bực lừ thẤp lâm cao, 
Chương chót bàn về ba chơn-J tức kháng của ba cẤp bực: - 
Nhị-thừa, Sai.bitdrt BồdAL và Đại-thờa ƒidu-lẩn. Ba - 
chơn- lý my thÂu nhiếp tạm làng giÁo hãi nhà PhẬI. Tháng 
suốt Ẩược ba chon-Hý; là thông suốt cả ba lạng kimh. 

_- Cha thắng suốt ba chan-Ïý trên đáy; đù địch Xu cm g 
CỒN 441 huổn g hồ viết tay hay nói; lại cÀng 34L nhiều hơm „#4. | 

Ba chơu-lý của uhà Phật là một cây kim chỉ nam: đÍÁP ....... 
: ,€ho wgười. học PhẬU trong sự iu chứng cũng mhự rong tẾ - 
mạn g hoÌug pháp lợi sanh, khổ sợ lầm lường lạc uỗo, ` 

Cư-sĩ NHƯ -PHÁP - 
“ Wze 


v 
CHƯƠNG MỘT 


GIÁO-HỘI TĂNG-GIÀ 


+. Vấn ‡ Phật-học là gì Ÿ 
Đáp Phật-học là một khoa-học dạy về cái Shine của Phật, 
2. V. Tôi muốn „học Phật (tu hành) ,phải làm: thế kh. 
Đ, Phải làm lễ thọ giáo qui-y, `. ; „ 
2. V, Lễ thọ giáo qui-y tại đâu ? 
Ð, Muến thọ giáo qui-y phải đến Giáo-hội, do Tăng. 
chúng -truyền thọ. , 
4 V, Hai tiếng Giáo-hội. tôi chưa đặng hiều rõ, ' Có phẢ 
là những chùa Phật mà trong ấy. nhà sư.làm trụ-trì chăng? „ 
“2 Không phải ! Đó là chùa. riêng, của một vị chủ Nhi, 
hay là ` một Vị trụ-trì chớ, chẳng, phải của, -Giáo-hột, 
-s. V, Thế thì Giáo-hội là gì %. `, 
Ð. Giáo-hội là mệt đoàn-thề "Tăng già, tức đà gồm cả 
những nhà xuẩt-gia và tại gia cư-si, hoà-hiệp lại đề chung lo việc 
ĐPhật-pháp. : 


6. V, 'Tồ-chức Tăng-già do ai sáng lập ra và lấy gì làm 
nền-tảng ? 


Đ. Tô. ghiức äy' đo "ức Phật lập: T8, căn cứ trên nền-tằng 

Tam-tự Lục-hoà,. 
7V, Bấy lâu nay tôi thấy, thiện-nam tín- nữ đều qui y ở 
các chùa, nay sao Ông lại bảo' phải đến Giáo-hội mà qui-y ? 

Ð. Có đi đến Giáo-hội mà qui-y, mới gọi là chấn-hưng 
Phật-giáo, và mới thống nhứt ky tín-đồ Hàn Phật theo nghĩa 
Tăng-già (hoà-hiệp chúng). 

8, V, Vậy chớ qui-y với các chùa Phật THÒNE thÈ thống- : 
nhứt Phật-giáo-đồ hay sao ? 

Ð. Bởi vì các chùa là hình-thức của sự chia rẽ. Tín-đồ và 

tài-sản của một chùa nào, tức là những vật riêng của một chùa hay 
- của một ông trụ-trì, nên ít có nhà sư nào, ít có ông chủ chùa nào dám 
hy-sinh chùa và tía-đồ của mình, đề „nhập chung làm: của Giáo-hội. 
g. V, Thế thì chùa, tài-sản của chùa và tín-đồ là của chung 

của Giáo-hội hay sao £ 


Ð. Phải Là của chung của Giáo-hội nều thống-nhứt 
được Phật-giáo, ¿. 
!‹o. V, Thống- dhớằ giáo-đồ nhà Phật là một điều hay, cũng là 
một điều ăn nhịp với trào lưu tiến-hoá, chuyện ấy tôi nhìn; nhận 
là đúng, Nhưng, nếu tồ-chức Giáo-hội Phật-giáo, y như xưa của 
Phật đã sáng lập ra, điều ấy sợ không hợp thời chăng Ÿ 


«.. ae 


¬. 


Ð, Không hợp thối là khi nảo mình không chịu canh-câi 
kìa. Nói về sự hợp thời thì Phật-giáo có thừa hơn các tôn-giáo 
: khác, Giáo-lý còn phải hợp thời- cơ thay, Xa.” hồ là cách thức 
tồ-chức Giáo-hội Tăng-giả. ` 
: +i.‹. V, Thế thì đạo Phật cũng đóng với HHOYỆP "tiến-hoá ? 
Đ. Chẳng những đồng mà còn tiến-hoá hơn hết, Về mặt 
tỉnh-thần người tủ hãnh từ chỗ ngu đến chỗ trí; từ chỗ tối-tăm 
đến chế sáng-suốt, từ chỗ mê- -lầm đến chỗ giác-ngộ v.v... đều do 
năng- lực tiến-hoá không ngừng, cho đến khi đạt mục-đích hoàn 
toàn giải thoát mới thôi. ˆ 
lNG 'Chẳằng những tự mình rấn sức tiến-hoá, mà cũng rán 
sức làm cho đời càng tiến-hoá hơn nữa. (Tự-giác, giác-tha, giác- 
hạnh, : viên-. mãn ). 
1z V, Thể sao có nhiều người tu Phật không theo lời nói 
- ấy đề mà tiến'hoá, lại bày những điều mê-tín làm chỉ, chẳng những 
:mâu-thuẫn với Giáo-lý nhà Phật, mã lại làm cho các nhà trí-thức 
“ưu, thèỂ mẫn thế lấy làm ái-ngại, nhiều khi cồn lên án là khác ? 
: Ð, Cái đó có nhiều . nguyên- -nhân không thể nói hết được. 
Những hình- thức chậm tiến ấy, lần lần sẽ bị luật tiến-hoá đào thải, 
x ¿ V, Nền-tảng của- Giáo-hội là Tam-tự Lục- hoà, có hợp 
-với tảo lưu tiến-hoá chăng. ‡ 
`... Ð.: Chẳng những. tất hợp với cuộc-diện thể-giới, mà còn 
_ giúp, "cho thế-gian tmau tiễn tới cõi đại đồng Phật-hoá nữa. 
¬_. lá» 'V, . Giáo-hội 'Tăng- già là gồm hai phái xuất- -gìa. và tại-gia 
Nó “SỈ, MÀI xuẩất-gia có mấy chúng (bực) và tại-gia có mấy chúng ‡ 
quế +: Ð; Xuất-gia sở năm chúng, tại giá có hai chúng, cộng 
:iại là bây chúng. 
lá. 5: V, Những đống ấy gọi là gì `. 
TA" -P, Năm chúng xuất-gia kêu là : 
+) Tỳ-kheo Gư. ông) : 
lâ 2) Tỳ-kheo-ni (sư bà): 
&c¿ li Ái 2) Thức-xoa ma-na. (sư cô} - 
“ -:4) Sa-di (sư bác nam) 
H- HN VÌ Sa-di-ni (sư bác nữ) - 
° #3 -' Hai chúng tại-gia kêu làn 
l sẽ Đo, xi 2139 Vv-bi-tắc (Thiện-nam) côn 
° 3) Ưtu-bà-di (Tín-nữ) ” ... 
ẵ Tẩy chúng nầy hoà “hợp chung. cụ \ mới lập: thành 
“Giáo hội -Tăng- giả. ` 
táo tốc V, Nếu các nhà sự giữ: mãi những hình-thức chia tế, 
"hghĩaˆ là: thông hiển: chòa mình cho Giáo-hội „ làm thể nào thống- 
nh, _giáo-đồ nhà Phật ?` : 
+ 2Ð. Muốn tồn tại thì phải thuận với trào-lưu tiến hoá 
“trên thế-biới; 'Chẳng những thống-nhứt được Phật-giáo trọng r nước 
' mà giáo-đồ nhà Phật còn phải rán tiến khỏi ranh giới uốn -gia, 
đề họp mặt với Phật-giáo quốc-tế nữa... "- 


¬. 


: ` : 


- .17. M.. Nền-tâng Giáo Hội là Tam-tụ: và, ;1w -hoà,, xin ông 
kề.ra- cho biết ? 


Ð. Tam-tụ. đầy thất sinh dứt sốc! điệu ,ÁC,: thú: ahỉ lâm 
các điều lành, thứ ba có lòng từ-bi thượng xót; ;VÀ. tế-độ. tất-.cả 
chúng sanh, Lục-hoà là: Một là thân hoà đồng trụ: (cùng : nhau hoà 
hiệp chung ở). Hai là khẩu hoà vô tranh ( không-trạnh đưa;,cãi - - 
lẫy). Ba là ý hoà đồng duyệt (ưa nhau không trái ,ý).; ;Bến là. 
giới hoà đồng tu (đồng cùng. nhau tủ theo giới luật, . Năm: ĐÀ 
kiến hoà đồng giải (chỗ thấy biết về sự tu, học đồng giải rõ: với: - 
nhau ). Sáu là lợi hoà đồng quân ( quyền lợi chia nhau đồng : đều). lò 
. x8, V, Điều thứ ba của Tam-tụ là có lòng từ~bi thương- -XÓt 
và tế-độ chúng-sanh. Vậy Giáo-hội có thực-hành lời nói ấy chăng, 

Ð, Ngoài sự hoằng-dương Phật-pháp đề giác tmê khải 
là còn phải thực-hiện chủ-nghia từ-bi Đác-ái, cứu thế độ nhơn 

: theo lời Phật đã dạy, chớ không phải nói suông như đạo TẠP, 
bấy. lâu Hay, .nữa, 


-19..Ý, Giáo-hội . thực-hiện. chủ- nghĩa Từ- li Bác-ái của. nhà E 
Phật bằng cách: nào ? 


Đ. Chúng tôi. lập hạnh bổ-thí vô- lậu, w cân ,trong Kim : ` 
Cang có dạy +vộ trụ tướng bố-thi », tưởng không nên thuật - 


ra đây làm chí, 


có ý nhập vào Giáo-hội đề chung. lo việc ích” “lợi cho nhơn sanh, 


BH cũng nên nói ra. cho chúng tôi .biết- với. : 

Đ.:Đề thực hiện. chủ-nghĩa Từ-bi,. Bác-ái, : mỗi chỉ „hội 
đều có thành lập phòng thuốc : Nam phước + thiện: Hiện nay, __ 
T.,Đ,Ơ,S.P.H.,V.N. có trên 17o chỉ hội, tức là trên. 17o,phòng _ˆ 
thuốc Nam hoạt-động thường xuyên; đề hốt thuốc cứu độ bịnh nhân, 

z1.. V, Thuốc Nam xưa nay nhiều người chỉ dùng đỡ, bởi 
vị thuốc không có nhiều, quanh quần chỉ vài chục món, làm sao 

Sã nhiều - chứng bịnh-cho được ‡, 

-, Ð, Đó là học chưa ,tới,. hoặc: không phải thầy. chuyên- 
môn. - Hiện nay thuốc Nam có. trên ngàn vị, có đủ thang-danh 
tánh-dược, cũng bắt mạch xem chứng như thuốc Bắc vậy. Sở đi 

. thuốc -Nam được như vậy, là do vợ chồng ông giáo Thiện và một 
nhóm người chung lo, đã mở mang ra on ba chục năm nay (1). 

:aa..V, Công: việc từ-thiện thuộc về. xã-hội, thì. đề cho xã-hội 
lo lấy. Giáo-hội gánh vác, làm: chỉ cho một.. Và lại; bố-thí giúp 
ới mà. người ta không chịu tu cũng chẳng bồ ích gì ? 

:. 1Ð, Có đủ ba người là thành một xã-hội, Giáo-hội của 
chúng tôi thành lập với đại đa số .hội viên và thiện-tín, thì còn gì 
nữa mà không thực hiện công việc cứu trợ lẫn nhau. Nếu còn có 
cái lòng phân biệt kẻ tu người không, đó là người không học 
Phật. TYgười đã tu hành rồi, bổ cải tâm phân ,chỉa bỉ thứ, nhơn 
ngã, đề lấp bằng cái hố chia rẽ "đạo và đời, Loài Vật. còn cứu 


(1) Ông Giáo Thiện đã quả uäng, #in nhắc lại đề ký- Biện 
=ử 


2o. V, Cái đó thuộc về hạnh: tư bảnh. 'Còn. tôi hối đây CN và 6 


sc thay huống là nhơn loại, nhắm mắt làm Sao cho đành, Giúp 
người tức là giúp mình, cửu người tức là cứu mình. Nếu buộc 
người ta tu hành theo mình mới cho thuốc, đó là ích kỷ, 

Đạo Phật là một đạo: cứu khô, chẳng những cứu khồ 
về tỉah-thần, mà cũng cứu khô vẻ vật-chất nữa. Vậy mới đúng câu 
thứ ba của Tam-tu. : `. Ẹ 

2s. M. Về sự tu-hành, có người nổi rắng phải xuất-gia mới 
thành La-hán, mới thành Phật phải chăng ‡ 

Ð. Cư-sï cũng chứng Quả y như hằng xuất-gia vậy, 
Thành đạo do tâm, đâu phải do tướng, 

Trong Thủ-Lăng- Nghiêm Phật có nói ; 

Sau khi ta diệt độ rồi, ta sẽ cho các 0ị Bồ-lải củng các pị Lba-hẻn 
ứng sanh nào đời Mạt pháp, thác sanh đủ hình tưởng trong các 
hạng người, đề cửu độ những kẻ trầm tuần, Trong khi thác sanh 
.” pậu, hoặc làm thần thầu tt, hoặc làm thân Cữ-sĩ, lằm 0uud, 
lêm (ề tưởng, làm đồng nam đồng nữ ; cho đến làm gái mãi đâm, 
làm đản bà góa; làm kê gian lận trộm cắp, làm người hàng thịt, 
buôn người 0.0... Nhớt là ăn chúng ở lộn, lầm cùng nghề uới 
các giai-cấp người trong ®ủ-hội, lừa dịp giảng nói pháp Phát 
cho họ nghe, khiến cho Lhân lâm họ nhập oào bực giác ngộ. 
Công uiệc làm rưut UẬI, những không bao giờ tự nói 
rằng mình thiệt là Bồ-tát, là Ta-hẳn giáng sanh, 
i Theo lời Huyền ký của Đức Thế-tôn ; « Đến dời 
Mjạt-pháp, đạo của Ngài sắp tiêu diệt, Lúc ấy các hằng cưng: 
đứng ra phục hưng và làm VẺ vang dạo Phật », Tiếu cư-gi tụ 
không chứng quả thánh, thì Đức Thê-tôên đời nào giao phó sứ 
mạng quá lớn lạo, quá thiêng liêng như vậy, 
24. V, Đỏ là tôi nghe lời truyền ngôn của người ta, làm 
cho tôi tia lầm mà thối chuyền. Vậy phải làm thể nào ‡ 

Ð. Ông hãy y theo kinh, luật trên đây mà đính chánh những 
lời truyền ngôn ấy, Ở trên thể gian nầy, ai biết ai là gì mà dám phê- 
bình nầy nọ, hoặc cho rằng không xuẩt-gia thì không đắc đạo, Biết 
đâu những người bạch ÿy cư-sĩ, những hạng bần cùng, những thợ~ 
thuyền lao-động, những đàn-bà góa, v.v... đều là hiện thân của các 
X Bồ-tát hay La-hắn mà Phật Sai xuống lập hạnh lợi tha đề cứu đời. 
be Trong kinh Niếc-Bàn quyền ba có một đoạn nói 
như vầy + «Khí ông Cá-Điếp nhắc-nhở tới sác hàng Tị-heo hay 
lụng đọc kinh điền, hau $sữ-ngf loạ hiền, hay khuuên kể kháe 
làm uiệc bố-(hí uà giữ. giới luật, thì Phật nói rằng; - 

eo vị Nầu Ca-Diếp ơi † Ông nên biết nằng những UỆ: Tỷ-kheo 
lợi gì cho mình, 

cá. Măy ðồng chỉ tả 
¿họ có giữ. giới tính 
; „HẬU ông không có làm 


mà tu hành như thế, chẳng những không ích { 
mà cũng. chẳng ích lợi. gì chờ chẳng-sanh, 
những người iu-hành biếng nhắc, mặc dú họ 
nghiêm đi. nữa, Đồi .bói chúng-sanh 
được' oiệc:gì lợi ích cả lo 

Phải làm việc từ-thiện xã-hội, 
muốn của Phật. ˆ 


mới đúng với ý 


. 


+" 
CHƯƠNG _ Hát, 


TAM-QUI NGOẠI ~ TAM- QUI. NỘI tị 


25. V, Sau khi tôi đã chọn lựa được mật vị tử 'hành “Bang 22 
đẳng, đăng làm gương mẫu cho tôi học Tồi, vậy — làm, thế nào: ..' 
đề nhập môn tu hành ? : 


Ð. Phải thọ pháp Tam-qui `? giữ giới cấm, Lộc : 
26. V, Muốn thọ pháp ấy 'phải làm sao 9 - _. 
Ð, Phải viết đơn xin với Giáo-hội.. Trong: đơn có "Si 
tằng mình muốn ông A hay ông B truyền thọ qui giới cho mình, 
Ngoài ra cũng có thề nhờ người quen giới - thiệu, 
( người trong Giáo-hội) cho mình nhập mộn tu hành. - 


2. V, Nếu tôi chưa biết vị nào đề chọn lựa, nhưng tôi „` 
muốn nhập môn tu hành, vậy phải làm sao ? . h 


D. Hãy đến Giáo-hộ, nhưng không xin đích danh 
một vị nào đề truyền „ thọ. qui SiốA HẠ BH TiêHghh có .sẵn, RẺ 
Đạo-đức lo vẻ việc nầy, 

z8. V, Tam-qui là ba' món nào ? 
Ð. Một là qui y Phật, 
Hai là qui y Pháp,, TẾT : 
Ba là qui y Tăng. : ì 
29. V, Qui y nghĩa là gì ? 
Đ. Qui là theo, y là nương. Qui y tức" là nượng 


theo, cũng có nghia là trở về. Nương theo Phật, “thương , theo : 
Pháp, nương theo Tăng, gọi là Tam-qui,. # 


„ ốp ẤN Xin ông chọ biết thêm ý nghĩa TU EU K theo », đăng 
hiểu cho rành ? ' 

Ð, Cũng thư 4 con nhờ nương theo dừa tre mà. trưởng 
thành và:nên thân phận. RE như học trò nương theo thầy 
mà học hỏi, 

Nương theo Phật, đề tư "hành cho được thành công. đắc 
quả y như Ngài đã đắc quả. 

` Nương theo Pháp, tức là. nương thao giáo-lý tịnh, 
luật, luận đề mở mang trí- Hóài thấu triệt được nguyên-lý của 
_ vũ-trụ vạn hữu, - 
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nỊ =Nương theo. Tăng là. người dạy dễ mình, đề học-hỏi 
những giáo-lý và những phương-pháp tu hành. se 
Bi -„, Phật, Pháp, Tăng; là ba món rất quí báu:.cho người 
nào muốn tu hành, bổi vậy mới gọi là ba báu ( Tam-bảo ) cần 
phải thờ kính, lŠ ca T 

31, 'V, Thờ kính ngôi Tam-bảo -có ích gì ? 

Ð, Theo. kinh luận thì người nào thờ kính, nương theo ngôi 
Tam-bảo, chẳng bị đoạ vào tam-đồ. (Qui-y .Tam-bảo bất đoa tam-đề), 

33. V, Nương theo Tam-bảo có phải là ỷ lại ba món, rồi 
cứ cầu-nguyện sẽ đăng thành công chăng ? : 

Ð, Không ! Qui-y Tam-bảo chẳng có nghĩa là ÿ lại. 

33. V, Xin ông cho một cái thí-dụ thiết-thực : quỉ-y (nương 

theo) chẳng phải là ỷ lại ? - 

: _7Đ,: Cũng như 'một người con lúc nhỏ cần phải nương théo 
cha- mẹ, kbi lớn lên thì tự lo gầy dựng lấy thân danh và sự nghiệp, 

bại nữa, ví nhưrmột người đau bại lúc bịnh cần phải 
nương gậy, khi lành mạnh thì bỏ gậy. Cái nghĩa nầy chẳng phải 
là 'Ÿ lại vì đó là một phương-tiện nhứt thời, hoặc lâm thời, 
Nếu ÿ lại thì có khác nào như bà vợ không biết tự lập; cứ 
nãi nương theo chồng mà sống nhờ tấm thân, Như vậy.có khác 
, nào „cây. chùm gỡi, hế cây sống thì nó còn; cây khô héo thì nó chết, 

_-84. V, Nương theo ba báu (quay Tam-bảo) có cái nghĩa 
'cao :quÍ như thế, nhưng tôi“thấy sao'đa số tín-đồ nhà Phật cứ 
tãi.‹ở đó cầu-nguyện, cúng vái, cầu khần. Như vậy tức là ÿ lại 
nơi Phật; Pháp, Tăng chớ còn gì nữa ?. . „: 
e+c ' Đ, Cái đó là những người mới biết tín-ngưỡng, chớ 
chẳng phải chánh thức đứng vào hàng đệ-tử chơn chánh của nhà Phật. 
—- Đạo Phật dạy mình tự độ trước, tồi đệ cho .người 
Sau, nếu .nhự.mình ÿ lại nơi Phật, Pháp, Tăng chẳng những không 
độ lấy mình được, huống nữa là độ người .  „ +. 

: 85. M, Tự độ, có cái nghĩa là mình tia lấy mình chớ chẳng 
tin Phật, Pháp, Tăng phải chăng ? : 

Ð. Tín-tưởng cchơn-chánh, do lý-trí thầm xét là một 
„điều-kiện rất cần cho sự học đạo. Đối với người niệm Phật thì 
Tuôn luôn phải gồm đủ tha lực và tự lực, nghĩa là chẳng những 
tín mình mà cũng tin Phật, Pháp, Tăng ¡ không như Thiền - tông 
chỉ tin lấy mình mà thôi. .'. 

_šy'a6. V, Nếu mình lo tự cứu tự độ, thế thì Phật chẳng có độ 
chúng-sanh. hay sao? - thấy KH 

"1#? &29Ð/:MInh muốn cho Phật độ, trước mình phải tự độ mới 
được, nếu, mình không tự độ, thì ai độ cho -mình, Cũng như- học 


'+ chữ. hay 'hộc ñghề, nếu mình không chịu ra 'sức,'ai mà học thế 


“cho mình được; bởi vì thầy chỉ tiếp sức chỉ dạy chớ không -học 


hủ Mi k 


lãnh đạo vẤn không thiếu. Câu hỏi của ðng không kháế 


‡ 


' 


a;¿V. Phật đã tịch -diệy hơn hai ng X9 làm :sao. mÀ . 
nương theo đề học hỏi ? .- “”. đt  tái5 2/819 904 lu 
Ð. -Phật tịch diệt chớ Giáo-pháp của Ngài vẫn 
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của ông A-Nan trước khi Phật gần nhập Niết-bàn” 
Ông A-Nan hỏi Phật Tầng : 'Bạcf' đức'2Thệ-tộn 


# 


còn tại thế, chúng tôi như con có cha, như trò có: thầy, nếu Phật. 
nhập-diệt, chúng tôi nương vào đâu và tẩy ai làm thầy'mà học hồi... 
;8. V. Ông A-Nan hỏi như thể, rồi Phật đáp làm Sa ƒ... ` .. 
Ð. Phật nói rằng : «Sau khi ta nhập-diệt, các "ägưới lấy 7 
giới-luật làm thầy, Dầu ta có-trụ-thế bao lâu đi. nữa cũng không : ˆ 
có đạy gì khác hơn»... . Ms:  mÔ HỆ Ñ  UIN SÊM 
` Chúng ta nên hiểu rằng, tại chúng ta còn mể, nên;Cứ, `” 
tìm Phật hay tìm thầy bề ngài mà nương dựa. học, hỏi. Bằng? 
theo chánh lý mà nói, thì, tâm của mình là Phật, là thầy; nưởng, 
thẹo đó mà học hỏi, chắc chắn được thành công. ; : _." "1. 
Ông cũng nên hiều thêm -rằng, „trong lúc, Phật +còn - sanh 
tiền, đã có đa số - người -trong . Giáo -hội, :biết nương theo ;Phật 
lòng.mà tu hành rồi.: “ ˆˆ........... -H, 
-V, Hồi Đức Phật còn: sanh-tiền,: đại. đa: số 'Ajv ai. cũng 
nương theo Ngài đề tu học, thế mà. lại có nhiều vị biết: nương ¿ 
theo Phật lòng; nghĩ cũng lạ.thật, mà cũng là cái hay nữa. - nà 
Vậy trong ,lúc, ấy có kinhnào:. làm căn-bản dạy,bỏ  ˆ c 
Phật ngoài, nương theo, Phật, lòng. hỀug §öZ các ?. 2“ lạ LAN 
Ð, Mặc dầu có nhiều thứ kinh dạy tìm: Phật :lồng,: -  ” 
nhưng công-dụng và đắc, lực hơn “hết từ: xưa tới nay là quyền 
KIM-CANG.BÁT-NHÃ. BÁ-LA-MẬT-ĐA. - xẻ C22 2 
4o. V, Kinh Kim-Cang tôi cũng có trì tụng lâu năm, nhưng 
tôi chưa tổ-ngộ câu nào Phật dạy tìm Phật lòng bỏ ‹Phật ngoài, 
xin ông vui lòng cho biết ? ng 3 Đ „ ỨC Hấp 
Đ.: Toàn quyền Kim-Cang đầu: có dạy, chẳng phải riêng 
một vài câu mà tìm chẳng ra, 3y các cô nh”? 
41. V, Xin cử ra một vài câu đề làm bằng cớ ? 
_Ð. Phật hỏi ông 'Tu-Bồ-Đề rằng : « Ý ống thế nào: 
có nẻn dùng thân lướng mà thấy Như-Eal chăng ?». ` 
Sau khi ông Tu Bồ-Đề trả lời « không ", Phật bèn dạy 
thêm như vầy : «Phàm chỗ nào có tưởng đều là hư-uong cả. Bằng 
(hấu cả thâu tưởng mà chẳng phải tướng, tức thấu dặng Như- Laia. 
xa. V, Tôi chưa mấy gì hiều hai câu nói ấy của Phật, có ý 
'vý d 


dạy tìm Phật lòng, xỉa giải thích giùm f,, 


¬_- 


_ "Đ, Phật hỏi ông Tụ-Bề-ĐỀ. một cậu như thế là vì Ngài 
nhận thấy cái bịnh «chấp tướng » của chủng sanh và hàng Nhị- 
thừa. Cũng vì cái bịnh chấp tướng ấy, nên.bỏ quên cái tậm 


_— Hee" 


Phật của mình bên trodg,:'cứ: chạy theo bề ngoài, nhứt là thấy 
Phật. có tướng tốt, có: hào. quang sáng rỡ, Ông 'Tu-Bồ.Đề trả lời 
và giải thích rồi, thế mà Phật còn căn dặn thêm, bởi Phật thấy 
trong Đại hội thính-giảạcòn có nhiều người chưa tổ-ngộ, chưa 
thấy được Phật lòng, nên mới chị cho mỗi người đều thấy cái 
bản-tánh Như-Lai của mình, bằng cách « xa lìœ các tưởng hu- 
bong». Hỗ mê theo tướng thì chẳng thấy được tánh, cũng như 
mê sự thì thất lý vậy. „ : 

43. V., Thế thì hai tiếng « Như-Lai» trong câu nói ấy, là 
Phật ám chỉ':cái bồn tánh của mình, chớ chẳng phải chỉ Phật, 
Như câu nói ¿ Nhơn nhơn hữu tánh Như-Lai ‡ » 

Ð. Vâng ! Phật chỉ bồn tánh Như-Lai của mỗi người 
chúng sanh đều có, ai ngộ được gọi là thấy: Như-Lai, hoặc gọi 
là kiến-tánh Như-Lai, Cũng gọi là kiến Phật-tánh. Người kiến 
tính là người biết nương theo Phật lòng đề mà tu, 

VÌ cái lẽ câu ấy chỉ về Phật-tánh của mình, bởi vậy 
cho nên, tuy Phật đã nhập Ništ-bàn trên hai ngàn nắn! nay, mà 
nhiều người học Kim-Cang, nhờ câu ấy mà tỏ ngộ không biết bao 
nhiêu. Và, cũng nhờ câu ấy mà người tu học đời nay, biết quay vẻ 
Phật lòng bỏ Phật giả ở ngoài, 

44. V, Xin cử ra thêm một câu nữa, (cũng trong kinh Kim- 
Cang) dạy người tu-hành bỏ Phật ngoài tìm Phật lòng ? 

Ð. Có bài kệ nói như Vậy : 

: š Bằng lấy sắc mà thấy Ta, 

Lấy âm thỉnh mà cầu Ta, 
Là kẻ làm tà đạo, 

`. Chẳng thấy được Như⁄~Lai, 

45. V, Bài kệ nầy trong lim-Cang tôi hiểu chưa tới. Chữ 
«Ta» ấy là Phật tự xưng, và hai chữ « Như-Lai * ấy cũng là Phật 
tự xưng chăng ? Thế thì câu nào bảo bổ Phật ngoài tìm Phật lòng ‡ 

Ð. «Ta» là do tiếng « Ngã » trong bốn đức của tánh thề 
Niết-bàn là «thường, lạc, ngã, tịnh", Như thế thì đâu phải Phật 
tự xưng. Còn hai tiếng Như-Lai ấy, là Phật chỉ cái bồn-tánh 
Ñhư-lai, chớ đâu phải Phật Ngài tự xưng. 

Đài kệ ấy có ý nói rằng : Ai muốn thấy được cái ta chơn 
thật (chơn-ng3), nghĩa là ai muốn thấy được ‹bồn-tánh Như-lai 
của mình», thì phải xa lìa sắc, tướng, thỉnh, âm. 

_ Nếu ai nói rằng bài kệ ấy Phật dạy la sắc, tướng, thỉnh, 
âm đề thấy Ngài, thì bài kệ ấy tuy không trật hẳn, chớ cũng 
mất rất nhiều ý nghĩa. s8 

46. V, Tại sao tuy không trật hẳn mà mất rất nhiều ý-nghĩa ? 

-- —Ð, Không trật là vì các vị Tỳ-kheo, nếu muốn tìm hiểu 
Phật, thì phải xa lìa các tướng tốt của Ngài như 32 tướng chánh, 
8o tướng phụ, sắc da vàng ánh, hào Quang sáng chói, tiếng nói 
dịu-dàng thanh-nhã,...mới hiều biết, nghĩa là mới thấy Ngài được, 
Bằng nhử mắc kẹt trong những màu sắc tướng hảo của Phật, thì 
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'lâm sao mà thấy Phật cho được, nghĩa TÀ Thm, sao thấy được cái - 
pháp-thân của Ngài, tức là thấy được. DRBẾNH 'thường trụ ĐẤt,. 
sanh bất diệt &) Ñ . võ NA (he, 

Mất rất nhiều ý-nghia là : Phật đã nhiều diệt hơn; hủ} Huì0 
năm nay rồi, còa đâu nữa mà lla sắc, tưởng, thinh,-âm đề thấy. 
Ngài. Như thế chẳng hoá ra bài kệ chỉ dùng trong |úc;Phật:còn - 
sanh tiền mà thôi  ? Ngày nay Phật đâu còn nữa, chắc là bài: kệ - 
ấy không có chỗ công-dụng, cho những người hậu lai muốn. học: ` 
Kim-Cang hay sao ? ị VỆ 3 Xu 

47. V. Lúc Phật còn sanh tiền, bỏ Phật ngoài tìm ` - Phật 
lòng là khó, chớ ngày Hãy đức Phật đâu còn nữa mà. SH heo 
Phật ngoài ? 

Ð, Nếu nói như ông vậy thì tệ: tay. ai ai cũng tổ, ngộ. 
Mược Phật lòng của mình hết hay sao ? Vậy ông chẳng : thấy. . 
người ta chạy theo Phật cốt, Phật giáng cơ,... toàn là Phật 
ngoài tức là Phật giả đó hay sao Ÿ 

Những người cúng vái, cầu phước, cầu tự; cầu tài, Xing 
tán lăng xăng, há chẳng phải là họ chạy theo Phật giả, Phật ngoài: 
hay sao ? Ông nên hiều rằng, người tu-hành mà rõ được Phật: 
lòng của mình đề qui-y (nương theo), thì đâu có chạy theo bề. 
ngoài như chúng ta thường thấy đó.. . 

48. V, Như thể thì pháp Tam-qui của "nhà Phật cũng có bề. 
ngoài bề trong nữa hay sao ? 

Ð, Phải | Qui-y bên tữhg. sách Phật: gọi là siràmm..quÌ nội», 
còn qui-y bên ngoài, thì gọi là « Tam-qui.ngoại». 

4g. V,.Thế nào là Tam-qui nội ? .. 

Ð. Tự qui-y Phật, tự qui-y Pháp, tự quy le là 

Tam-‹ -qui' HỘ... . 
so, V, Thể nào gọi là ctự quiy Phật », : 

Đ, Nghĩa là nương theo, Phật lòng. của - mình, - KHÔNG 
nương theo bất cứ Phật nào khác ở ngoài lòng, 

.., "Sách Phật có câu : Phật là lòng, lòng là Phật, -.( Phật 
tức Tâm, Tâm iửc Phật). Ai ai. cũng có lòng, tức là ai ai cũng 
có Phật, nương theo Phật lòng ấy mà tư, gọi là tự qui-y .-Phật. 

ý V. Đành rằng lòng thì ai ai cũng có, nghia là ai ai 
cũng có Phật tâm, nhưng làm thể. nào đề mà nương theo, đó mới 
là cái bí quyết ,học đạo, đó mới đả cải then chốc. để hạ thủ công- 
phu, xin ông giải rõ, 

Ð, Nếu lòng ông biết giác-ngộ, đó là Phật £ lòng, đó là tự 
qui y Phật lòng mình. Trái lại, nếu lòng.mình mê-muội là lòng 
của .chúng-sanh, và mình bị chúng-sanh đắt- dẫn làm cho sa đo. 

- Sách Phật có câu : (Giác là Phật, mê là chúng-sanh", nương 
theo cái lòng biết giác-ngộ, ấy gọi là tự qui y Phật lòng mình. - 


(1) Chẳng phải thấy bằng mắt, mà do lỏng chứng , bíết,. 


`. — 


_g..: V. Xin ông vui dòng 'giải-thích hai chữ +giác-ngộ», rồi tôi 

mới :hiều được Phật lòng: của' mình, nhứt là phương-pháp giác- ˆ 
cà đề thực-hành là điều mà tôi cần biết hơn hết. - 

T x-...:. Giác-ngộ X2 ah :là hiểu: biết, là tỉnh Phức không 

mề lầm HỮA cổ. 

53. V. Tội học. bầu rất úy kính luật ít xem, xin thí-dụ cho 
tôi biết thế nào gọi là giác-ngộ, và cách thức hạ thủ công- -phư, mới 
có thề ki: lòng mê lầm của mình được mà trở nên sáng-suốt, 

, Ð, Thí;dựụ như ông đương sa mê cờ bạc, là lòng chúng- 
sanh mê đầm; :có: một ngày kia, Ông xét kỹ lại, thấy rằng cờ bạc 
là có hại cho ông, mà lại hại cao cả gia-đình nữa. Ông dùng 
chánh lý mà suy nghỉ, phần tách cái,hại vẻ cờ bạc từng lì từng 
tí, Ông càng đề tâm xét nét chừng nào, lòng của Ông hiện ra 
nhiều lẽ chánh đáng, làm cho ông hiều biết một cách thâm thúy 
mà tỉnh thức hẳn và đoạn tuyệt. thói cờ bạc; đó gọi là Siác-ngộ, 
đó. gọi, h phương- pháp thực-hành. 

-„. Bất cứ những thói mê,lầm nào mà ông dùng đhX lý 
để Š gián ngộ được như trên đây, đó là phương-pháp thực-hành, 

s34: .V, Giác-ngộ tới; chừng nào mới thôi ? 

: + Chừng nào ông sạch. hết những thói mê lầm, những 

- tánh, ,kấu xa của lòng chúng-sanh, đỏ là ông hoàn toàn giác- 

ngộ, nghĩa : là: hoàn toàn. sáng suốt, gọi là Phật, cũng gọi là. bực 
Chánh; giác, hay là Vô,thượng chánh-dẳng chánh-giác, 

"ss,.V, Những người tu về Tịnh-Độ-Tông, không học phương 
tẾ phấp, giác ngộ, chỉ biết niệm. Phật, có được gọi là giác-ngộ chăng ? 

. Niệm Phật cũng gọi là giác-ngộ vậy. Bởi vì mình 

niệm ˆ phát - .. "không tỉnh thức thói mê lầm của mình, thì niệm - 
Phật vô ích ; tại phương-pháp không giếng nhau, chớ cũng đồng 
là: , uống „ thuế đề trị bịnh mê lầm. 
Nếu ai nhứt tâm niệm Phật, thì không cần phải nhờ 
phương- pháp nào khác, Bằng như mình không được nhứt tâm, 
thì cũng” nên tìm” phương-phắp .đề giác-ngộ, chớ niệm 'Phật mà 
không hiệu quả, nghĩa là uống thuốc mà không lành bịnh, thì 
nên đồi thuốc khác cho hạp chứng. 

` Có người tuy tu theo môn niệm Phật, nhưng đôi khi 
cũng có đề tâm gẫm xét, nghĩa là đề tâm giác- ngộ, nhưng vì không 
chuyên luyện, nhứt là không có người chỉ rành phương. -pháp 
nên tuy có: giác- -ngậ mà kết quả không taấy gì hiệu- -nghiệm, l 
như ;bào chế thuốc chưa đúng, nên uống vào khôn 

6 'V.' Thế nào gọi là tự qui y Pháp ? 

SĐ, Tâm mình là pháp, nương theo tâm- “pháp ấy, mà tụ 
hành  l đà tự qui y Pháp,  - 

5s7..V ¡: Ông đã nói tâm mình là Phật, TT 
tâm ấy ". tu hành: Sao ở đây lại nói tâm mình là Ph 
theo tâm-pháp' ấy mà tu hành ? Thế thì tầm vừa là. 
cũng' vừa là Pháp hay “sao ? 


1 


cũng ˆ 
4 mấy công bu 


theo” Phật 
ậP, nượng, 
Phật, : "mà 
«.. 14 — 
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+ x1 ĐỲ, Ông. nên 'biết rằng :;zđùy, theo: chỗ; thị: Hiện 'hay: chỗ 
tác-dụng mà đặt tên có khác nhau, chớ nguyên lại? : 
bản-thề không riêng không. khác, : ; : : 

Cái bản-thề ấy, 
là tâm; đủ nhơn-duyên 

_ s8, Vý Cái 
+ chơn-như » - của 


nếu đủ. nhơn-đuyên., cửa cái: 
của cái pháp thì gọi là pháp: 
Tâm nhự thế, thì.đâu có 
đức MIã-Minh Bồ-Tát?s, 
.JỞ.,‹ Vâng! Chơn-nhự hay :chơn-tâm' ch ừ, 
chớ cũng đồng: một nghĩa lý với nhau. Chơn:nhự tùy duyên mà 
hiện ra các pháp tướng, Cũng như tâm tùy duyên mà hiện Tả các 
hiện-tượng vậy. ` —~-. 

: Như thể thì biết rằng : Cái tâm ấy, nếu đủ nhơn' 
của tánh Phật, thì gọi là Phật, đủ nhơn 
gọi là Pháp. Cho đến Thiên 
tâm, Tây-phương hay Niết 


dưyên “ 
-duyên của tánh Pháp, thì 
-đường cũng là tâm, Địa-ngục cũng là". 
-bằn cũng là tâm cả, v.v... : 

s9. V, Cái lý trên đây hơi mắc một chút, 
thi dụ cho dễ hiều. Bởi người Ít tu học như tôi 
đạt đến lý, Sơ 1. 


c_ _Ð, Cũng như nồi, chén, “lu, chậu; v, v -;.tuy tên khác 

công-dụng cũng khác, nhưng bồn chất "của nó 'có một là « đất», 

Mặc dầu cũng lạ một - chất - đất, những ` nếu' đủ ' nhơï! 

duyên Của cái chậu thì gọi là chậu đủ nhơn duyên cái chén, thị. 

gọi là chén, v, v,.. Cái 'tâm của mình cũng thể, nếu .đủ nhơn~° 
duyên gì thì thành cái nấy, F2. 1y... CS. „ 


Ề . Sa Tớ 
6o. V. Về chỗ qui y Pháp bề ngoài, ông đã nói rằng : Nương: 
theo Pháp tức: là nương theo Giáo.lý kinh, luật, luận để ThỞ mang - 
trí-huệ, thấu triệt được nguyên-lý của vũ-trụ vạn hữu. Còn ở đấy. 
lậi nói qui y Pháp bên trong, tức là nương theo tậm của mình, - 
bởi vì tâm của mình là Pháp, thể thì tâm, của mình có đủ kinh, - 
luật, luận hay sao ? (xem sẽ 30) ` .ˆ ha 1ã: vẽ 

Ð.. Vâng ! Chẳng những tâm mình có đủ kinh, luật, luận - 
mà lại có đủ' muôn, šự muôn vật như tôi đã nói và đã thí-dụ... 
khi nãy (xem lại SỐ 57, 48}, v. x—  - xut 

Sách Phật đã nói : Tâm sanh 
các Pháp đều diệt, là cái lý ấy, lang - xẾ 


ói. V, Khi mình quị y.Pháp bên trong, nghĩa là: khi, mình 
nương theo tâm-pháp của rnình, thì mình có thấu triệt được nguyên 
lý của vũ-trụ vạn hữu nhự qui y Pháp bề ngoài hay không ? ¬- 

Ð¿ 'Tâm là Pháp, là nguyên-lý Của, vũ-trụ, vạn,hữu, nếu ` 
nương theo tâm ấy mà tu, đó Jà đi tắt, từ: trong Ta: ngoài, Còn ':,. 
qui-y bề ngoài, nương theo sự ở bề ngoài, là, đi vòng 'quanh. từ" 
ngoài vô trong, rốt lại cũng phải đến chỗ nguồn gốc là tâm, mới 
thấu triệt được nguyễn-lý của vũ l . 

Nhiều khi nương theo 
cứng theo bề ngoài, mắc kẹt tr 


xin ông vui lòng: 
;: nhờ thí dụ mà: 
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các pháp đều sanh, tâm diệt ˆ 


.VŨ-trự vạn hữu, ` 
kinh, luật, luận bề ngoài, rồi chấp 
ong chỗ tụng tấn kệ kinh Cậu „ 


— lỗ —, 


phấp trên mặt giấy như vậy, một là chậm thành công, 
kẹt trong thành kiến chấp pháp, 
y: 6z. V, Ông đã nói rằng quí y Pháp bề ngoài, nương theo 
kinh, luật, luận thì trí-huệ mở mang, thấu triệt được nguyên- 
lý của vũ-trự vạn-hữu, sao :ở đậy lại nói : cầu pháp trên mặt giấy 
thì chậm thành-công và mắc kẹt trong thành-kiến chấp Pháp, 

Đ. Xin ông phân biệt hai bực : Một bực mê mãi tụng 
tán mà không hiều nghia-lý đề thực-hành. Còn đnột bực thì xem 
kinh đề nghiên-cứu kỹ. càng, hiểu rõ chắc chắn rồi mới thực-hành. 

Ông nên hiều rằng: Nhờ học hỏi nghiên- Cứu mà « 
được dạo-lý», mới là thấu triệt được nguồn Bốc Của vạn-hữu, 
Trái lại, tụng kinh tà không tõ nghĩa, chẳng những không được 
lợi ích gì hết mà lại còn mạng tội chê kinh ngạo Phật nữa là khác. 

Đọc thơ đề cầu lý, cũng như thắp đuốc đề tìm 
chớ có phải đề mắc kẹt thành-kiển mê chấp đâu, 

63: V, Tự qui .y Pháp, tôi đã tổ-ngộ rồi, 

« tự quí y tăng» ? 

>Đ. Tăng có nghĩa là tịnh, nương theo tâm tha 
mình mà tu hành, đó là tự qui y Tăng. 

xốa..V. Phật là tâm, Pháp là tâm, và Tăng Cũng Í 

hay, sao ‡ 


hai là mắ 


ngộ giải 


ánh sáng, 
Xin giải thêm 
nh-tịnh của 


ằ tâm nữa 


.Đã nói muôn sự muôn vật là tâm, thì có cái gì chẳng 
phải ` tâm gP 

: 6. ,V, Tăng tức là cái tâm, thanh-tịnh của ĐEN: v 
nào g9 là thanh-tịnh † 

:Ð. Thanh- tịnh nghĩa là trong-sạch, tức là tâm không 
nhiễm ngoại cảnh trần duyên. Trái lại tâm uệ trược, là tâm 
nhiễm, tham luyễn “hồng trần khổ hải, - 

ni -Bồ tâm uể trược, dùng tâm thanh- tịnh mà tu hành, gọi 
là tự qui y lăng. 
Ông. nên hiểu rằng, cái tâm trọng sạch là cái tâm tự. 
giải- -thoát; vì nó không ô nhiễm mây trần nào hết, ấy là tâm Phật vậy. 
-66,.V, Ông giải ba tiếng Phật, Pháp, Tăng đều có một cái 
tắm tác- dụng nà ra, cũng như ông đã thị-dụ đất làm ra nhiều món 
khác nhaâu, nhưng cẽng đồng một chất; Điều nãy tôi đã hiều, nhưng 
:về danh-từ có khác, bởi vì có kinh nói rằng: Phật là Giác, 
` - tánh 'giác-ngộ ; Pháp là Chánh tánh chờn-chánh ; Tăng là Tịnh, 
› tánh: thanh tịnh, tuy lời giải đồng mộc. nghĩa lý, nhưng ttâm› 
ĐỂ, đà « tánh » trúng ? 
zÐ. Tâm mà Tôi. nói đây là ‹chơn tâm), Còn tánh Bá 
ông nói đó là « bồn-tánh » “đều một nghia mà khác danh-từ, 
š tên Tâm,” thì có chân tâm, vọng ĐH, Nó tổng là Phật, vọng, 
lâm là chúng sanh, 
' PP NTánh cũng: có hai thứ: Tánh đhủnh sanh và tánh Phật. 
Vậy củi chân tâm là Phật tánh, còn vọng tầm là tánh Chúng .sanh 
Kha thì*'Tâữ và : tính đồng một-nghĩa lý với nhau,” 


ậy thế 


œ œ 


toại 
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sẽ TỦ, Sổ sâu 
\ CHƯƠNG BA.” 


_ GIỚI ĐỊNH HUỆ.` 


` , ° v. ` củ ¡ÊU DÂP 
6;. V, Khi đã thọ pháp Tam-qui rồi, còn pháp gì nữa chẳng; ' 
- »- Ð¿ Trong lúc làm lễ thọ Tam;qui, ;Giáo-hội truyền luôn ` 
cho mình giữ năm điều giới cấm.  .. : "`. k |: 
68. V, Năm điều giới cấm là những gì ?. 
Ð, Một, chẳng đặng. sát sanh 


Hai chẳng đặng trộm cấp ~ P F! vu TửP»%/ 
. Ba, chẳng đặng tà dâm. tt „. SN UY tàn 
Bến, chẳng đặng nói láo  ; " sa 3-8 xế sp Tï 


Năm, chẳng đặng uống rượu nhôŠ - về cấu 
6o. V, Năm điều ngăn cắm nầy phải giữ trọn hết hay SaO .Ÿ, 
Ð. Giáo-hội không bắt buộc giữ hết năm điều ngăn cấm, 
Từ một giới sắp lên, ai muốn giữ bao nhiêu cũng được. Song,, 
đó là đối với người mới tín-ngưỡng. Nhưng, một khi nếu mình : 
quyết chí tu-hành; thì phải giữ tất cả năm giới. vá Su 48) 
. Giới thứ tư chẳng những không được nói láo:rmà cũng  _. 
không được nói đâm thọc hai đầu, không được nói độc ác rủa  ' 
sả, không được nói tục tiu, hoa nguyệt... sò): ` BAN › bà 
“Chẳng những năm giới trên đây mà thôi, một. khi mình, 
muốn tu cao hơn nữa, thì phải.giữ giới thêm lên, bực nào có, 
giới luật của bực nấy. xố, vẻ se 
7o. M, Giữ giới cấm có ý nghĩa gì, mục-dích như thể nào ‡ 
: Ð, Ý nghĩa của sự giữ giới là tránh cho thân, miệng 
và ý khỏi tạo ra các nghiệp tội. Còn mục đích của sự giữ giới 
là làm cho ba nghiệp (thân, miệng và ý) được thanh-tịnh, ` 
2:1. , V\ lý do gì cần phải trong sạch ba nghiệp? , 
Ð, Có trong sạch ba nghiệp mới được giải-thoát, còn không 
trong sạch tức là nhiễm ô, bị trói buộc trong cảnh trầm luân bề khồ, 
7a. V. Chỉ giữ có năm giới cấm làm sao. trong sạch ba nghiệp 
cho, được,?., “^^ x chẽ ha. 
( Ð, Tuy giữ có năm giới, nhưng giữ từ trong tâm đến ngoài 
thân và miệng, thì ba nghiệp cũng được thanh-tịnh (trong sạch ). 
72. , Tôi là người tại gia cư-si, muốn tu bực thượng, 
muốn ba nghiệp được trong sạch, phải giữ bao nhiều giới ? 
Ð. Phải giữ mười giới như dưới đây: 
Về thần nghiệp :. Cẩm sát sanh, trộm cắp, tà dấm. ,.. 
Về khầu nghiệp : Cấm vọng ngữ, cắm ÿ-ngữ, (nói hoa 
nguyệt, tục tiu) cấm ác ngữ 


\gữ, ( nói ;ác, rủa sả) cấm lưỡng ,thiệt 
(nói đâm thọc hai đầu). =- ” TMA 


VỀ ý nghiệp : Cắm tham-lam, cấm sân hận Và không mệ mmuội. 
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- 74. V, Cách thức giữ giới từ trong tâm ra ngoài như thể nào 


. 5Ð, Tâm sai khiến miệng và thân, nếu tâm nghĩ điều lành - 
thì miệng nói điều lành :và thân làm việc lành. Trải lại, nếu tâm 
nghĩ điều ác, thì miệng nói ác, thân lầm điều ác. Bởi vì tâm là 
nguồn gốc và là động cơ sai khiếp xác thân, Dùng giới-luật ngăn ` 
cản đừng cho lòng mình phạm 1o giới, đó là giữ từ trong tâm 
giữ ra. Tâm là gốc,.là nguồn, hễ nguồn trong thì dòng sạch 
là lẽ tự nhiên, _. T".Ầ.... , 

75. V, Thiện và ác là hai đanh-từ không nhứt định, Bởi vì 
cũng thời một việc mà nước nầy cho là ác nên cấm, còn nước kia 
lại được chánh-phủ ủng-hộ. Một việc như thế thì các việc khác 
Cũng vậy, biết lấy cái gì làm tiêu-chuần cho thiện và ác ? 

Ð, Tất cả mọi việc, dầu chiến-tranh chẳng hạn, mà có 
rmục-đích bảo vệ, cho đại đa số quần chúng, chẳng phải mưu sự 
lợi ích cho. thiều số hay một cá nhân nào, đó là thiện. Trái lại, 
sát 'sanh. hay làm việc gì khác, mà có lợi cho thiều số, cho cá 
nhơn; cho kể mạnh, đó là ác, 5 : 

C c*” Thiện và ác do những lễ trên đây mà qui-định và lấy 
đó:làm tiêu-chuần, ,. -_- _ : ch " 
s+as76,.M, Còồn giới sát sanh, lấy gì làm tiêu-chuần, hay cấm nhặt 
bất cứ trường hợp nào cũng chẳng đặng sát sanh ? 

— tan c*: ĐÐ,: Sát sanh là ác, cấm sát sanh là thiện, ý nghĩa của giới 
cấm nầy cũng như: ý-nghia của thiện: vả ác đã nói trên đây. Cấm 
sát sanh là tùy, theo trường-hợp, chớ chẳng phải cấm hẳn một cách 
tuyệt-đối,.Phật chỉ cấm về tội cố sát, nghĩa là cố ý.giết hại, hoặc 

vì tánh hụng-hăng, hoặc vô cớ giết chóc, hoặc cao hứng giết hại, 
hoặc tham lam, nóng giận, ích kỷ v.V..,-.. : 

2*':Những việc sát hại sau đây không cấm, là sát sanh vì chính 

.„ nghĩa; vì lễ phải, vì hộ trì chánh-pháp, vì binh vực kẻ yếu, vì 
: ,mựu sự ích lợi cho đời v.v... . 3a 
__.- 77M, Vô cớ sát sanh với vô tình sát sanh; khác hay chẳng 
khác, Nếu khác thì cái: nào có tội ?... vế hư, ai quế siết 

cớ 1Ð, Vô cớ và vô tình chẳng đồng nghĩa; tức là khác trường 

"hợp, Vô cớ sát sanh, nghĩa là không việc gì.cần dùng mà đang tâm 

giết hại. Ví-dụ như không cúng kiến, không ăn uống mà đem lòng giết 


: ä¡ 8ÚC-vật, thì 'có tội, Dù hữu cớ, mà quá lạm dụng cũng có tội vậy. 


kh SH :;. Cồn vô tình mà sát sanh, như người làm ruộng cày cấy 
_›'sất' biết- bao: nhiêu - côn,;trùng. Người chèo ghè đụng chạm - sò ốc, 
Người bộ.hành, người chạy xe, đạp, cán sinh vật nhỏ nhít. Người . 
làm :rẫy ;đốn cây cuốc- đất, đốt cỏ, vô tình sát' biết bao nhiều sinh 
vật. + s¿¡¡ Những trường hợp vô tình sát sanh như trên đây không 
có. tội;'vì smhình không cố ý giết. hại chúng-sanh. « 
1: 78/,:\;hVô ‹cớ. sát sanh có tội, là đối với chúng sanh kìa, còn 
đối 'với: thảo-mộc, chắc không tội thì phải ? „ S4 sẼ ¿ 

:l ý saøfx Cũng.có tội vậy. Chẳng những thảoc-mộc mà thôi, cho 
- đến sắt đá nếu: vô: cớ đập: phá, cũng đều có tội cả, Bởi vì các 


\ 
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loại-thảo: mộc; kim thạch gì/cũng có: sự: sảnh-tồn! cả ; chúng nó tiễn 
hoá mãi mãi cho. đến khi thành chúng-sanh và thành; Phật cũng như 
ta vậy: Vô cớ. phá hoại tàn sát, tức là ngăn cần sự tiến-hóa của vạn vật:› 
__ 0. M,-Nói như' thể, miễn có cớ thì đặng "phếp sát;sanh;,. 
“mà không tội, còn vô: cớ sát sanh thì dầu cây cỏ, sắt: đá gì ;cũng:. 
có tội; Thể thì tín-đồ nhà Phật, vì cái cớ sanh-tồn, cũngrcố' thề, 
nuôi súc vật, hoặc làm -hàng thịt, hoặc chài lưới,:V.V. v2 chăng f«... 
Ð. Nếu ai muốn giải thoát, muốn tu lần lên bực -cao thi: 
dầu có .cớ là lấy lẽ sanh-tồn, cũng chẳng nên buôn bán: súc. vật, 
nuôi gia súc, làm hàng thịt cùng nghề hạ bạc v.v.... Nghĩa là: 
muốn giải thoát hoàn toàn, thì-phải cố gắng tránh nghiệp: sắt. sanh; › 
đề tổ lòng từ-bi bác-ái đổi với muôn loài vạn-vật, : THỂ à. 
8o. V. Tại sao phải tránh sát sanh Ÿ ¬ Šn 
. Ð. Bởi vì lòng từ-bi bác-ái của mình cần rải khắp muôn . 
loài vạn vật. Vì cái lẽ ấy cho nên, trong Bát-chánh-đạo (tám con: 
dường chánh) mới dạy rõ ¿chánh - mạng», nghĩa là -Tnạng sống - 
chơn-chánh, trong sạch không phạm sát giới. "..... 
Hễ nghề-nghiệp của ông được chơn-chánh, thì mạng sống của 
ông mới đặng chơn-chánh, gọi là « chánh-mạng "„ Trái lại, nghề- 
nghiệp của ông không chơn-chánh, thì mạng sống. không được 
trong sạch chơn-chánh. ˆ ' : : `. ĐÓ¿ ` 
8i, V, Nghề-nghiệp và mạng sống phải chơn-chánh, thể sao 
các nhà sư bên TiỀu-thừa được phép ăn thịt đề sống.†' .. ° 
-_..- -ĐÐ,-Phật cho:phép các nhà sư ăn:thịt sạch gọi.lÁ «tịnh-. 
nhục», Còn thịt không sạch, tức là bất-tịinh-nhục thì cấm :hẳn: :: 
ˆ'8a.:V, Thế nào gọi:là tịnh-nhực ? ”  . -°' : 


.„ Ð, Nghĩa là thịt đương ăn đó, mình không hay, không, 
biết không nghe nói, không thấy, không nghĩ người kiác giết 
chơ mình ăn, gọi là thịt sạch, Các nhà cư-si đời nay:họ cũng biết 
lš nầy, nên đầu ăn mặn, cũng không ăn bất-tịnh-nhục. 1 

'.8a,.V, Thế nào là bất-tịnh-nhục ? ˆ `. 

._...Ð, Nghĩa là thịt mình đương ăn đó, hoặc mình có nghe;, 
có thấy, hoặc có biết, có hay, có nghỉ người ta làm cho mình 
ăn, gọi là bất-tịinh-nhục, 8P # . 2 

-84..V, Tại sao các tôn-giáo trên thể-gian đều xu-hướng :về 
con đường thiện ? Ho So KeẾNT š có HỆ Q4 

°. Ð, Bởi vì các bực thánh mở ra con đường ấy cho chúng 
sanh bước tới, Và, chính con đường ấy:là con. đường quay về 
bồn-tánh chơn-như, nghĩa là trổ về cội nguồn Phật-tánh. Trong 
Đại-thừa Khởi-Tíin-Luận có nói : Thiện là thuận dụng của chơn~ 
như bồn-tánh, còn ác là nghịch dụng chơn như, TÑghia là thề-tánh 
của chơn-như nếu áp dụng những phương-tiện. « lành › thì càng 
ngày càng gần với thề tánh ấy, cho đến khi huờn về tánh thê 
chơn-như, tức là huờn về căn-bản nguồn gốc của tánh thiện Vậy, 
Còn mãi cử làm những nghiệp ác, thì càng ngày càng xa hẳn t..È- 
tánh chơn-như, càng ngày càng sa đọa vào ba đường ác, ` 
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_:8s,'W, Có bằng cớ trong kinh nào nói như vậy chăng $ 
. Ð. Lăm chứng cho.những lý-luận trên đây của Đại-Thừa 
Khởi Tín-Luận, trong kinh Kim-Cang đức Phật có nói:: «7w cả 
thầy pháp Tành, lức đăng dạo uố-(hượng chánh-đẳng chánh giác,» 
86. V. Sách Phật có nói: Nhơn giữ giới mà sanh định _ 
nhơn định mới sanh huệ, có phải vậy chăng ƒ XP: MP 
Đ. Phải ' Nhưng phải giữ đúng 1o giới mới có định 
huệ được. : 
8;, V, Vì-lẽ gì giữ năm giới không có định huệ ? 
Ð, Bởi vì năm giới là đề cho tín-đồ tu tập lần lần, 
Giới cấm ấy còn thô-thiền, chưa đến chỏ tế-nhị của lòng mình: 
tức là chưa phá nguồn gốc bất giác tâm động», thì làm sao tỰA 
cò định huệ cho được. Dầu có giữ đủ năm giới, giữ từ trong 
tâm ra ngoài đi nữa, cũng chỉ có định mà không có huệ. Chẳng 
khác nào như nước tuy đứng lặng, mà cặn dưới đáy hãy còn, một 
khi gặp gió thì lập tức cặn bã nồi lên, nước trong trở lại đục 
sáng-suốt trở lại tối-tăm. ; 
“Phải lọc sạch từ mặt nước cho tới đáy, 
cũng vẫn trong sạch. 
88. V. Nguồn gốc bất giác tâm động là cái gì ? 
_ Ð, Là cải nguồn gốc của sự tối-tắm mê - muội, sách 
Phật gọi là ‹ võ-minh », : 
_. 8g, V, Vô-minh do đâu mà có và nương vào đâu mà tồn-tại ‡ 
_ + Đ, Vô-minh do tâm chơn-như tùy duyên mà có, Minh 
chẳng hiều cái tác-dụng tùy duyên ấy, lại tưởng là thiệt, nên sanh 
ra lòng mê chấp theo những pháp tướng của tâm tùy duyên, Những 
pháp-tướng ấy, là cái bóng ảnh của muôn sự muôn vật, trở lại 
làm mê hoặc lấy mình mà luân chuyên trong chỗ trầimn-luân bề khồ. 
Nếu như tổ-ngộ được rằng: Chơn-như tùy duyên mà Khỗng 
hề khí nào biến đồi tự tánh (tủy duyên mà bãi biến ) thì mới 
chứng được tâm tự-tại vô ngại, tức là chứng được chơn-tâm 
thường trụ diệu-minh, hay là chứng được tâm Đbồ-đề của mình; 
go. V, Lý nầy mắc quá, xin ông thí dụ cho dễ hiều ‡ : 
Ð. Căng như nước bề duyên với gió mà sanh ra sông 
và muôn hình ngàn tướng khác nhau, nhưng bản-thỀ của tước không 
bao giờ thay đồi ; cũng như chơn-như tùy duyên mà sanh ra các 
sắc-pháp (+) và tâm pháp (z), những bản-thề chơn-như Không vì lẽ 
ấy mà biến đồi, mà sanh điệt, luôn luồn vẫn thường-trụ và diệu-mình 
“ơdi, M, Sóng nhơn nước mà có, còn vô-minh nương NA: 
đâu: mà có ? l 
° Ð, Vô mỉnh nương nơi tâm chơn-như mà có, 
(1) Sắc-pháp : là những pháp có hình sắc 
lục trần haU sắc thân. 
(3) Tâm-pháp.: là những pháp (huộc uề nội tâm, như ọn 
tưởng, buồn; giận, uui, thương, ghét, ưa muốn; khỗ,b ,u„,. : 


như ngoại cảnh 
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o2. V, Thế thì vô- mình và tắm dhơg-như hắn EM khác nhau 

.Ð. Vâng ! Cũng như nước tức là sóng; mă sóng cũng tức 

là nước, nhưng tác-dụng của sóng khác: hơn các-đựng ủa) nước: 
Nghĩa. là một bản thể. mà hai hiện .tượng,;'.. 


3. M. Xin ông hiền-minh cái thí. dữ HẦy ta + bằng 
Phật-học cho để hiều ? ` 


Ð, Cũng như Tủ TÊN Gyệt vọng-tâm, cũng: HỮU: tán| Ph ' Ẫ 
và tánh chúng-sanh, danh tuy.hai mà thề vến đồng.. K + 

4. Í, Tánh của vô-minh thì sao? Còn tánh chơn-nhựư tạ thế nào?.. 

Ð. Tánh của chơn-nhơn thì không sanh không diệt, tức. J- 

sáng-suốt; còn tánh của vô-minh thì sanh .diệt, tức là Tể-muội. 
(Sanh diệt là mê, không sanh điệt là giác), N. 


g5, V, Tại sao không sanh, J Chất lại sáng- suốt, còn sanh 
diệt.thì tối tấm mê-muội ? : 


“Á 


Ð. Bởi vì tâm RgHŸ- diệt. là. tâm kHôEÐ. Kuờg trụ, để gi 
dời đôi, cũng như sóng dậy ba đào, những hình tưởng của sơn -- 
hà đại địa có chiếu vào, cũng không,thấy rõ hình. ảnh được. Còn về” 
không .sanh không diệt, là tâm yên lặng thường trụ; cũng như. 
nước đứng phẳng-lặng như tờ, muôn hình tigàn tướng. chiếu vào 
một lượt cũng hiện ra tổ rõ, 


g6. V, Tâm mê lầm tối-tắm và tâm sáng-suốt - có thề thí: -dụ 
như cái gì cho dễ hiều chăng $ ". 
Ð. Tâm sáng suốt ví như gương. sáng không đỉnh "ah nh, 
còn tâm mê-muội tối tắm ví như- kiếng bị bụi đóng, dầu có ng 
soi vật gì cũng kiông hiện rõ-trong gương, ý 
g7. V, Giữ năm giới thì có định tà không có huệ, vhữi. tạ 
` không đứt được nguồn gốc vô-minh, Trái lại, giữ đủ to giới thì 
có định huệ và phá được vô-minh. Vậy giới nào phá được vô-minh † 
_- Ð, Giới thứ mười phá được ngưồn gốc vô-minh. _. 
g8. , Giới thứ mười dạy như thế-nào mà phá được nguồn 
gốc vô-minh ? 
Ð. Giới thứ mười đạy: vòng sỉ mẽ,' trưốn đừng sỉ mê 
phải thường suy nghĩ chánh lý. Hằng suy nghỉ chánh lý đó là 
huệ, Hễ tu huệ thì vô-minh phải tiêu trừ, 
sọ. V, Công dụng của huệ có thề thí-dụ như cái gì? - 
Ð, Cũng như chỗ tối tắm không có đèn, nếu thắp tigọn 
đèn lên, thì sự tối tắm biển mất, 


1oo.: V, “Tại sao thường suy nghĩ chánh lý Tà. phá được 
vô-minh, trở nên sáng suốt £ 
Đ, Bởi vì kẻ sĩ mê thư chúng-sanh, Phân quấy ra phải, 
lấy khô làm vui, không phân biệt được cái nào thiện cái nào ác, cải 
nào chánh, cái nào tà, nhứt là không phân biệt được cải nào khô: 
cái nào lạc ; nhiều khi biết khồ mà cũng vẫn đâm đầu vào cảnh 
khổ, cũng bởi tánh dục khó dần... Nếu thường suy nghĩ chánh lý 
thì phân biệt được vui khổ, thiện ác, tà chánh v. v.. nhứt là nhờ 
tham-thiền bằng cách suy nghĩ chánh lý, nên tư-tưởng được tập- 
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"strung một cách” mạnh-rnẽ, đủ năng lực đảnh đề những chuyện tà 
.:quấy, chẳng phải như kẻ không tu hành, bị lòng tham đục gi 
_ 'khiền, mặc dầu biết đó là quấy, cũng không thề cưỡng lại đư ~ 
Hễ phá được vô-minh tức là phá được nguồn St ÁP . 
oi, V, Suy nghĩ chánh lý tiếng Hán-Việt gọi là gì ? ba 
°—Đ. Gọi là ‹ Chánh-tư-duys, - : - hổ 
xoa, V, Chánh“tư-duy có phải là trí-huệ quán-chiểu chă Ệ 
Ð. Phải mà không phải, bởi vì ‹ Chánh-tư-đụy » m: 
tụ của Tiều-thừa, mới bắt đầu mở trí-huệ. Còn trí-huệ giữn dc n 
là bực tu của Đại-thừa, đã có trí-huệ Và biết vận-dụng trí tuê 
vì lẽ đó nên phải mà không phải. : ng 
Nhưng, từ Chánh-tư-duy mà bước qua trí-huệ ZjÐ 
chỉ có một. con đường đi từ dưới lên mm vẽ HH, chữ 
phương-pháp, nhưng khác chô diệu-dụng,' : NI 
toz. V, 'Trí-huệ nghĩa là gì ? Ũ 
Ð. Nghĩa là cái trí sáng-suốt, biết biệ Ẫ , : 
một cách rằnh rẽ.  _ : ' biện phân các pháp 
._ HỆ dùng trí-huệ mà soi-xét vắn-đề nào, thì vấn-đề đó bị phâ 
tách, bị giải-phẫu (mồ xẻ) từng li từng tí, nguyên lý của e ân 
vạn hữu, hiện ra trong trí của mình một cách rõ rệt, lý hiệp TH, 
trí hiệp với lý, trong ngoài như một, trên dưới không hai rỉ, 
“chẳng khác, các pháp đều như như bình đẳng, chẳng một ` 
"o4. V, Ông đã nói huệ rồi còa Định là sao ‡ 
- -Đ, Nghĩa là nhứt tâm, không nhớ tưởng việc' gì' khá 
"hởn vẫn-đề mình đang quán-chiếu (soi-xét).- : -- + - 6 ø 
°  :1os V, Tại sao phải định rồi mới 
“chiếu được ? - 
chiên TT, Nếu soi-xết mà không tỉnh định, thì tạp tưởng (¡) 
làm rối loạn, vọng niệm tứ tung, làm sao tỉnh trí “ềho 8 (1), 
sáng-suốt mà tìm chơn-lý. HUY NG 2 
rọó. M, 'Trong sách dạy tham-thiền có nói: Tị : s, 
tính tỉnh ; tỉnh tỉnh rồi tịch tích, là ý nitb 0 H0 T4 
. Ð. Cái đó nói về cách tham-thiển theo nghĩa định huệ.Tịch 
tịch là lặng lặng, tức là định. Tỉnh tỉnh là sáng sáng, tức TA no 
"Nghĩa là trước khi soi-xét, tấm phải cho lẳng “Tặng thế ng 
, một tạp-tưởng (vọng-niệm) nào đấy lên, rồi mới khởi công = ng 
- Rui quán-xét được một lúc thì phải lặng lặng (tịch tịch) nà Í k . 
: Cứ thay đồi nhau, hết lặng tới quán, hết KIÊN "TẠS Tý 4i, 
nghĩa là hết huệ tới định, hết định tới huệ ` ° "ng, 
“1o, V, Tại sao phải thay đồi định huệ như vậy ‡ 
"2922; Bởi vì, nếu định lâu thì sanh hôn-trầm, còn hưệ lâ 
thì sanh” tạp-tưởng.' Phải luân phiên thay đồi nhự sổ đề š Điền 
hôn-trầm và tránh tạp-tưởng, SẮC LÁI ° TRANH 


cao thấp 
hẳng hai, 


dùng trí-huệ mà -quán- 


CHỈ. se f : 


';09) Tạp-tưởng : là tư-lưởng tạp-nhạp, nhiều mối rối như tơ gằ 


s. 


Định huệ thay phiên nhau cho.đều nhự: vậy đừng cho cái 
nào hơn cái nào kếm. ....... 2 Hà Ñ 
to8.. Ý..Xin ông cho tôi một cải thí-dụ- 
không được, mà huệ nhiều cũng chẳng xong †.' SN 
. Ð,.Thí“dụ như con mắt, khi nào chăm chỉ đề xem, thì thấy. 
rõ rằng, nhưng nếu chăm chỉ quá lâu, con. mắt mỗi, thằnh'ra thấy 
bậy. Cũng như thể, nếu mình tập trung tự-tưởng,; và: đứng :lặng ... - 
yên một chỗ, không tưởng việc gì khác, một hồi lâu phải mê man 
tỉnh-thần bắt ngủ gục; hay là hôn-hôn trầm-trầm rhư `KÈmê tâm. 
Trái lại, tâm. mình được sáng-suốt' trong lúc soi-xét, thì những 
chơn-lý hiện ra một cách tổ tường đủ biện, chứng. ' Nưng; 'nếu : 
ở đó mà soi-xét lâu, thì tỉnh-thần mệt-mỏi, _vọng-niệm Yên ' vào, 
chẳng những không thành vấn-đề nào cả, mà càng xét tại càng tăng 
thêm vọng-niệm chớ không ích gì. " ---- 
toọ. , Tại sao định huệ phải cân phân cho đồng, khổng ` 
được cái nào hơn cái nào kém ? Ẳ CƠ Q CNM 7 “Ó SUẾP SP 
Ð. Bởi vì trong sách Phật có nói : cĐịnh da huệ thiều - - 
lằng-trưởng uôố-minh, định thiều huệ da tầng-trưởng "tà-kiến '». 


Nghĩa là : định nhiều huệ ít thì tặng thêm sự tối tăm mê muội. -.-... 
Còn định ít huệ nhiều, thì tăng thêm tà-kiển tức là sự? thấy : 


biết không được chơn-chánh. ` —. 4 sợ uÙ ý Du” 5 
tro... Định huệ của ông giải đây nhằm ở mực nảo Bắt: 
cứ lúc nào cũng định huệ được hết, hay chỉ dùng/trong lúc 
tham-thiền mà thôi? ... Ô Ô l bố lố ớn : 

Ð, Định huệ,theo chỗ bày giải ở đầy, thuộc về bực -. 
Trung, phần nhiều câu chuyện vấn đáp hôm nay Cũng căn-cứ theo ˆ 
bực nầy mà thảo-luận, CV PO ho, m—.-.—- 
Định huệ theo giờ khắc tham-thiền, đó là bực trung, Đốivới - 
bực Thượng, người ta đã kiến-tánh rồi, thì định huệ không phân giờ . 
khắc. Bất cứ đi, đứng, nằm, ngồi, šn uống gì cũng có định Huệ luôn. 
111, V, Người tú về pháp môn Tịnh-độ, cầu vãng sanh ”Tây- 
phương, có cần phải học Giới, Định, Huệ chẳng ? - 
Ð. Cái đó thì không ép. Nhưng người nàỏ 'muỗn học 
hỏi về môn nầy thì càng tốt chở sao. Chẳng những người tu về 
tôn Tịnh-độ, mà chính người tu về Thiền-tông, nếu chưa kiến- 
tánh cũng nên học Giới, Định, Huệ nữa.  .-- 
—_ 12. V, Pháp môn Tịnh-độ, phần nhiều mấy bà giữ có nằm giới, 
nay ông khuyến-khích giữ mười giới, như vậy có sai kinh luật chăng ? 
Ð. Không hề sai kinh luật bao giờ, bởi vì có giữ mười 
giới mới là đúng theo Tịnh-Độ-Tông. Kinh bảo như, vậy mà tại 
mình giữ có năm giới, qghia là giữ có, phân nửa, chưa gọi là đủ, 
112. V, Kinh nào dạy tu Tịnh-độ mà. phải giữ mười giới Ý 
Ð, Trong kinh Di-Đà, đức Phật có nói : Chỗn 'Tâẩy- 
phương không có kẻ ngữ nghịch thập ác. Lời nói nầy có ý cho 
chúng ta biết rằng muốn tránh thập ác, thì phải giữ thập thiên, 
tức là mười giới cấm đó, : ty đu Ẩm s 99. TC vào 
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_' TV É 
.CHƯƠNG TU - 
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_. „CÔNG PHU NIỆM PHẬT 


1r4.,M,.Tôi đã làm lễ nhập môn, đã thọ qui giới, bây giờ 
-phải làm thế nào ? Đây là điều cần hơn hết, ông tên chỉ thẳng 
cho tôi thi-hành đúng với Phật-pháp, khỏi nhọc lòng tôi kiếm kinh 
nầy kinh ,nọ. lòng dòng, phí mất nhiều thì giờ mà chậm kết quả ! 
...; :ÐĐ, Trước khi giải đáp, xia ông vui lòng cho tôi biết ý 
- vê ông muốn làm một người tín-ngưỡng tầm thường, 
hay là một. đệ tử chơn-chánh đứng-đắn của nhà Phật ‡ 
_N 1is, V, Tôi muốn làm một người tu-hành đứng-đắn, một 
lên đệ-tử chơn-chánh của nhà Phật, một giáo-đồ trung-thành của 
T.2Ð):C,.5: B.H, V. 1N, ¡ Vậy phải làm thế nào $ 
mm 6n xIỂP) Tôi xin thành-thực nói 
"nguyện của ông. Vậy thì ông phải 
công-phu tham-thiên ta : 
:+ 116, M, Ngoài bồn phận trên đây, 
ũ ng ? Š mg 
SE ênh ®Đ, Ông phải y theo kỷ-luật của Giáo 
.tương-thân tương-ái giữa hội-viên và "thiện 
'Đhải năng tới lui Hội-quần, .hoặc Trung-Ươn 
đề. học hỏi giáo-lý và công việc làm của Giáo 
-1?..V, Tôi mới vô học đạo, phải ăn chay cách nào ‡ 
_ Ð. Việc ăn chay đổi với Hgười tại gia cư-sï không ép, dầu 
mới tu hay tu lâu cũng vậy, muốn ăn kỳ hay ăn trường tùy ý, 
1i8. .V, Ăn chay kỳ là sao ‡ 

Ð. Ăn hai ngày, hoặc sáu ngày, 
ă kỳ. 

_ ĐH SS Ÿ, Cách thức niệm Phật làm SaO ? 

Ð. Niệm Phật có nhiều cách, nhưn 
hết là niệm sáu tiếng «Di Đạ» : 

“đứng, nằm, ngồi, ăn uống, ngủ, nghỉ đều niệm được cả, 
12o. , Sự niệm Phật có Ý nghĩa gì, hay là một bí-quyết ‡ 

Ð. Sự niệm Phật rất có nhiều ý- nghĩa, mà cũng là 

ột bí-quyết. 
s: c Vi Ý nghĩa niệm Phật như thể nẠo ‡ 

Ð. Niệm Phật có ý nghĩa là 
cho lòng znình được trong-sạch (thanh 
còn ý nghia phụ : Niệm Phật là mộ 

` xấu tật hư, nào tâm tham' lam, 
vô lỗi, tâm ghen-ghét, v.v, 


ra cái pháp vừa với sở 
n chay, phải niệm Phật 


còn có bồn phận gì khác 


-hội, phải đoàn-kết 
-tín của, Giáo-hội, 
ø, hoặc Chỉ-ngánh, 
-hội, 


hoặc mười ñ8ày, gọi là 


g thông dụng hơn 
; Đất cứ lúc nảO; giờ nào, đi, 


điệt VỌng-tâm, tức là làm 
-tịnh). Đá lạ Ÿ nghĩa chánh ; 
t phượng-tiện trừ các thói 
tâm nóng giận, tâm ham muốn 


... 


— 24 — 


Nhiều người tu hành, mà không hiều ý nghĩa của sự niệm 
Phật như vậy, cho nên chứng nào tật nấy vẫn còn nguyên, các thói 
xấu tật hư chẳng “những không bớt, trái lại còn Yăng thêm là khác, 

122. V, Nhứt tâm niệm Phật là sao †.... - 2: :„-.. UIT 

Ð,. Đây là thuộc về công phu bên trong,, chẳng phải mới 
tủ hay tu lôi thôi, hoặc niệm Phật ngoài miệng. mà`được.. Phải 
hết sức tỉnh-tấn, cách niệm Phật đừng cho xen hở, đầu đi,:đứng, 
nằm, ngồi, ăn uống, làm lựag gì cũng không quên. Nhất là phải -, 
gắng công trau đồi các thói xấu tật hư và đứt lòng ham.rmuốn. 
Niệm được như vậy một thời gian, tâm liền sáng tỏ.“Tới chừng : 
đó không niệm cũng như niệm, niệm cũng như ' không' niệm: Là 
Vì ngoài đức Phật ra, tâm không còn có một niệni tưởng- gì! khác 
nữa, Khi đó tâm ta là Phật, Phật là tâm của ta, Phật với ta không 
một không hai, không riêng không khác, WữM ft 

123. V, Ngoài đức Phật ra, tâm ta không còn một niệm tưởng 
gì khác, có phải thuộc về khô định chăng ‡_. - ¬. 

Ð. Không. Bởi vì còn niệm tưởng Phật thì đâu phải là - 
khô định. Khô định là dứt tuyệt không còn một niệm -tưởng gì ' - 
nữa, dầu niệm tưởng Phật cũng không còn, mới gọi là khô định. 

124 V, Niệm nghĩa là gì ? 3 3“ 

Ð, Niệm là tưởng nhớ, tưởng nhớ có nhiều cách, hoặc 
tưởng đến hồng danh của Phật; tức là niệm sáu) tiếng Nam-Mô A- 
Di-Đà-Phật, hoặc tưởng nhớ đến hình-ảnh của Phật; hoặc tưởng 
nhớ công-đức của Phật đã ban ân-huệ -chø ' chúng - sanh v., v„ ¿, 

_ 125, V¿ Tưởng nhớ nhữ vậy có phải là qui ý Phật bề “ngoài 
chăng ? Có phải là làm theo sự tướng bề ngoài chăng ÿ' -#” 

Đ. Không. Tưởng nhớ Phật như vậy, thuộc về nội tâm. 
Một mặt tưởng như thế, một mặt trau-dồi đức-hạnh, chớ: có phải 
chỉ lo cứng vái, cầu phước, cầu tự đâu mà gọi là qui y Phật bề 
ngoài và làm theo sự tướng bề ngoài ? - TT... 

126. V, Cách thức niệm Phật như vậy thuộc về bực nào ? 
—Ð, Bực trung, ` : : PA snï l. 
127. V, Còn bực thượng niệm Phật như thế nảo ?' 

Ð, Bực thượng niệm chơn-như cũng gọi là niệm Phật, 

128. V, 'Tại sao niệm chơn-nhự mà cũng gọi lÃ niệm Phật ? 
—Ð, Bởi vì chơn-như là Phật, Phật là chơn-như, Niệm 
chơn-như tức là niệm Phật vậy, ` - ; : 
— 12g. V, Niệm là tưởng nhớ, Nếu còn có cái 
đến chơn-như, tức là còn có cái “tâm sanh », hễ 
lẽ tự nhiên có «tâm diệt », 
.là bực thượng ư ‡ LẾ 

Ð. Trong lúc niệm, 
như sở niệm (hay là ông _ĐỊ 
theo sự niệm tưởng chơn-nh 
có tâm sanh. Nếu 


dòng tưởng nhớ 
có tâm sanh thì ` 
Tâm còn sanh-diệt như:vậy mà bảo 


không có cái tâm năng niệm và chơn- 
lật sở niệm). nghĩa là không mê chấp 
ư hay niệm tưởng Phật, thì đâu. phải là 
+ tâm sanh » không có thì “(tâm diệt », cũng - không, 
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89: V. Thế nào :gọi niệm chợn-như #: 

+52 Ð, Nghĩa Bà. nhập chơn-như quán,. tức là quán tưởng lý 
- tánh ¿ (Gitx,fitNf Sau.-khi tỏ-ngộ được lý tánh ấy, lý hiệp với trí, 
.trí hiệp với lý. Trí lý không hai, trong ngoài như BIẾN, thề dụng 
chẳng khác, ứng hiện không lường. 

141. V. Người niệm Phật vẻ bực tối thượng có niệm chơn-~ 

như chăng ‡ là Xã 

: .ÐĐ. Bực tối -itdng là bực tvô- ccông-dụng- đạo », đối với 
PIệB pháp.. không còn dựng công - tập thiền, tập định, tập quán _ 
tưởng, .cho. đến cũng chẳng cần phải nhập chơn-như quán, Bực 
nầy là bực hết. sức nhiệm mầu, lắng không nghe, dòm không 
thấu, xem không tới... 

S ,V,. Còn bực hạ niệm Phật ra .n Sao Ÿ 

+Ð.,-Bực hạ niệm Phật ở ngoài môi, khi niệm khi không, 
Tức. +. kiếp: chẳng tu, Bực nầy chỉ biết niệm Phật trong lúc cúng 
kiến,. hành: lễ, trong lúc hữu sự, cầu-khần, ngoài ra không lo trau~ 
.đồi. :đứo, ánh;.tức:rở các tánh:tốt, ai tham cũng tham với, ai 
-sân, cũng "sân cùng. Không một lòng nào nghĩ nhớ tới công hạnh 
_của. È- Phật; -đăng .bắt chước ăn ở theo, „ 

-133.V: Ông nói rằng niệm Phật có ý, nghĩa là diệt vọng-tâm, 
xây thì. niệm .cái gì khác, thí-‹dụ như đếm số,. luyện điều tức 
s(bình. hơi: thở), chăm: chỉ ngó lửa nhan, chăm chỉ xem mặt trời 
-V:V,.ee.cũng có ý nghia là diệt vọng-tâm vậy, nhưng tại sao 
Thông Là: mói tới? -. 

P2, .;Ð,-Nói như thể là chưa khám-phá được những điều bí- 
mật. của sự niệm Phật. Vả chăng sáu tiếng Di-Đà là một câu thần. 
:chú, có sức. rung động mãnh liệt, vượt cả không-gian thời-gian, 
Xuyên qua các từng lớp không-khí, xuyên qua vạn hữu, xuyên qua 
:vô, dưng hành-tính v.v... do lòng mình niệm tưởng mà phát ra, 

„Tiếng niệm Phật của một người còn như thế, huống. nữa 
là tiếng niệm Phật của nhiều người, và đã niệm từ xưa tới nay, 
nhứt là tiếng niệm Phật ấy, đã thành một khối duy thứt, một 
khối sáng-suốt hùng mạnh châu-biến khắp pháp- -giới, 

». ấu “Tư-tưởng của, một người đưa ra, thiếu sức mạnh, không 
bằng tư-tưởng của nhiều người hiệp lại. Vì lẽ Ấy, niệm tưởng 
"cái.gì lẻ tế chưa được thành khối, thì cái niệm ấy thiếu năng- 
“lực rung-động, thiếu năng-lực phồ-biến, Bởi vậy cho nên, niệm 
cái gì khác là ít ai nghĩ tới, chỉ nghi tới sự niệm Phật mà thôi. 
"` 1344,.V, Thế: thì: Tịnh- Độ- Tông có khác gì, Mật-Tông, bởi 
' Vì :Tông, -HẦY. chuyên môn niệm chú. mà được giác-ngộ, 

h '¬a 7Ð, Tịnh-Độ-Tông chẳng những gồm Mật-Tông mà cũng 
. pm -luôn jThiên-Tông nữa. Bên Miật-Tông niệm -câu chú «Úm 
a di đạt phạ 'hậc rị tá ha» (Aum Amitabha Hrih S5vaha), tức là 
TRNG Nam-Mô A:Di-Đà-Phật -chớ có gi'la. DA VÀ 

-Chữ ©€Aum». người 'Tàu phiên-âm là « diờng là ‹Ấn » Phố 
'lệng câu thần-chú «Ấn ma ni bác di hồng°, hoặc câu ; « & lam 
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tá ha»v.v... Chữ Ấn nầy phát ra một âm ¡ điệu xung-động mãnh, 
tiệt phí thường, châu-biễn khắp mười phương ;chư: : Phật; khắp. : 
cả hằng sa thể-giới, không thề lường được sự" nhiệm' mầu ‹của nó, 
135. °V, Theo tôi: tưởng, chữ Án hay-Úm phẩi»phát-âm cho 
trủng giọng, nghĩa là trúng Âm- điệu, thì- "mới: . CÓ. ĐI ý Net (là 
mãnh liệt: ? . B 
Đ, Người "Tàu phiên Âm tiếng Phạn ra. tổng. của nước 
họ, tuy không trúng giọng hẳn, nhưng họ cũng được thành-công 
vậy. Bằng cớ là các Tô-sư Mật-Tông ở. Trung-Hoa đã được thành 
công một cách rực-rỡ, được -tu chứng. Tất-địa (được thành; Phật). 
Theo tôi tưởng tìm cho đúng luật là được. Cũng như luật phát 
thanh của các đài vô-tuyến-điện, bất. cứ giọng g. sả Bhẩt ĐÊNN 
khắp thế- giới được cả. h 
Sở-di tiếng: Pháp-âm, tiếng Diệu &my- diếng Viên. âm.. của 
Phật phát ra, muôn loài vạn vật đều hiều được: mà : tỏ-ngộ đạo" li 
mầu cũng vì cái lẽ ấy, tức là cái luật huyền-vi. của: vũ-trụ: ;VẬY.- 


126. V. Tịnh- ĐỘ- Tông. "Hạ gồm - sẽ, „m.. vậy: :chỗ: Ặ 
gồm ấy như thể nào ? -' -. `“ 


Ð. Thiền-Tông là một. giận: xi ợG chỉ -EhoYy #ng “kiến s.. % 
tánh thành Phật». Kiến-tánh tức là thấy được- Ty, hai hay _ Sản 


thấy được Phật lòng của mình.: - ` 


:Còn 'Tịnh-Đậ-Tông niệm:Phật đến chỗ tâm HA N Tịnh- dc 


Độ, tánh- mình là Di-Đà, hai bên tuy lời nói khác,: nhưng: chỗ: tu 
chứng và sự tổ-ngộ cũng đồng nhứt với nhau; không hơn không, kém, 
: Một. đàng thì tỏ-ngộ Phật tự tánh; một: đảng: thị ' chứng 
được tự tánh Di-Đà, đều nghĩa lý như nhau. -` 
137. V, 'Thế thì cầu niệm Phật: cũng có một sự. chành Công 

rất sâu, rất rộng và rất mầu nhiệm chăng Ÿ?..ỐÔ. ':.-...⁄2- :z: 
Ð. Phải ! Thành công một cách rất. -mỗu-nhiệm. Người 
niệm Phật được AB. iụo: lâu Xà, tâm lu, tỏ Xông: Ko lần 


THỐN: Xá IÊN 


mà không hay. -. 7 kh t‡ 
. 128, Vu Tại sao sự niệm “Phật kết - quả: Sáng suất một. cách 
âm-thầm làm cho mình không hay biết ?.- - :. 0 *° 7v. 4⁄7 


v¿ 
.Đ, Bởi vì theo các phương-phắp : tủ chứng kháo;: hế .điệt 
được một: bịnh tì chứng được một pháp; chứng được một;pháp 
tức là thêm một trí-huệ. Cho đến: :khi. vô: lượng .trí-huệ quang- 
'minh,.tức là-bựo Đại-giác, là -bực Phật: vậy: Trong lúc diệt bịnh 
chứng pháp, thêm trí-huệ bằng:cách :tổ-ngộ chơn-lý, nên hiều rõ 
ràng :và biết chắc-chắn. từng. giai-đoạn từng thành phần.. 

3 : Trải lại,. pháp niệm Phật không có .cách:diệt.bịnh sôi-nồi 
Và sự chứng lý hiền nhiên, nên:-không: hay; biết, Nhưng phải hiều 
rằng, sở di có biết mình được: thêm trí-huệ, có biết mình được 
chứng lý sáng-suốt, là..tại cái;mê của. mình: tất. rõ rệt. .Vì;lẽ 
thấy được cái mê ấy, nên gọi là chứng: biết mình có sự: sáng-suốt 
:chớ không có gì lạ. Nếu như không có cái. mê. quá rõ-rệt ấy, thì - 
'cũng không có cái gì làm cho mình chứng biết mình được.sáng- ` 
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X©s5t, Pháp niệm Phật, sở-di âm-thầm chứng đắc, cũng tại nguyên- 
nhân: như vậy. ¬ 

..120. V, Phải niệm Phật cho nhiều, ăn chay cho nhiều mới 
mau đến chỗ cứu-cánh chăng ? 

Ð, Không. Ăn chay niệm Phật là một phương-tiện đề 
sửa đổi các thói xấu tật hư, đề mở lòng từ-bi bác-ái, nghĩa là 
giác-ngộ lòng mình, chớ chẳng phải là cứu-cánh, 

tạo. V, Thế nào gọi là phựương-tiện ? 

Đ. Nghĩa là phương-pháp tiện-dụng đề đi đến cứu-cánh, 
tức là đến chỗ kết-quả. Những phương-tiện ấy phải bỏ ráo khi 
mình đã được kết-quả, 

tái. V, Tại sao phương-tiện phải bỏ sau khi kẽt-quả, xin 
thíi-dụ cho dễ hiều ? 

. Cũng như muốn qua sông phải sắm bè làm phương- 
tiện. Khi tới bến rồi thì bỏ bè lại, vì mực-đích cuổi cùng -của 
mình là tới bờ. 

-.w14z. V, Xin cho thêm một cái thí-dự nữa ? sÉ¿ 
._.. Đ, Cũng như người bịnh cần phải uống thuốc, Khi 
lành:mạnh không cần uống nữa. 
143. V. Xin cho thêm một cái thí-dự nữa ? 

Ð. Cũng như người đau bại, nhờ nương gậy mới đi 
được, gậy là cái phương-tiện lâm-thời, khi lành mạnh tồi, bổ gậy, 
-nễu giữ gậy mãi thì càng thêm chướng-ngại chớ (ích gì. Trong 
.sự tự học cũng vậy, nương-theo Phật, nương theo Pháp, nương 
theo .Tăng; nương theo những phương-pháp tập -thiền, tập định, 
học giới, học huệ, v.v ....là những phương tiện đặng đến chỗ 
giác ngộ (không còa mê lầm nữa), Sau khi, giác ngộ rồi thì cần 
_gì phải tu hành thêm nữa. - uy 5 

..«144.-M, Có nhiều người tu hành, cũng ăn chay, cũng niệm 
Phật, lạy Phật, tụng kinh, nghĩa là cũng dùng các phương tiện 
vậy, nhưng thói xấu tật hư vẫn còn nguyên là tại sao ‡ 

- cm: , Tại mình nhận họ là kẻ tu hành, hay là kẻ ấy mệnh 
danh tụ hành, chớ thật sự là thuộc về hạng tin ngưỡng tầm 
thường. Hoặc giả người ấy lầm tưởng tu-hành là ăn chay, niệm 
- Phật, lạy Phật, tụng kinh v.v... chớ không đè chánh nghĩa của 
- sự tu hành là trau giồi sửa đồi thân tâm. Và cách thức sửa đồi 
:là dùng các phương tiện, 

+ 24145. M, Xin giải thích thêm hai tiếng «tu-hành » cho dễ hiểu, 

- Ð, Tu là trau giồi, là sửa đồi, là bồi bồ, là chọn lọc. 
Chọn những điều hay lẽ phải đặng sửa đồi thân tâm, đặng bồi bö 
chỗ thiếu sót mê lầm của mình. 2 


co: Trau giồi sửa đồi thỏi hư ra nên, tà ra chánh, sân hận 
hấn nhục, gian thạm ra ngay thẳng, hèn nhát ra dạn di, khiếp 
. nhược :†a: cương. cường,. lười biếng ra siêng năng, v.v... 

. 146. .M, Ngoài những phương tiện nhự ăn chay, giữ giới, 
tham thiền,niệm Phật, lạy. Phật, v, v...:đề chừa bỏ các thói 


Tan 


re BÑ sở 


xấu tật nư mà ông đã nói trên đây, còn' có phương tiện nào 
khác nữa chăng f : ¬".......... 
Ð. Chúng sanh đa bịnh, Phật thuyết :da `! phường, : Đạo 
Phật vì lẽ đó mà có vô lượng phương tiện, nếu ai thích hạp: phương.. 
nào, nghĩa là ai uống thuốc nào mau lành bịnh, thì tự do dùng lấy. 
147, V, Có phương tiện nào thông dụng nhứt: chăng ?.... .: 
Ð, Có. Đó là phương pháp đối trị 'aghiá là: dùng 
pháp tương đối mà trị bịnh tâm. ..¬. 
__ 148, V. Phương pháp tương đối là sao? Xin thí-dụ cho 
để hiều đặng thực hành ? : TỶ... 
Ð. Muốn đối trị bịnh tâm, phải biết pháp tương đối của sự 
vật như : Sáng đối với tối, đêm dối với ngày, phải đối với trái, tốt 
đối với xấu, sân hận đối với nhẫn nhục, ngu sỉ đối với trí-huệ V.v.. 
Thi dụ như mình có bịnh tham, phải năng lập hạnh bố» 
thí, dùng pháp bố-thí mà giác-ngộ lòng tham lam của - mình, 
Nều mình có bịnh sân, thì phải lập hạnh nhấn nhục, đem pháp 
nhẫn nhục ra giác ngộ bịnh sân của mình. Nếu mình có bịnh. 
hay thù oán, nên lập hạnh ân nghĩa. Lấy ân rmà.:trả. oán,: Nếu 
mình có tính khoe khoang, thì lập hạnh khiêm nhường, nếu hay 
chấp ta, thì lập hạnh vô ngãv.V... - 

-14o. V, Các thói xấu tật hư, những thói quen mê lầm, trong 
kinh Phật gọi đó là ©nghiệp». Pháp niệm Phật có dứt trừ: nghiệp 
quả được chăng ? ¬"..aốa. ae... - 

Ð. Người niệm Phật công-phu thuần-thục thì dứt được 
nghiệp quả trong vô lượng kiếp về trước, có làm chúng sanh 
và đã tạo ra vô số nghiệp tội. ` ` ấp 

Nên biết rằng :công-dụng của pháp niệm Phật là : mộc 
mặt thì diệt nghiệp, một mặt thì gieo nhân. ¿ cc CÔ 
1so. M, Tại sao một pháp niệm Phật lại có haL mặt khác 
nhau như vậy ? % 4 TẾ .T. .# KG SẾT OUIÊÊ . 

Ð. Bởi vì pháp niệm Phật là đề diệt nghiệp chúng sanh 
và đồng thời gieo giống Phật, Hễ gieo nhân nào thì gặt quả nấy, 
đó là cái lẽ di nhiên của luật nhân quả, cũng như trồng dưa'thì. 
đặng dưa, trồng đậu thì đặng đậu Vậy. . sen «ƯỦa 

1s:. V, Phép niệm Phật có kết quả được trí huệ”:sáng-' 
suốt chăng ? # _ _- 


Ð. Cái đó thì hẳn nhiên nhữ vậy, bởi vì :A-Di-Đà là vô 
lượng quang, niệm A-Di-Đà là gieo chủng-tử›'.vô. lượng quang- 
minh, lẽ tự nhiên kết quả được vô lượng: quang-minh,'-. 
152. M,' Tại sao tôi niệm Phật đã lâu mà. không thấy sáng 
suốt như lời của ông nói đó ? `... ... ¬ 
: Đ. Sở di ông không thấy được mình sáng suốt, là tại 
sự sáng suốt ấy : hoặc đương kết tỉnh bên: trong, chưa phát: lộ 
ra ngoài, hoặc sự sáng suốt ấy phát triền âm thầm, không bộc 
phát, nên không tự biết, Có. người niệm Phật lâu năm mà không có 
ánh sáng, là tại họ không diệt thói xấu tật hư (xem lại số 137, 128). 
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đu Sa): V, Có triệu-chứng gì làm cho mình biết rằng ánh sáng 
` của :mình đã kết tụ chăng: ? 

Ð. Có nhiều cách': điều thứ nhứt là tgử không còn 
mệ nhiễm trần thế ; điều thứ nhì là các tánh tốt được phát hiện ; 
điều thứ ba.là nơi khoé mắt lâu lâu có điền quang loè ra, Nhứt 
là ánh sáng chơn-lý càng ngày càng tổ V. V... 

1s4. .V, Sự kết quả của pháp niệm Phật dễ tin chăng ? 

Ð. Thật là khó tin. Bởi vì sự mê-muội của chúng-sanh 
nhiều hơn lòng .sáng-suốt. Vì lễ ấy, trước khi khai duyên thuyết 
môn Tịnh‹-Độ, đức Phật bèn nói rằng : «7œ 0ì chúng - sanh mà 
nói ra cái pháp khó tín nầu », 

Bao nhiêu lời lẽ trên đây, thÌ ông biết rằng pháp môn niệm 
Phật thật, là.kỳ bí trên tất cả sự kỳ bí, thật là huyền-diệu trên tất 
cả sự huyền- điệu, kết L quả không thề lường, không thề tưởng tượng.. 

1ss..V, Mỗi tiếng niệm Phật so sánh như cái gì ? 

Ð. Mỗi tiếng niệm Phật phát ra tự thâm tâm so- sánh 
như. một đốm lửa li tỉ cực nhỏ, Đốm lửa nầy chẳng có công-dụng 
việế 'gì được, bởi ánh sáng của nó nhỏ quá. Nhưng' gom góp 
nhiều.ánh sáng như 'thế trong nhiều năm niệm Phật, thì kết quả 
không lường được. Nghĩa là ánh sáng đó có một ngày kia to rộng 
không biết- đâu: mà lường, do đó mới có lời nói cvô _ lượng 
qUảnge ~ minh Mộc . 

- Có người : so sánh pháp niệm Phật như thể bỏ ống, nếu 
đừng: '4ề tâm mong mỏi, có một ngày kia ống đầy mà không hay, 
chừng. hay được thì vui mừng không xiết kề. , 

h 156, V, Nam-Mô A-Di-Đaà-Phật là nghĩa gì ? 
-#W/sí! -Ð, Nếu nói theo Mật- Tông, thì: đó là một câu chú bí- 
mật có mãnh-lực phi-thường, không cần phải hiều nghĩa, chỉ biết 
cái:kết-quả của nó: mà thôi, Trái lại, theo Tịnh-Độ- Tông thì giải 
nghĩa như vầy : Nam-Mô, người Tàu dịch là « qui mạng », nghĩa, 
là “đem 'tánh mạng của mình qui-y với đức „Phật, Á-Di.Đa, cũng 
có nghĩa là đem tánh mạng của mình trở về đại trí -huệ quang - 
minh, bởi vì Á-Di-Đà là vô lượng quang, vô lượng thọ, 
157 .V, Thành Phật là hườn về chơn-như, pháp niệm Phật 
có hườn về chơn-như chăng Ÿ ` 
âm 3#): Ð, Không có pháp hào mau hườn về chơn- nh d6 bằng 
Ÿ phấp: niệm Phật. Bởi vì người niệm Phật là niệm bồn-tánh quang 
,minh;,niệm bồn-tánh quang-minh tức là niệm bản tánh. chơn~như,, 
_tứC „là .hườn' về. chơa-như .bồn-tánh -vậy........ : 
s8,.:V, Niệm A- Di-Đà có phải đồng nhứt với A-Di-Đà chăng ? 
Tuổi Cái đó đà lẽ dĩ nhiên, Bài vì A- -Di- Đà là vô lượng: 


“Di Đà, _ : F 
='....ˆ“ \hf nh về: ko adne hủ đồng. nên với : lhtyneHfo 
hay: không: đồng: nhứt-.# Nếu :không ¿ đồng í nhứt..thì chẳng được 
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nói hưuờn. Bằng như đồng nhứt thì đâu có chia ra Phật nầy Phật 
khác, cũng như đức Thích-Ca chẳng phải là đức A-Di-Đà, đức 
Di-Lặc chẳng phải là đức Văn-Thù Sư-Lợi,V¿V,., fU ch co... 

Ð. Huờn về chơn-nhự đồng mà chẳng đồng, khác -mà - 
chẳng khác, So © W tIỦ  Sm Ji W2 

t6o. V, Xin ông ví dụ cho dễ hiều, chớ nói ' chằng' phải'.. 
đồng, chẳng phải dị, chẳng phải một rà cũng chẳng phải hai, thì: 
tôi không thể hiều được, 1á 
Ð. Khoa học n 


gày nay đã dạy cho 'chúng ta 'biết Tằng 
các vật thẻ ( hìnH-thề vậ 


t chất ) mà chúng ta-xem thấy,:tưởng ï 
là một khối duy nhứt, nhưng sự thật trong ấy có: nhiều mảnh' ` 
nhỏ hiệp thành, Những mảnh nhề ấy mới trông qua hình như nó 
có một nhưng chẳng phải một, vì nó là vô lượng. Tuy vô lượng: 
nhưng không phải khác nhau, : _ 
tốt, V, Cái thí dụ nầy hơi khó hiều một chút, Vì tôi í 

học, xin cho thí dụ khác đề hiều ñơn$+ - ÁN: 
. "` -.Ð, Cũng như một khối đá, chúng ta xem qua tưởng. 
là có một, nhưng thật gự. do nhiều mảnh nhỏ ráp lại, Lại nữa,  - 
cũng như một đống cát, hình như chúng nó, dính liền nhau, nhưng. 
hột nào riêng hột nấy. Trong mỗi hột cét, lại cũng có nhiều phần, 
tử cực nhỏ hiệp thành. Những phần từ ấy, cách biệt nhau, sinh. 
hoạt riêng nhau, nhưng chẳng khác nhau, Chẳng đồng, chẳng, dị 
là như vậy, Xem các thí dụ trên đây, thi thấy sự huờn về chợn, 
như tuy đồng mà không đồng, tuy khác mà không khác.. Nước, 
huờn về biền, vạn pháp huờn về chơn - như, người niệm Phật 
huờn về vô lượng quang, có, khác nào như: nước, như vạn pháp, 
như phân - tử vật - chất đâu, tuy, khác mà không phải khác, „túy 
đồng mà chẳng đồng là ý nghĩa như vậy ` ' "_ 
. Các bực Thánh được giải-thoát, đến chỗ tột bực như chư, 

Phật, tuy đồng mà chẳng đồng, túy khác mà chẳng khác, bởi vậy 
trong kinh luận mới nói đến Pháp-thân và Báu-thân của mỗi vị 
Phật đều có sự thọ dụng riêng nhau. ( tự thọ dụng độ, Tha thọ. 
dụng độ... ) Tuy chư Phật đồng nhau chẳng khác, nhưng 'đức 
Thích-Ca chẳng phải Đức A-Di-ĐẠ, A-Di-Đà chẳng phải T hế- Chí... 
.›.1Ô% M,„ Phật hằng, hà. sa, số (Phật nhiều như. số:cát sông 
Hằng ) tại Sao .không tưởng. niệm, lại riêng chỉ niệm một đức: AÁ. 
DƯỂN 7 Lá. Phu ae ốnnjo,$ _ 
Ð, Bởi vì đức A-Di-Đà có bốn mươi tá 
độ tận chúng: sanh,. Nếu ai, thàn 
_€ơn, lâm. chung: Ngài không Tư 
cho kẻ ấy, Vì lời thệ nguyện s 
niệm tưởng,đến Ngài, ...... `¬...ẻẽ 4 
163. Í, Những người vãng-sanh :Tịnh-Độ, 

còn non nớt, có trở lại cõi trần 
.‹- Ð, Không. Ở, luôn-.cõ 


S02 vàn vý “h c 

t¿lời,thệ nguyện, 
h tâm: tưởng niệm :đanh hiệu ấy, 
ớc.,về; Tịnh-Độ 'thì Ngài đọa thể 
âu,dài ấy; nên ai cũng tỉn chắc mà: 


công phụ tu hành 
nhứ: bực Tu-Đà Hoàn chăng ‡ 
¡.:Tịnh-Độ mà tu:hành,cho đến 


"... 


khi 'thành bực + Bất-thối », chừng đẻ muốn trở lại t 
lập công bồi đức là tùy ý. Chính cõi Tịnh-Độ có cái đặc-sắc duy 
nhứt như vậy, không có pháp tú nào so sánh bằng, VÀ, chính 
cái lẽ nầy mà chúng-sanh đều nguyện về cõi Tịnh-Độ, niệm A- 
Di-Đà, ít niệm Phật nào khác, 
16a. V, Tại sao người niệm Phật lại có cái đặc ân lớn lao 
và rộng rãi nhự thể. Còn riêng các môn khác lại không được 
như vậy ? _ l 
.. «°Ð, Sổ-di pháp-môn “niệm Phật mà được như thế là do 
nhiều nguyên nhơn. Một là các môn khác chỉ nhờ tự lực, không 
nhờ tha lực. Còa pháp-môn niệm Phật nhờ tha lực của đức Đpậc 
A-Di-Đà hằng phóng hào-quang nhiếp thọ. Hai là cõi Tây-phương 
ví như một cái lò luyện kim, bất cứ loại kim nào, đầu nguyên 
chất hay pha chất, hoặc các chất khác bám vào, v, v.., đều bị 
cái lò ấy nung đốt, lọc sạch nguyên chất, những cặn bã phải rơi 
rớt, cũng như người ta nấu chì, cứt chì phải nhả ra vậy, 
“16s. V, Xin cho thêm một cái ví-dựụ khác ? 
Ð. Cũng như nấu vàng, 
xinh, Sức nóng của lửa càng cao đ 


hể gian đề 


hệ lửa càng cao thì vàng càng 
ộ chừng nào thì các chất khác 
lộn trong vàng-mau chấy tiêu chừng nấy, chỉ có vàng nguyên chất 
là cồn lại mà thôi, : - 
_" 166 , Còn có cái lẽ nào nữa làm cho m 
khỏi phải thác sanh lại cõi thế như bực 'Tu 
ca óc Ð/'Cõi Tây-Phương là một cõi tối 
cho trăm 'ngàn muôn ánh sáng của mặt trời 
được. Chúng-sanh ở cõi ấy nhờ ảnh hưởng và 
quang-rinh ấy; làm cho các chủng tử mê lầm phải rơi rụng như" 
ánh thái dương chiếu ngay tuyết giá, đều tan rã hết, VI lễ ấy mà 
những người được vãng sanh khỏi cần phải trở lại cối thế như 
bực Tu-Đà-Hoàn, 
- 187, V, Có bực tu nào trở lại cõi thể nhự Tu-Đà-Hoàn chăng ? 
Ð, Còn một bực nữa là Tư-ĐÐà-Hàm, chỉ đi và lại cối 
Trời, cõi thế một lần nữa là hoàn-toàn giải-thoát, Bực nầy ` Tàu 
dịch là Nhứt-Lai, | ` 
168. V, Pháp-môn Tịnh - độ đễ tu như thế, 
cõi nầy cần gì phải tu hành cho mất công, 
rước về Cực-Lạc dễ tu, dễ thành hơn. 
Ð, Không thê được, 
"r6e. M, "Tại sao vậy ? 
cm  Đy Là vì trước khi.muốn được vãng sanh, đầu là bực 
hạ phầm. hạ sanh đi nữa, cũng phải có công tu học, ví như: đi 
buôn; dầu mình không có vốn, nhờ người giúp đi nữa, cũng phải 
hoạt động, chẳng phải ngồi không mà dược. Phải có công cực 
khồ, người .ta xmới giúp: vốn cho mình. Không chịu ra sức làm 
ăn mà: đòi có: của là.một : chuyện trái Ngược. Cũng:' như: không 
học: mà đòi biết chữ là chuyện. không 'có lý. Đổi vậy -cho nên, 


gười niệm Phật 
-Đà-Hoàn chăng ? 

đại quang-minh, đầu 
cũng không thề bị 
hấp thọ vô lượng 


1 chúng - sanh ở 
để cầu nguyện Phật 
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tnuốn được vãng sanh, phải cố-gắng tu học; cố-gắng trau-đồi đức-hạnh, - 
: ` 179. V, Hằng ngày, hằng giờ, hằng: năm, hằng'-tháng “lo đề -: 
tâm niệu Phật công-phu; làm sao sanh' sống 'cho được L t2 S2 cv Rg 
. Ð, Sao lại không được. Lúc nào'làm. šn tính:toán thì ˆ 
lo làm ăn tính toán. Nhưng trong chỗ tính toán: làm ăn ấy; không - 
vì lợi mình mà hại người, thì có trái với Đạo 'đâu,.:::y đa 
ng nên đề ý rằng sự niệm Phật đề điệt vọng.tâm;: một : 
khi vọng tâm không còn nữa, thì chừng đó không niệm Phật: cũng 
như niệm Phật, có gì ràng buộc mà sợ mất thì giờ làm ăn sanh sống, . 
17I. V, Vọngtâm là gì ? 7 “êN! ý ÝìÃ/.a.. PT 
Ð. Là cái tâm vọng động, giả-dối, tư-tưởng lưng-tụng, ˆ. 
hết ước vọng chuyện nầy tới chuyện khác, Tư - tưởng cứ' tiếp ` 
việc nối theo hoài, gọi là vọng-tâm tương-tục, - TLỆC Xy, t® 
172. V. Vọng tâm với vọng niệm khác nhau thế nào ?' & 
Ð. Vọng-tâm là tâm vọng động theo ngoại duyên' sáu 
trần. Còn vọng niệm là tưởng nhớ đến sáu trần, Tưởng nhớ đến.. 
hiện tại, việc sẽ tới và việc đã qua, Sị 3, X99 lc 


173. V, Ông nói rằng không niệm cũng như “niệm, thế thị. -' 
trái với câu : Một cầu Di-Đà chẳng trỗng khác, chẳng nhọc khău: 
lay đến Thiên-Đường ». Bởi vì câu nầy chẳng cho phép chúng 
ta dứt niệm, còn ông thì nói không niệm cũng như niệm. Thể. 
thì kinh nói trúng hay ông nói trúng ‡ `... 
Ð. Kinh Phật nói như thế, ông nên tìm hiều sâu và tộng 
hơn nữa. Người tu hành chưa, được thanh-tình, cho, nên trong 
lòng có hai thứ niệm tưởng : Miột là niệm tưởng Phật, hai, là 
niệm tưởng chúng sanh, Muốn nói cho rõ ra, ba hồi niệm Phật, 
ba hồi niệm chúng sanh. Lúc niệm Phật là lúc thanh-tịnh { .lúe. 
trong sạch ); lúc niệm chúng sanh là lúc õ-nhiễm (dinh mắc việc, 
trần thế), Như thể thì biết rằng, một khi chúng ta đã trong sạch.. 
rồi, nghĩa là không còa đính mắc việc thế trần nữa, thì không 
niệm Phật cũng như niệm Phật. Tới chừng đó niệm Phật cũng 
là thừa. Hơn nữa, nếu đề mắc kẹt trong câu niệm Phật, thành . 
ra còn mê chấp, bị Phật pháp trói buộc, sách Phật gọi là pháp phược. 
Có nhiều người không hiều như vậy, cho nên miệng thì cứ 
niệm Phật, mà lòng thì cứ ô-nhiễm, đầu có niệm Phật ngàn muôn 
kiếp cũng không đặng thành-công, nghĩa là không bao giờ trong 
sạch cõi lòng được, 
174. V, Thế nào gọi là niệm chúng-sanh ‡ n 
` Đ, Niệm là tưởng nhớ ; tưởng nhớ chúng-sanh tức là 
tưởng nhớ tới các thói xấu tật hư, tưởng nhớ các nghiệp duyển - 
mê lầm, nào tham, sân, sỉ, thương, ghét, nào để .kY, a đUa, V. V..... 
gọi là niệm chúng-sanh, 8Ð #“ . 
-175. V, Tôi nghe nhiều người nói niệm Phật đến chỗ khâng 
không, chẳng có gì hết, cho đến nhà cửa vợ con, sự nghiệp nhứt tiết, 
đều không, mới là chỗ kỳ-điệu của sự niệm Phật, có phải vậy chăng ? 
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22 Ð, Không là chẳng ô nhiễm, chẳng mến tiếc, chẳng mắc 
- s¿ kẹt, chẳng chấp có, chớ chẳng phải không là bỏ nhà, bổ cửa, bỏ 
vợ, bổ con, V‹ Vs‹+ mà gọi là không, ˆ : 
1z6. V, Xin giải thêm cho rõ.: ¬- | 
| Đ, Người niệm Phật, đến chỗ tâm không; là cái tâm 
không ô nhiễm, quyển luyến muôn sự. muôn vật, chớ chẳng phải 
xa lìa trốn lánh sự Vật mà gọi là tâm không. Đến nhự cái thân 
nầy. cũng là vật, làm sao mà xa lánh cho được, Dầu ông có lên 
non ân dạng, VÔ chùa lánh thân, trốn nơi rừng sâu hang thằm đi 
nữa, hễ còa có cái thân nầy thì còn sự nhu-cầu, tức là những món 
cần đùng cho xác thần, thì làm sao, mà xa lánh sự vật cho được 
,„ Hễ tâm không thì cảnh trần đều không, cần gì lánh trần, còn tâm nẾ 
-thì dù ở trong cửa thiển cũng còn ô nhiễm, làm sao lánh trần được 
127. V. Trỏng lúc ngồi niệm Phật, nếu còn vọng tâm thì 
.phải làm sao ?--: xÝ 
N.. -Ð, Trong lúc ngồi niệm Phật mà còn vọng-tâm, thì đồi 
lại quán tưởng. Nếu quán tưởng mà cũng còn vọng niệm, thì về 
quán về niệm, tự nhiên tâm liền tịnh định, : 
: Ai cũng vậy, trong bưồi đầu tiên chưa quen, thì tự nhiên 
lòng còn vọng niệm, khi đã, quen rồi thì. vọng niệm càng ngày 
„càng bớt, cho đến lúc, thành thục rồi, thì vọng niệm không còn 
nữa. Lòng vọng niệm là lòng sanh diệt, tức là tối tắm mê-muội 
-_ Không vọng niệm là lòng không sanh điệt, tức là lòng Š40g-suẾt, 
. là bực đã giác-ngộ vậy: (sanh diệt là mê, không sanh diệt là sáo 
C18, -V, Thế nào gọi là niệm Phật Tam-muội $9 - ” 
3 s” Ð, Niệm Phật tâm được chánh-dịnh, gọi là niệm Phật 
§ Tam-muội. Tam-muội nguyên là “tiếng Phạn, Tàu dịch là 
_'chánh-định (định chơn-chánh), chánh~tri (sự hiều biết chơn- 
“chánh) và chánh-thọ (thọ lãnh chơn chánh ). ' „c8 
— xzọ. V, Thế nào gọi là định chơa-chánh ‡ 
“DĐ, Nghĩa là cảnh giới cứu cánh của một người niệm 
Phật đến chế chơn-chánh : chẳng những lòng đã được trong sạch mà 
cũng không thiên chấp, tức tà chẳng chấp có, chẳng chấp không, chẳng 
- chấp thường, chẳng chấp đoạn, chẳng chấp tà, chẳng chấp chánh, 
- ' x8o. V, Chẳng chấp có, chẳng chấp không, chẳng giấn 
thường, chẳng chấp đoạn, là øì $ 
họ: . Người niệm Phật Tam-muội chẳng thấy hay chẳng 
' chấp rằng muôn sự muôn vật đều là « không không, chẳng có gì 
“hết », Nếu nhận như vậy thì lạc vào chỗ đoạn diệt, b'ng khôn 
"¡nhận như vậy thì gợi là chẳng chấp không. ` ễ 
">7 ' Người niệm Phật Tam-muội chẳng thấy hay chẳng chấp 
rằng "muôn sự -muôn vật đều là « thường-tồn » ( còn mãi mãi } 
Nếu nhận như vậy thì lạc vào chỗ thường-kiển, bằng không ky 
như vậy thì gọi là chẳng chấp có. xa ..x AM 
_- xôy, V, Tại sao pháp “niệm Phật Tam-muội chẳng cho chúng 
' '$a “hấp có; 'chấp' không #2” 22027 TỦ co To Ã_ nại PK 
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_¬Ð, Bởi vì ,chấp có. chì Hy vào "hờn lên, còn; chấp - 


toàn dụng của muôn sự muôn - vật. .. ; 
" 18a. V, Đành rằng sự” thấy biết như vậy. thuổẽ: về 
. nhưng tại lý do nào pháp niệm Phật: Tam-muội ve: 'chơ: chúng 
:ta biên-kiến £ (thấy một bên) ... -.. Ä 
: Ð. Bởi vì biên-kiến là cái Định rnê siểi của. Hàm phụ,. 
tức là cái bịnh mê-chấp của chúng sanh và : vN: thừa 
( Thinh-Văn và Duyên-Giác ). $ An, HỀP tay 
Pháp niệm: Phật 'Tam-muội dc về Đại-thừa,' tánh thề 
: , rông-rang vắng lặng, vượt lên trên mọi hành tướng đối: đãi-của 
_Vũ-trụ vạn hữu, siêu,thoát ngoài vòng . Tam ~ -giới,. chứng. được, 
- cõi, Tịnh-độ "Thường-tịch-quang của chư. Phật... ': 5. _.. 
Và chăng thấy ,eó thấy không, . thấy tà: thấy cháäh,, nthấy ` 
cao. thấy thấp,, là còn mắc. kẹt:trong vòng ; .đối-đãi: .của: thể pháp; 
nghĩa là còn mắc kẹt. trong luật :tương-đỗi- của vũ-trụ¿, nếu; có - 
chứng quả thì chứng quả Nhị-thừa (Thinh-văn TH g HỘ 
x84. V, Lý nầy mắc quả; xin thí*dụ -cho để: hiều:?-: 
Ð. Cũng như tà với chánh, đêm, với ngày, âm với dữ 
phải với quấy, có: với không, vĩ V.>., nếu còn'mắc kẹt một: :bên 
thì kẹt luôn: bên kia. Hễ chấp chánh thì còn kẹt Vào tà, di. vì 
chánh với tà nương nhau mà có, đối-đãi nhấu “mà: thành, cổ! VN) 
nầy ' phải CỔ cái kia, "không có cái kìa, thì chẳng cớ. cái nỌ... 


t8a. V, Khi” mới niệm. .Phật, tôi cần phải dùng. chánh đề tị sẻ 
tà, nhứt là phải. cố nắm giữ điều chánh đề đánh đồ điều tà, nhờ. 
như vậy mà tôi bước tới con đường tu, hành” một “cách, kihandh - 
chóng. Điều' nầy không thề không công, nhận, Nhưng theo' lời của 
ông nói, thì tế ra cái tà cũng còn lần-quần một bền - tôi.. "Vậy thì 
dùng chánh đề trị tà: "chẳng. phải là một chuyện thật mà các kinh 
luận thường dạy bảo ? 
Ð. Nếu, ông ở Nhị - thừa thì nói "như vậy là được. 
Nhưng trái lạ, nếu ông tu học theo “Đại-thừa . thì không thề nói 
như vậy. Bực Đại-thừa chứng quả trên bực- La-Hán và trên, bực 
Bích-Chi Phật ( hoặc Độc-giác-Phật ), trong sự tư chững chẳng 
những dẹp tà mà chánh cũng chẳng chấp chứa vào lòng làm chị, 
"bởi kẹt chánh thì không khác nào kẹt tà mà tôi đã nói khi HÃY. 
_ Lần lần bước tới cái lý viên dung bình- đẳng, thì biết 
rằng tà chánh chẳng khác, phải. quấy không hai, có không như 
một, _phiền-não tức bồ-đề. : 
18s. V,' Thế nào gọi là hiều b6, chơn., chánh ( chánh-trì ) 
của pháp niệm Phật Tam- -muội ? - 
Ð. Người niệm Phật "am thuế khi đã được chánh _ 
định, thì có một cái triì- kiến chơn - chánh, rõ lý Trung- đạo, la 
được hai bên biên-kiến, tỏ thấu toàn thỆ pháp giới đều do tâm 
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_thơn-như tùy duyên mà hiện ra, vẫn là vô-thường, là chơn-khô 
diệu hữu, Đối với vạn hữu mà mình có cái tri-kiến chơn bng 
như thế, gọi là ©Ồ chánh-tri », rCRARh 
`: T86, V, Thể nào gọi là thọ lãnh chợ 
của pháp niệm Phật Tam-muội Ÿ: ˆ% 

: Ð. Người niệm Phật Tam-muội, sa ì¡ đã +6 
định, chánh trị, bèn tổ ngộ lý tánh ghi 2 KH ch TU 
tánh ấy, lâm cho lý hiệp với trí, trí hiệp với lý, trong ngoài TẾ 
một, gọi là chánh thọ, ga uigcngi 

r8. V. Chánh-thọ có thề giải ra bực trung chăng ? 

Ð. Bực nầy học hỏi giáo-lý nhà Phật, khắn chất và 
lòng, cỗ-gắng thọ lãnh những cái tri-kiến của Phật đề lại vào 
kinh, HN R của Phật làm tri-kiến của' mình. k4» 

: 188, M, Pháp niệm Phật Tam-muội và lê : 
hai thứ cao thấp thế nào ‡ Khác tf :gElu> Tn L8 N0HEIEE 
° Ð, Pháp niệm Phật Tam - muội với pháp niệm Ch 
như đồng nhau, một cảnh giới, một lý nghĩa duy nhứt Hài xã 
Chơn như là thường tịch-quung, còn Tarm-muội, ( nhánh nà Bì 
cũng thường tịch-quang vậy. Hơn nữa, tánh thề A-DI-Đa ¡ni ) 
thường tịch-quang. v# SINNg 
sã Đ Tam-muội là Chơn-như, Chơn như là A-Di~Đà, ba danh 
. từ tuy khác nhau, nhưng cũng đồng một thề tánh trinh Hộ 
thường-trụ, bất sanh bất diệt. Xung: 
LỚN, Trong Đại-thừa Khởi-Tín-Luận, đức MIã-Minh Bồề-tá 
có nói : Chơn-như là gốc của Tam-muội. Nếu aL lu tập Chơ -tát 
thì lần li TH: ra oô số Tam-muội khác nữa. : uy: 
8o. V, Thế nào gọi là một hạnh -muôi , 
Tani-rmuôi Tam-muội ? ( Nhứt hạnh 
vớ °”ˆĐ, Nghĩa là một hạnh Dình-đẳng việ h 
huệ thiệt tướng (bất nhã thiệt-tướng) khắp Xe Ki Thay - h 
trùng vô tận, đều là một tướng chẳng khác ; mê ngộ 
phiền-não tức bồ-đề, chúng sanh tức Phật. Người tu về c. 
muội cũng như người tu về Chơn-như, không có Sĩ sai bếp m- 
' Trong Đại-Thừa Khởi-Tín-Luận có nói : Nươn kt 
Tam-muội mà tu hành, thì rõ biết! được pháp giới th! màu cờ: 
là Pháp-thân chư Phật cùng oới chúng-sanh bình-dẳng khôn , 'ế 
gọi là nhứt hạnh Tam-mnội. M TẾ 
1ọo. V, Pháp niệm Phật Tam-muội có nói : M( niệm Tnuô 
nắm, ..xS Tp Si Ên tt Ú nghĩa gì ? : ĐÌHÖỆt 
":7 à nói cái lý viên-dung' bình-đã % * 
A-Di-ĐÁ mà người niệm Phật được tổ ngộ, SH Sạn v mè 
sai khác, bình-đẳng là bằng nhau, chẳng hơn chẳng kém APU 
cao thấp. Vì cái lý bình-đẳng của thề-tính A-Di-Đà, nên nói mê, 
_ niệm bằng muôn nắm, muôn năm bằng một niệm, È Xu 

Một niệm chỉ về sát-na ngắn nhứt, muôn xŸ v8 

thời gian lâu dài: Tánh-thề A-Di-ĐÐà Bồn. 30 Tình; Miếng Sở 


n-chánh (chánh thọ ) 


mô Hộ” 


thời-gian không-gian, lâu mau bình-đẳng, lớn nhỏ chẳng khác. Vì 
lễ ấy, nói một sát-na (một niệm) bằng muôn :tăm, muôn năm 
Đằng một sát-na, hoặc giả nói một niệm bằng muôn niệm, muốn 
niệm bằng một niệm, đều thuộc về cái lý viên-dung bình-đằng 
của Chơn-như, của Tam-muội, của A-Di-Đà uải Tông uc 
tọi. V, Tu tập pháp niệm Phật Tam-muội ,có những lợi 
ích gì ? ` s 3sa le g 
Ð,. Trong Đại-Thừa thởi-Tín-Luận có nói : Nếu người 
nào chuyên cần tu tập pháp Tam-muội thì hiện thời (nơi thế. 
gian) có đủ mười sự lợi ích như dưới đây; ` VR Tu, 
_1e— Thường được các đức Phật và chư Bồ-tất. trong 
tnười phương hộ niệm H l 
2— Không bị ác ma khủng bố ; “ kg 
3.— Không bị os thứ ngoại đạo mê hoặc ;  *”” 
4e— Tiêu-diệt tất cả tội lỗi về sự hủy bán chánh pháp - 
Cao sâu, vì lẽ ấy các nghiệp-chướng dầu nặng nề bao nhiệu đi, - 
nữa cũng lần lần dứt ; ` 


5— Tiêu diệt tất cả sự. nghỉing 


` 


ở VÀ các giác quan r 
hung ác ; An 


, % ờ h - 
6.— Ở trong cảnh-giới Như-lai (tức là 'cảnh-giới NÑiết- 

Bàn) đức tia được thêm lớn h Sen 8 : 
7— Dứt bỏ mọi sự lo Sợ ấn năn, tuy thân còn 
sanh-tử, nhưng lòng được dõng mãnh, không khiếp sợ. 
8.— Tánh hạnh nho nhã dung - hòa, 


không ai có thề làm cho mình rối loạn ; 


9— Trong khi tu tập Tam - muội, dầu chưa. chứng 
nhưng trong tất cả thời ~gÌiờ, trong các hoàn cảnh, không thề - 
nào làm cho mình hao tồn phiền-não; DỤ ẾẾU : 

1o—— Bằng như chứng được pháp Tam-muội; thì không 
bị các duyên bề ngoài và tất cả những âm-thanh làm kinh động, 

102..V., Phải đặt mình trong một đường lối nảo đề tiến 
tới pháp niệm -Phật Tam-muội ‡ ` _ 2 

Ð. Đại ý trong Khởi-Tin-Luận có nói : « Chơn - nhự 
Tam-muội không ở « Tướng thấy», không ở « Tướng đượs » 
cho đến lúc xuất định cũng không nhác, không lờn, tất cả phiển- 
não lần lần tiêu diệt, Các hạng phàm phư (gồm Nhị-thờa ) mà 
không tu tập pháp Tam-muội, thì không bao giờ nhập vào giòng 
giống Như-Lai ( hay là giòng giống Di-Đà).. . ° 

193. V, Tướng thấy, tướng được là thể mào ? _. 

- Tướng thấy là : Nếu muốn tu tập pháp Tam- 
muội, thì phải dứt cái lòng sở kiến (chấp chỗ thấy biết của mình) 
như thấy. có thấy không, thấy chẳng có chẳng không, thấy chẳng 
phải chẳng có, thấy chẳng phải chẳng không, „, _ 

Tướng đượe là : Nếu muốn tu tập pháp Tam. 
muội, thì phải đứt cái lòng sở. đắc, chấp có tu, chấp có chứng, 


chấp có đắc, Phải biết tằng chính cái tầm sở đắc làm cho mình 


.Ở trong 
` 


không kiêu - căng, 


—=—Ù7 — 
Cố 0 ươgeeee la... 


kẹt-:vào+ ngã . chấp, và ' pháp (chấp. Ngã chấp thì -có 
chướng; » pháp chấp thì cố « sở-trichướng *, 
ca 184. , Trong Quán-kinh có nói : Niệm Nam-Mô A-Di-Đạ 
Phật một tiếng, thì tiêu đặng tội nặng sanh tử trong tám mươi 
ức kiếp, quả thật vậy chăng M. SẮP, HỆ Tự ng 
:— :-Ð, Quả thật như vậy, nhưng cái niệm ấy, tâm và Phật 
phải hiệp nhứt mới được. : : 
tọs. V, Niệm Phật thế nào cho tâm và Phật d ẽ 
%ï2 thídg cho dễ hiều. " SS hiệp nhứt 7 
... Đ. Tâm và Phật ví như nước với sóng, sóng hoàn về 
nước 'chỉ có một bản-thề duy-nhứt, Tâm hoàn về Phật cũng chỉ 
có một. Phật là bản thể của Chơn-như, còn tâm là hiến tựớ h 
của Chơn-như, Chơn-nhưự tùy duyên mà có ‹tâm-tướng » BE. 
nhự sóng tùy gió mới có cái hiện tượng ba đào. Sóng ` 5 
nước làm sao, thì Tâm huờn vẻ Phật cũng vậy, „ẽ 
Theo cái thí dụ trên đây, thì biết rằng cái tâm 'năn 
niệm và ông Phật sở niệm, mặc dầu chỉ có một bản - thề đồng 
nhứt, nhưng, nếu mà hành-vi của mình trái ngược với tánh nhất 
thì- không.bao giờ Tâm và Phật hiệp nhứt được, nghĩa là khê ật 
bao giờ "Tâm huờn về Phật được. ĐHNG 
Niệm Phật mà Tâm hiệp nhứt được với Phật, đó là 
niệm Phật Tam-muội. Một phút niệm Phật Tam-muội là một hứ 
làm. Phật một giờ niệm Phật Tam-muội là một giờ làm _*M 
một: ngày niệm TH HT “. ngày làm Phật, v, v Ật, 
Lúc ta niệm. Phật là lúc ta thấy biết Phật, lú tế: T6 iAu hôi 
_là, lúc ta làm Phật. : Bố B8 ĐẾN ỊnG DHH 
_...rọ6. V, Hành vị của tâm trái ngược với tánh Phật là sao ? 
Ð. Nghĩa là niệm Phật mà không làm y theo tánh Phật 


‹ phiền - não - 


của- mình. 
„› 107. M, Làm y theo tánh Phật là sao ‡ 

: Đ. Tánh Phật là tánh chơn không bát nhã, tức là cái 
trí. sáng suốt, chăng mê nhiễm theo các duyên. Dầu có và kề 
chuyện gì cũng là tùy duyên chớ chẳng phải ô nhiễm, hễ dụ hố 
qua rồi thì thôi, không chấp nê, không dính: mắc, Hằng NT g 
theo lý trí mà ăn ở, như vậy gọi là làm y theo tánh Phật W 
“¿› -1o8; Vu Theo lời ông nói, một tiếng niệm. Phật tiên tá 
mươi ức kiếp sanh tử trọng tội, là khi nào hành-vì của tâm khể 
hiệp với tánh Phật, điều nầy tôi đã tỏ ngộ, Nhưng tôi còn đu 
mắc nhự thể nầy : Trong một tiếng niệm Phật, cái tâm của mì " 
đâu có; thề : khởi ra vọng niệm tà kiến, bởi vì mắc lo niềm mm : 
thế thì mỗi tiếng niệm Phật đều khẽ hiệp với chơn tâm th bể 
trợ diệu mình, nghĩa là cái tâm năng niệm huờn về SNð SESY vỉ 
niệm. Thể thì tiếng niệm Phật nào cũng khế hiệp, tức là “AI 
niệm Phật nào cũng diệt tội, nhưng tại sao nhiều người HI Xim 
nghiệp quả vẫn còn nguyên, cái khô về thân khầu ý không thấy bồn? 
— 38 —_ 


¬ 
‡. 
+ 
3 
b1 


Đ. Sở di có, sự,trái ngược như thể có nhiều nguyên nhân. - 
Ñguyêt-nhân thứ, nhứt.là tâm không hiệp với Phật như. 
đã.giải nghĩa ở trên; .... `... “' Y 
.- = Nguyên-nhần thứ nhì là-không biểết-cách niệm tiếp tục - 
làm cho tâm huờn về Phật một cách chắc CHẴU?1 cụ lv nã an gố 
Nguyên-nhân thứ ba là vọng tâm tương tục: có ba 
hiện tại, vị lai, quá khứ, vấn triền miên không dứt. . 
Nguyên-nhân thứ tư là cách thức niệm Phật,;, .'. .”. 
Nguyên - nhân thứ năm là không tổ ngộ rốt ráo cái lý” 
«duy tâm Tịnh-độ, tự tánh Di-Đà ›, Am... 
lọg. V¿ Nguyên-nhân thứ nhì ; 
tiếp tục đề cho tâm huờn về. Phật ‡ lệ Ẵ- ¬8 1" 
‹ Ð. Nếu ông biết rằng mình có Vọng-tâm tương. 
phải dùng sự niệm Phật không gián đoạn đề trừ nó,., 
aoo. Í, Xin thí dụ cho dễ hiều : niệ 
gián-doạn đề phá vọng-tâm tương-tục †.' 
Ð. Sắc thân của ta ví như cái nhà, 
có chủ, nếu chủ nhà thường đi vắng, kế gian ở ngoài nhảy vào 
chiếm đoạt, thì thân nầy hoàn-toàn ở dưới mạng lịnh của kẻ gian - 
ấy, mặc sức cho kể gian sai khiến sắc thân làm nhiều điều tội. 
lỗi, tăng thêm nghiệp duyên cho thân, khầu, ý, 3 
Vì lễ ấy; chúng ta phải luôn luôn niệm Phật, đ 
gián-đoạn, không khác nào cái nhà luôn luôn có chủ, đầu chó. ngoại 
duyên muốn kéo níu hay kẻ gian muốn chiếm nhà cũng không được... 
2ot. V, Nguyên - nhân thứ ba nói -Vọng-tâm .tương ~ tục. có. - - 
ba đời : hiện tại, vị lai và quá khứ vẫn triền-miên không. đứt, » ¿2 
Nếu nó không đứt thì phải làm sao cho tâm hoàn về Phật; cũng ` *- 
như sóng hoàn về nước thì nó.phải dứt ? È Em) là 
Ð, Đây là phần tế nhị, khó phân biệt được' trong dúc s 
trình-độ tu học của mình-còn non nớt, Ông cũng nên hiều ; Vọng- - - 
tâm từ trong sâu của tạng thức phát ra ngoải, tức là từ tẾ tướng : 
ta đến thô tướng, cũng như củ cỗ từ dưới lớp đất rồi mới mọc.. 
trồi lên khỏi mặt đất, Vì lẽ ấy, -chỉ thấy cỏ mà' không thấy. củ,“ - 
Vọng-tâm cũng như thế, ta chỉ thấy phần thô (to lớn) mà không _ 
thấy phần tế (nhỏ nhít). Bởi vậy,cho nên trong lúc chúng' ta 
dùng công-phu niệm Phật không cho: gián-đoạn, nó, mới thông đạt 
tới tạng thức (nguồn 'gốc vô-minh ), thì cái-vọng-tâm' tượng-tục . 
không còn vận-động trong phần tế được, lẽ tức nhiên tó phải tan, 
Muốn đào cỏ phải bứng gốc, nếu phát trên mặt, một . 
ít lâu cổ mọc trở lại, xem cái thí dụ trên đây: thì biết rằng ` 
những người niệm Phật ngoài môi, cũng như người phác cỏ trên; 
mặt đất. Vì lẽ ấy, phải biết cách niệm Phật - theo nguyên-nhân..` 
thứ tư mới được. -, `... .... 3 v0, 9kg 
aoa. Í, Nguyên - nhân thứ tư, cách thức niệm .Phật ra. 
làm sao ‡.. K Hộ He : q 


H hà 


đời ‹ 


l ân " 
tàng 


làm thể nào niệm Phật được, 


tục thì. 
Bà 
m.Phật thế nào không . 


cái nhà ấy phải. 


ừng cho mm 


=ƒ- GB — 


TPư Ð. Nên biết rằng niệm lớn tiếng không bằng niệm nhỏ 
' tiếng, niệm nhỏ tiếng không bằng niệm lầm thầm, niệm lần-thăầm 
không hằng niệm trong tâm, Niệm trong tâm phải biết thâu nhiếp 
phóng tâm, dùng phóng tâm biến ra tâm thường trụ, Hễ thường. 
trụ đó là vọng-tâm huờn về chơn-tâm (chơn-tâm tức là chơn-nhự), 
toản thể pháp - giới đều là diệu tịnh mỉnh thê, đó là cảnh - giới 
. thường-tịch-quang, thọ dụng không lường Sự mầu nhiệm, 
2o3. V, Nguyên-nhân thứ năm là không tỏ HgỘ rỐt ráo cái 
lý niệm Phật, cũng như bên. Thiền-tông tỏ ngộ được Phật tánh 
„của mình, là ý nghĩa làm sao ? : 


Ð. Về lý nầy tôi đã nói rồi, đây xin nói thêm đề tồng 
kết năm nguyên-nhân làm cho người tu-hành tâm huờn về Phật, 
hay là tâm Phật đồng nhứt, Sách Phật có nói : Tâm, Phật và 
chúng-sanh, ba món không sai khác. Bên Thiển-tông dạy tìm hiều 
Phật tánh làm sao, thì bên Tịnh-độ-tông cũng y như vậy; nhưng 
danh -từ có khác, cho tới các kinh luận, mỗi thự cũng có một 
danh-từ riêng đề chỉ Phật tánh, 


Như Pháp-Bửu-Đàn-Kinh thì dạy kiến Phật tánh, Kim 

Như-Lai tự tánh, Di-Đà-Kinh, Quán. 

. Vô;Lượng-Thọ-Kinh, Duy-Ma-Kinh, thì đạy tỏ ngộ Di-Đà tự tánh, 
: Ổ ngộ Chơn-nhự tự tánh, v,v 


. 


§ Còn sợ ngoại duyên hay kẻ chúng-sanh nào - 
chiếm đoạt nhà cửa (sắc thân). „ 

SẺ ty X Niệm Phật cách nào đề thâu nhịg 
dùng phóng tâm đề biến 


Pp phóng tâm, và 
ra tâm thường trụ ‡ 


Câu thứ nhức 
„ Câu nầy trả lời 
-nhân niệm Phật 
P phóng tâm, 
dùng phóng tâm biến ra tâm thư 
(theo năm fguyên-nhân) một ít lâu 


ợc thường trụ. Nếu tâm được thường 
.„ tự thì lần lần tùy thuận nhập sâu vào « Chơn-như Tam 


"đẹp được tất cả phiền-não sâu dày, đức tia được mở rộ 
tiến tới bực không thổi chuyền (bực Bồ-tát bất thối ), 

2 mi 2os. V, Pháp niệm Phật Tam - muội giải ở d 
giống với phần nhiều kinh sách đã nói ? - 
có 1Ð; Nếu nhái theo kinh Sách hoài thì lý luận không được 
hoạt bắt, 'ý :nghia . không được rộng, lời Văn lúng túng, Hỗ chứng 
:lý được thì nói-rộng: khắp muôn bề, đem về gồm một lý, cái lý 


nữa cũng là thừa, vì tôi đã 

- đề hiệp nhứt tâm và Phật, tức là đề thâu nhiề 
Trả lời câu thứ hai ( 

trụ), tôi xin nói tiếp: ; Tu tập 

. cho thuần-thục, thì tâm đự 


ờng 
” 

~ muội », 

tig; mau 


ÂY sao không 


'viên dung'bình-đẳng -của 'toàn thề pháp giới tánh, 
2o. V, Tức tâm tức Phật là sao ? 


"“.. 


. Ð, Niệm trước chẳng sanh tức tâm, niệm sau chẳng 

+ diệt tức Phật, (Tiền niệm bẩt sanh te.lâm, hậu niệm bất diệt 

ũ tức Phật — Lục-Tồ Huệ-Năng),, .. Roý 

2o;. V, Xin ông giải thích thêm cho dễ hiều, thể nào là tức 
tâm tức Phật. ? uới 


Ð. Đó là ý nói cái tâm chẳng sanh chẳngˆdiệt, là chơn 
tầm thường trụ, là Phật vậy. Cái tâm như thể mới “nói là' cái 
tâm Phật, là tức Phật tức tâm, còn vọng-tâm thị không-thề nói 
tức Phật tức tâm được. : x_..... 

2o8. V, Dùng văn-tự làm bằng cớ đề cầu chứng là kẻ mê, 
la tâm ra mà cầu Phật là ngoại đạo, nhưng cố chấp cái tâm là 


v nật cũng là ma, Thế thì nỏi tức Phật tức tâm, chẳng là mmâu- 
“thuần, chẳng là ma tư ‡ : 


Ð. Nhờ văn tự mà ngộ giải được nguyên-lý của tâm 
pháp - đạo, cũng như nhờ nghe pháp mà chứng lý, chớ không 
ai dùng văn-tự mà cầu chứng đạo tâm bao giờ, Phải biết Tặng 
văn-tự bát nhã là hình tướng của trí-huệ thiệt - tướng, 'nếu cứ 
mê theo hình tướng của văn-tự mà tụng tán, thì không bao giờ. 
hiền hiện được trí-huệ thiệt-tướng, Mượn văn-tự làm phương-. 
tiện đề triển khai đạo tâm, cũng như mượn ngón tay: đề chỉ mặt 
trắng, nếu chấp ngón tay thì chẳng thấy được mặt trăng, Theo 
lýluận trên đây rà nói, cũng như mượn tâm đề chỉ Phật, nếu 
la tâm ra mà cầu Phật thì thuộc về ngoại đạo, trái lại, chấp tâm 
là Phật cũng là ma, : 


2oo. V, Dùng văn-tự mà cầu chứng và lìa tâm mà cầu Phật 
_ ông nói tôi đã hiểu rồi, xin giải thích thêm câu : Chấp tâm là, 
- Phật cũng là ma ?_ : 
Ð, Nếu ông muốn rõ Phật tánh, nghĩa là ông muến thấy 
được bản tánh Á-Di -Đà ( cũng là bản-tánh chơn-như ) thì ông 
không nên chấp có tâm. Bởi tâm là Pháp, chấp tâm cũng như 
chấp pháp. Và, ông cũng không nên chấp Phật, bởi chấp Phật 
thì còn kẹt vào chúng sanh. Phật và chúng sanh là hai danh-từ 
đổi-đải, là giả danh, hế chấp cái nầy thì mắc cái kia. Vì vậy cho 
nên không. nên chấp tâm, mà cũng không nên chấp . Phật. 
Làm chứng cho lý-luận trên đây, trong Tâm Phật Tụng 
có nói : ¬_-- 
Phật tức lắm, tâm tức Phật 
` đám Phật tùng lai giai uọng oật 
Nhược trí uả Phật phục uỏ lảm 
: ThÌ Hhị ehơn-nhự Pháp-thân Phải 
Nghia là : Phật là lòng, lòng là. Phật, lòng Phật xưa 
nay đều là huyễn vật. Nếu biết không Phật cũng không lòng, ấy 
mới là chợn-như pháp thân: Phật. g8 
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:.::Ông nên biết rằng, sở dị -có, những lời nói, trên đây 
là: đề dạy bảo những người tu học Đại-thừa đừng chấp tâm, chấp 
' Phật, Chớ đã nói tức, Phật tức tâm, thì cái Bì chẳng phải lạ Phật 

cái gì chẳng phải là tâm.. _ ¬ 
%- Xưa 'có người. hỏi Mã-Tô nhự vầy.; 
Phật, thì trong tâm ấy cải 0Ì cẵng là Phật phải 
_“"Mã.-TŠ: trả lời' rằng : « Tế ồng 
- chẳng phẩi là Phật, sín chữ Đảo đấu cho tồi 
lời không' được. MIã-Tð liền nói tiếp : 
chỗ nào cũng là Phát, cỏn không dạ 


Nếu bảo tâm tà 
-€hẳng 2 
.®ØÈ lâm ông cái gì 


2to. V, Theo lời của Ông nói nãy giờ, tội cũn 
tâm chấp pháp, nhưng tại sao lòng tôi cứ đẹo m 
phải làm thế nào ? : 

Ð. Muốn đừng chấp pháp, chẳng phải 
được, ít nữa ông phải tổ ngệ những giáo-lý mạ 
sự phá pháp chấp. Nhứt là ông phải tổ 
pháp vô ngã; hoặc giả tổ ngộ các pháp đều: là dụ 
ngoài tâm không có: các Pháp... Còn nhiều cái 
mình phá được pháp chấp, không thề kỳ cho xi 
` 3ãr V, Xâu nói cái lý nào gần hơn hết đề phá phá 
c  N Đức Tồ-sự Nam - Nhạc, trước khi nhập diệt, có 

-truyền pháp cho Vô-Ngôn-Thông nhự vầy; 
co su .Mhửt thiết chụ pháp, 
Ệ  e Ến A c2 Giai ` tùng `lâm, sanh, X 


E muốn bỏ cái 
Ang mãi mãi, vậy 


Qiáu,cẾt hà , Tám ` ouô sẻ, sanh, 
S- : _ TRắP bỐ số 'ựg- 
SH... Š +2 Nhược đạt tám: địa, 

SỞ - nụ 'pộ gi 


Phi ngộ thượng căn, 
`. 8... À.... bật" khinh hứa, 
Nghia là : Cả thấy các ph 
+. tâm không sanh thì pháp không có chỗ nương. dựa 


` 


"h Ð, Kẹt trong muôn Sự muôn vật, gọi lạ chấp phần: Kệ . 
phải kẹt trong các tôn tủ - hành gọi là chấp pháp mà thôi, Nói 
tóm lại, cái gì nói được, cái gì kêu Bọi được, tưởng tượng được 


khắc nữa chăng LỀ Lạ M- Ê lo xo 
¬ -Ð.. Ngoài sự niệm Phật Còn niệm Pháp, 
. Biới, niệm định, niệm huệ..... ¬ 


“...<. jnh-độ- tông, ngoài sự niệm PHật, còn niệm cái gì 
niệm Tăng, niệm 


— d2 —. - 


_ ar4..V, Niệm Pháp là-sao£ th ENg Ziệi . 
Ð. Là nhớ 'tưởng *đến ' Chánh: Pháp “của” Phật, : Chánh 
Pháp 'ấy ở nơi tánh thì là tâm 'chơn - như,` cồn: ở 'nơi'tướng thì 
hiện đủ muôn pháp, thâu nhiếp trong ba tàng ° biáơ -hải “của “nhà” 
Phật, bày ra: vô lượng: pháp - môn, : mục - đích chỉ thằng đến 'chỗ 
nguồn gốc của muôn :§ự: muôn vật là tâm.: Hễ tâm sanh *tbì' các: 
pháp đều sanh, còn tâm diệt thì các pháp đều diệt, ly cái tâm 
sanh diệt ấy, chứng được các pháp đồng nhứt thề, gọi là tiệm Pháp, 
Đức Mã-Minh Bồ-tát có nói : Hễ nói đến Pháp là nói. 
đến tâm rồi, Bởi vậy cho nên, niệm pháp tức là niệm. tâm, vì, 
tâm là nguồn gốc sanh ra các pháp. ộ ` 
21s. V, Cái lý nầy mắc 


Ð. Niệm Pháp là nhớ tưởng đến giáo phắp,' làm LŸ, 
theo giáo pháp chẳng phải l ` 


` 


ng xa lìa các pháp ô- 


ý, tỏ ra hành-vi của mình đã được giải „thoát tấ 


â t cả những sự 
mê nhiễm củathế-gian, gọi là niệm "Tăng, ' g : 


217. V, Còn nghỉ-thức niệm Phật phải lầm cách nào ‡  ” 


-— - —Đ, Đời cảng tiến, thì nghỉ thức phiền phức càng dẹp 
lần, nhứt là không nên thay đồi nghi thức khác, bởi đó là hình- 
thức bề ngoài, đầu có bảy ra cái khác cũng không thể tồn - tại 
được với thời - gian, Ñghi -thức bà 
người tu-hành mắc kẹt nơi sự tướng, giam hãm vào đó mà ngưng 
trỆ sự tỏ ngộ tâm pháp đạo, — _ w ị 
-ar8..V, Trước khi lễ Phật, phải đọc ch 
rửa tay và chú rửa mặt chăng ? ¬ : te Cu 
Ð, Có câu chú nào bằng câu chú « Á-Di-Đạ Phật », Nếu 
ông giữ đúng vệ-sanh, thì chú súc tniệng,. rửa 


phương nào ? Ví.dụ nhự các câu chú «tịnh . 
ngôn *, «tịnh thân nghiệp chơn ngôn», ‹tịnh tâm nghiệp chơn 
ngôn”, dầu có đọc luôn luôn đi nữa, nếu không giữ đúng mười 
giới căm thì Cũng không làm sao cho ba nghiệp thanh-tịnh được. 
Thế thì đọc chú mà trong sạch được ba nghiệp, hay 1ã giữ mười 
giới ? Lễ tất nhiên phải giữ mười giới... . : 

Mỗi lần ông niệm Phật là mỗi lần ông mở Cơ - quan 
thâu rút những lần điện của đức Phật A«-Di- Đà phỏng quang 
nhiếp.thọ. Mệt câu chứ nhự câu niệm Phật, trùm tất cả các câu 


khẩu nghiệp chơn 


chơn ngôn, thì cứ nắm lấy cái gốc ấy mà đi tới, dầu có niệm -- 


quá, xin nói bực thấp cho tôi hiều ‡ 


ng dạy - dỗ “mình tụ . 
học. Bằng theo lý Thượng-thừa mà nói ; |À tưởng nhớ, tới lòng „ 


hằng giấy tưởng nhớ _' 
ba nghiệp thân, khầu,. 


y biện ra nhiều quá, làm cho ' 
ú súc miệng, chú ` 


mặt, rửa :tay,,đề.. 
làm gì.? Bằng ông không giữ vệ sanh, niệm ,chú ấy, có lợi về. 


“+ 


f 


các câu chú khác, chung qui cũng về đó. Thí nhự 
ngàn rạch, không bằng một bịềa cả là như thế, 

ato. V, Nếu mấy câu chú ấy không dùng, thì Cũng nên d 
câu chú phá địa-ngục, nhự VẬY mới thoát khồ chớ ? 

: Ð. Cái đó mới là mâu - thuẫn nữa, nếu thật như vậy 
thì mấy người mắc kẹt trong địa-ngục, nhờ câu chú ấy mà được 
giải -thoát ? 

Địa-ngục nguyên tiếng Phạn lạ Ña-ra-ka (naraka), 
là đồ khồ, tức là chỉ những cảnh khồ do Chúng -sanh tạo 
chịu ảnh-hưởng lấy, Cũng như gieo gió thì gặt bão vậy, 

Lòng u-ám là địa-ngục,'vì mình tạo ra cảnh tối tăm rồi 
mắc kẹt trong ấy, khồ vô cùng khô, 

Lòng khồ - não là địa - ngực, chính mình tạO ra nghiệp 
duyên tam độc : tham, sân, sị, 

Lửa vô-minh lạ địa-ngục, chính vì mình tối 
muội nên tạo ra các ác nghiệp : Sất, 
trọng tội, nên bị lửa ấy thiêu đốt, t 
loạn, điên đầu nát óc, 

Nếu ông muốn phá địa 
nghiêm, đừng phạm đến các 


trắm sông 


ùng 


tăm mê - 
đạo, dâm, Vọng, là bốn 
hân thể bất an, tâm thần rối 


hồ huyền-bí 
mà ở đó lo niệm chú phá 
còn nguyên, bởi lòng ông 


ng có địa-ngụe ? 


nói trên đây, là duy tâm đ 
Ê lầm của mìn 


Ð. Những lời tôi 
nghĩa là cái lòng tối tăm mm 
khô, rồi mình đày lấy mình 
phá địa-ngục, 

: ông nói đó, 
gọi là âm phủ, chỗ giam cầm những lin 
dẫy đầy. Cõi ấy cũng ở trên thế-gian nầy 
đất như nhiều người đã lầm hiểu, 

Có nhiều người nói rần 
Thiên-đàng mà thôi, 


Luật tương đối chỉ phối 
giới, cõi vô sắc: giới. Ngoài 
tuyệt đối được, 


WC giới, cõi sắc 
mới nói đến cõi 
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Mười cði Pháp giới, Phật chỉa ta như đưới đây-; 
Lê Côi Phật cự TU TS ơn c 
z.— Cõi Bồ-tát, —=..:.:..`..  s“ 
3:— Cõi Bích-chi Phật hay là .cối Độc giác Phật. 
4:— Cõi La-hán, ¬..` v 
s.— Cðõi Thiên. "#.. . ^ 
6,— Cði Nhơn. _ mm" : 
7.— Côi Qui, Thần, - X ¬a„—--: 
8.— Cõi Địa-ngục, š 
9.— Cõi Ngạ-qui, 

10,— Cỗi Súc-sanh, 


» 221. V, Còn bài nguyện chuông (không phải câu chủ) trước 
R , - EM ÿ 1 


khi đánh có đọc chăng ? 


Ð. Nếu không tụng kinh, không gỡ mỡ, thì cần gì phải '. 
bài nguyện chuông đại ý nói : 


đọc bài nguyện chuông. Xét cho kỹ, 
rằng : Nguyện cho chúng sanh cä thấy được thành'.Phật, nghe 


liếng chuông bói phiền-não, lhêm tri-huệ, sanh bồ-đề, xa địa-ngục - 


khỏi hầm lửa, nguyện thành Phật độ chúng-sanh., 
_ Theo cậu nầy mà nói, thì dầu ông nguyện cho ông đi 


nữa, cũng chưa chắc ông bớt phiền-não, thêm trí-huệ, sành bề- 
đề, xa địa-ngục, khỏi hầm lửa. Bởi vì nguyện mà không lầm theo 
lời nguyện, thì cái nguyện ấy trở thành cầu đảo khẩu vái, có khác 
nào như mấy người đi đến chùa cầu tự (cầu con) hoặc cầu cho 
tuộng nương được trúng mùa, buôn bản. được - thạnh - vượng... 


Đạo Phật không phải như thể, Phật đạy ngửởi tu hành 


phải làm theo lời nói (hay làm theo lời nguyện) chớ không phải 
khẩn vái mà được việc.: Nếu ông ước nguyện làm giàu, thì ông 
phải cực khồ theo lời ước nguyện ấy, nghĩa là ông phải đem 
thân ra lăn lóc làm ăn, chớ chẳng phải ngồi một chỗ, chờ cho lời 
ước nguyện ấy được kết quả, Trong sự tu hành cũng vậy, có 
phải ở đó khẩn vái mà thành công đâu. : 


Nếu ông muốn bớt phiền-não, thì phải giác ngộ (tính 
thức } muốn thêm trí-huệ thì phải học hỏi tu hành, phải tham 
thiền... muốn sanh bồ-đề thì phải biết bồ-đề là gì, làm thế nào 
đề chứng tâm bồ- đề, chớ có phải nguyện suông mà được đâu. 
Muốn xa lánh địa-ngục, muốn tránh hầm lửa, thì dứt lòng u-ám 
mê-tmmuội, diệt lửa vô-minh.v.v,.„ # ẻ ` 


1 


222. V, Còn bài kệ nguyện hương, “dầu không chuông mỡ 
cũng phải dùng, chắc ông không bác thì phải ? 


Đ.. Không bao giờ tôi có ý bắt - bẻ, tôi có ý nói .rằng 
nguyện thể nào, thì phải làm theo thể ấy mà thôi, Bài nguyện 
hương ý nghĩa thuộc về Đại - thừa, chúng ta cần phải tìm hiều. 


— đã — 


Fố A7 set 


CS Tri ciSEe cv to se nircsEcs uy 


_ 


. hương giải-thoát, hương giải thoát trí kiến, 


- trước: ngôi Tam-bảo trong mười phương. 


.Định,: Huệ, giải-thoát và tri kiến giải-thoát, 


“trong sạch, không bao giờ phạm các ởiều cẩm giới 
' "có lòng chấp rằng có ta giữ giới, không có lòn 
“giới đề tu, gọi là trì giới bờ kia (Tri-giới ba-la-mật), 


"lòng sẵn hận, không thấy có pháp nhẫn-nhục đề từ, gọi là nhš 
nhục bờ kia (Nhẫn-nhục ba-la-mật). 89 là nhẫn. 


- gọi là tỉinh-tấn bờ kia (Tinh-tấn ba-la-mật), 


“Săn có cái lòng sanh diệt, không thấy có pháp Thị 


- nói rằng không thấy có ta .tu sáu độ 
...pháp -lục độ đề tu, không thấy có pháp -lục 


Bài kệ Ấy như vầy : 
Giới hương, định hương, giữ huệ hương, 
Giải - thoái, giải, thoát tr kiến hương. 
Quang - mình oản đài biến pháp giỏi, 
Củng dường thập phương Tam-bảo tiền, 

Nghĩa là ; Hương giới, hương định, cùng hương huệ 

: Me XZ 380C. 3 Năm thứ hương hãy 

xông lên làm đải mây sáng-suốt khắp cả pháp giới, mà cúng dường 

.... Hài nguyện hương nầy trong đó có nói tới Giới, Định 

Huệ, sự giảL-thoát và cái trí kiến mình chứng mình đã GÌ”: giải 

thoát, Ý nghĩa của bài kệ cao siêu như vậy, mà mình chỉ đốc 

nguyện suông, thì biết đời kiếp nào mới 


© giải 
` nhang 
được kết quả ; Giới, 


222. V. Pháp niệm Phật có đủ sáu: độ 


bờ kia chăn : 
độ ba-la-mật). ỹ (lục 


na: Sẽ. ... Phật có đủ sáu độ ba-la-mật 


— Người niệm Phật lòng không tham lạm, h 
Ẵ f Ẻ ¿BE đi a 
việc bố-thú, (tài thí, pháp thị vô úy th. Trong chỗ bố cà, ảm 
chẳng thấy có ta làm, chẳng thấy có ai thọ thị, 
nào đem ra thí, gọi là bố-thí bờ kia (Bố-thí bạ. 


ˆ - thí ấy, 
Chẳng thấy món 
la~mật). 


khâu, ý). được 
của Phật. Không 
§ chấp rằng có 


- = Người niệm Phật ba nghiệp (thân, 


—~ Người niệm Phật được tịnh định, Không thấy tạ có 


— Người niệm Phật được nhứt tâm không dời đồi 
-không thấy ta có lòng lui sụt, không thấy có pháp tỉnh-tấn đề tơ 
— Người niệm Phật tâm không tán loạn, không thấy ta 
¬ Nng — | lu Èn-định đề 
gọi là thiên-định bờ kia (Thiển-định ba-la-mật), - TTRCẾC- ĐI 
“dể :. _—— Người niệm Phật tâm được sản, 
.có lòng mê lầm, không thấy có pháp trí-huệ 
bờ kia (T:í-huệ -ba-la-mật). ` 
: Ba-la-mật có nghĩa là rốt ráo, là viên chứng "Xổ vê 
h EM ME AC Nón 8 là đ 
giải - thoát tức đã đến bờ giác, không. còn ở bến n _— = 


Đã - la ~ mật, không thấy có 
độ đề chứng, 


#- suốt, không thấy 
đề tư, gọi là trí.huệ 


` 
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_-. TÂY-PHƯƠNG TỊNH-ĐỘ: 


ị za4. Mẫn ¡ Cöi:Tây- phương với côi Tịnh đ khác chay ˆ 


- một thứ ‡ kê. tha ở Ä vs” gW ta Tết ẽ 
Đáp ¡ Tịnh - độ lạ một cỗi, một nước, một , quốc, độ 
của Phật A-Di.Đà, Tây-phương là ý nói cõi Tịnh-độ ở phương Tây. ' 
22s. V, Vũ-trụ mệnh-mông vô hạn, một cõi ở ngoài trái đất 
nầy, đâu có nhứt định đông, tây, nam, bắc ;' ti Sao li ' nói ở 
phương Tây ? : bộ "_SẲ+,: 
: Ð, Ông nên hiều rằng đức Ph s 
vệ, nói kinh Tây - phương dẫn hoá, cái phương hướng ấy 'là'do . ˆ 
địa-điềm của xứ Ấn-Độ,. theo hướng Tây mà -phăng tới, trải qua: --. 
mười vạn ức cõi Phật, , "` `... 
Phật dùng hướng Tây của xứ Ấn-Độ làm phương-tiện ˆ 
chỉ giáo, chớ đã trải qua mười vạn ức c5i Phật, mã nói phương .. 
hướng là một chuyện thừa, — ““..^C „de 
„ 3226. V, Thế thì cõi Tịnh-độ ở nhằm về 
_,An-Độ mà người ta quen miệng gọi là Tây-phương ‡ - Ns S3ệy 
bÓ =ĐÐ, Phải! Đó là 'một phương - tiện ' chỉ giáo ˆ:đối: với R 
ngừời tu-hành có nhiều căn-cơ trình-độ bất đồng, Nếu lấy theo tâm -” vo 
pháp mà nói,: thì lòng mình là cõi Tịnh-độ, lựa là phải cầu đi đâu, ˆ 
..:227. V. Tịnh - độ ở lòng mình, điều ấy tôi sẽ hỏi sau,' Hiện - 
thời tôi muốn biết trước những điều xác thật, không” mơ, hồ, ˆ 
không huyền -bí.: Vậy xin ông cho biết : Cõi Tịnh-độ mà đức 
Phật A-Di-Đà lập ra đó có thiệt 'caăng ?ˆCó thề dùng .khoa-học 
chứng chắc được không ? ` = hà. ¿1h 2n: 
đến Đ, Cõi: Tịnh-độ có thiệt chớ không phải giả dối Hiện - 
nay khoa học chỉ biết những. tỉnh cầu hữu hình thôi còn vô số ì 
tỉnh cầu:vô' hình — nói theo khoa - học là. tỉnh: cầu- chưa : thành 
hình — cồn trong vòng bí-mật. “Tịnh-độ là một thế- giới'vô hình 
chớ không có gì lạ, Ngày nay nhơn loại trên mặt địa cầu còn đủ : 
sức lập một thể;giới, huống chị thần -thông của Phật, mà không 
lập được một thế-giới hay sao ‡ „ "T1... h: | 
228. V,. Trong kinh Di Đà tả cảnh 'Tây-phượng có nói rằng ; 
‹Cði ấy cũng có chim kêu, sen mọc, đất vàng, cây báu, ngày đêm 
sáu thời, v,v.,,» thế thì cõi: Tây-phương lầ một cði hữu hình, 
một trái đất đã thành, chớ đầu phải 'ột địa cầu chưa thành 
% : hình như ông đã nói đó $£. gi 
ậ và Kỹ" Ð. Tại ông :hiều lầm kinh Di-Đà, tức là hiều lầm chỗ 
dụng ý của: Phật, nên mới nói cõi Tây-phương có chỉm kêu, sen 
mọc, đất vàng; cây báu, v, «+ Đó là những lời thí-dụ:về tâm pháp. 


l e đFss 


tì 


ật thuở xưa ở thành Xá ° Ẻ 


phương tây của.xứ _ 


bì Từ xưa tới nay có nhiều người hiều lầm như vậy, nên 

đời vua Khang-Hy bên 'frung-Hoa, năm Canh-thìn, có sáu chục 
vị sa-môn ở chùa Từ-Vân, tỉnh Chiết-Giang, đồng ý cũng nhau 
soạn lời chú giải kinh Di - Đà, chỉ rõ những thí dụ như ; Bảy 
lớp hàng rào lan can là bấy điều răn, bẩy lớp lưới là thí dụ 
bảy đức tính tu tập của hàng Bồ-tát, bảy hàng cây là bảy món 
bồ-đề.v.v... ( thất bồ-đề phận ), : 
Ông thử nghĩ : những người vãng sanh là những người 
đã bỏ xác phầm, họ thuộc về vô hình, mà nói Tịnh-độ là hữu- 
hình, thật không gì mâu thuẫn bằng, 

22o. V. Đành rằng ý Phật khó lường, lời Phật khó hiều, 
đó là Phật nói xa mà tại mình hiểu gần. Nhưng thư 
sao Tây-phương Cực-lạc lại là một cõi vỏ hình £ 

: Ð. Nói vô- hình là đổi với chúng 
phàm cho để hiều, chớ đối với con mắt hú 
vô-hình. : 

‹: Bi Tây-phương cũng vậy, nói vộ- 
nói hữu-hình cũng chẳng phải không trúng, 

aao. Vì Đức Lục - tồ Huệ -Năng đã bác thuyết niệm Phật 
cầu văng sanh Tây-phương, có phải vậy chăng ? : 

‹.:- - Đ,.Ông chẳng nên nói như thế, bởi vì đức Lục - tồ 
Huệ-Năng dạy, đạo Nhút thừa thiệt tướng (bực tu thành Phật) 
nếu chẳng phải là người có đại trí-huệ, thì không sao hiều thấu 
lời nói của Ngài. Đức Lục-tỀ nói tầng ¡ Người mê niệm Phật 
cầu sanh oề cỗi kia (Táy-Phương), côn kể ngộ thì tự trong sạch 
lấu lỏng mình. Câu nầy chẳng phải bác thuyết niệm Phật cầu vãng 
sanh Tây-phương. Sở di Ngài nói như thế là vì muốn cho ai nấy 
đều tổ ngộ Tây-phương tại lòng mình. Bởi vì lòng mình là Tịnh 
độ, tánh mình là Di-Đà. Bằng cớ là sau khi Ngài giải thích, học 
trõ của Ngài tỏ ngộ thấy được cối Tây-phương tại lòng mình, 

Vả chắng Tồ nói kể mê cầu về cõi Kỉa, tức là nói kẻ 
chưa tổ - ngộ, mà cũng là kể hạ căn hạ trí Còn kẻ ngộ mà Tôồ 
nói đó là nói bực Đại-thừa, chỉ cầu duy tâm. Tịnh-độ mà không 
cần cầu đị đâu cả. ỳ 

2ai. V, Người nhờ Phật lực với kể kh 
tỷ như thể nào ? 

Ð. Người niệm Phật nhờ năn 
tỷ thư người muốn đi buôn, nhờ đại 
kế sanh nhai. Còn người không nhờ P 
thủ (tay trắng) quyết chỉ làm giàu, 

=, “Như thể thì biết rằng cái 
rõ rệt. 


a Ông, tại 


- sanh mắt thịt lòng 
ệ thì không có gì là 


hình cũng được, mà 


ồng nhờ Phật lực 


E lực của Phật giúp đỡ 

phú ông giúp vốn to lập 

hật lực, cũng như kẻ bạch 

tà không có ai giúp vốn, 

khó và dễ của hai đàng thấy 
232.. V„ `Người niệm Phật chứng được cõi Tịnh-độ nơi tâm 

với người tỏ-ngộ Niết-bàn tại thế, hai đàng khác hay chẳng khác ? 

Ð, Không khác, : 


==vẩ§ - 


1x... AAAS 


232. M, Nghĩa lý chỗ chẳng khác ấy:như thể, nào Ÿ 

Ð, Người tu-hành.chứng được cốt Tịnh - độ nơi tâm, ˆ 
tức là người kiến tánh chớ, không có gì lạ. Kiến tánh tức là thấy: 
được bồ.đề diệu-minh chơn tâm, Cái chơn. tâm XÄ ` cối TT, - 
đệ (Duy tâm ,Tịnh-độ). 

Còn người tỏ ngộ Niết-bàn tại thế, cũng tức "HH 'dể0ĐE) h 
tổ ngộ bồ-đề diệu-minh chơn tâm, Lý tánh của bồ-đề diệu-minh' ° 
chơn tâm, cũng như lý tánh của Niết-bàn. Lý tánh của Niến BẠN ÿ 
cũng như lý tánh cửa duy tâm Tịnh-đệ. ; Ũ 

Thề tánh của Niết-bàn, thề tánh của duy tâm _Tịnh-độc /Ra 
là' cảnh giới của những bực mình tâm kiến tánh. 


224. V, Thể thì cái lý duy tâm Tịnh-độ» và cái ý & mảnh 
tâm, kiến-tánh » là đồng nhau Ÿ Ạ 


Ð.: Phải ! Đồng nhau ; duy tâm Tịnh- độ và minh tâm 
kiến tánh, kẻ mê.cho là khác, người ngộ thấy chẳng khác.. 
22s. V, Xin ông giải thích. chỗ đồng nghĩa lý ấy † : 
: Đ, Duy tâm Tịnh-độ trong sạch quang mính, thì chơn.. 
tâm cũng có tánh chất đó, nghĩa là cũng trong sạch sáng-suốt vậy. 


Duy tâm Tịnh-độ chẳng sanh chẳng diệt, thì chơn tâm 
cũng hy: sanh chẳng điệt. : 


Duy tâm Tịnh - độ có đủ, dán công-đức, thì Ehữñ< - tâm, 
cũng có các tánh đức, : 


Duy tâm. Tịnh- độ không có ba đường đo, thì chơn-tâm, 
cũng không có ba độc (tham, sân, sỉ). " 
Duy tâm Tịnh-độ vắng lặng và sáng tổ, thì chơn- tâm : 
cũng thường tịch và quang chiếu,.Vv', V..„ " | 
Ñói tóm lại, Duy -tâm Tịnh - độ làm sao thì chơn- tâm... 
làm. vậy. Bởi thể cho nên, chứng được cõi Tịnh-độ tức là chứng: ˆ 
được chơn tâm, chứng được chơn-tâm tức là chứng được Niết-bàn. “, 
226. Ý, Đã nói tâm trong sạch của mình là Tịnh- độ, thế 
thì cớ chỉ ngay cái giáo lý « Duy tâm Tịnh-độ » chẳng được sao,. 
lại phải nhọc công đức Phật A-Di-Đà lập ra cõi Tịnh-độ, đề dìu.. 


dắt chúng -sanh về đó tu thêm, chung qui rồi CN phải, chứng,. 
lấy tâm tánh của mình ? 


—_————— TY) 109900007 52T 8 2YTE t2 917V, “E290 177772 San 0) 
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Ð, Tôi xin lập lại một lần nữa rằng : Tịnh. độ- tông 
thông cả Tiệu thừa và, Đại, thừa, căn .cơ, trình - độ, đầu cao 
hay thấp cũng đều tu được cả. Ông Cao, ông tư cầu, duy tâm 
Tịnh-độ › ; tôi thấp, tôi tu cầu cvãng sanh Tây- phương », đến chỗ 
tốt ráo rồi cũng y nhau. Nhưng, chưa chắc ông được trọn vẹn 
thành công như tôi. Bởi tôi nhờ. tự lực: và Phật lực, còn ông 
chỉ nhờ tự lực mà thôi. 

22;. V, Có kinh nào nói Tịnh-độ duy tâm hay không ?. 


Đ. Trong kinh Duy-ma, Phật nói với Bồ - Tát Bửu - 
Tích như vầy : 


.. 


PS MÔ, NÊN Bửn-Tịch ! Cổi của các loại chúng sanh, tức là 
,©ði của Phật, của Bồ - tải, Vì sao ? Vì bực Bồ-tát hay tủy theo 
„ chỗ giáo hóa tắt cỉ chủng-sanh mà chứng lấy cỗi Phải. Tủu theo 
- cẳn-cơ trình- độ của tất cả chúng sanh, mở ra các phương tiện 
đề -dìn-dÄt chúng-sanh nhập sào trí huệ Phật, ấy là chứng lấp 
cối Phật, Tủy theo căn-cơ trình độ của chúng sanh, mà dùng các 
phương. tiện đặng khai thị nhập ảo cần trí Bồ-Tút, đó là chứng 
lấu cồi Phật, - 
_-VI sao ? Sẵ-dĩ Bồ-lát chứng được cổi thạnh-tịnh, là 

ĐÌ lợi ích cho chúng-sanh oậu. T(dụ như một người kìa muốn 
kiến-rúc ngôi nhà, cần phải có miếng dất trống nà nền, mỏng 
Đững oàng. Trong khi ấu, khổi công mới không có oật gì lắm 
chướng ngại, nhưng cũng chẳng phải kiến trúc chỗ không không 
mà được. Đực' Bồ-lái cũng thế, uì muốn' lhành-lựu cho chúng-. 
sanh mà nguyện chứng cổi Phát, muốn chứng cỗi Phật chẳng phải 
tìm, đến chốn œa xảm hanh uắng hag là chỗ không không (chỗ 
hư uõ-tịch' điệt) mà thành, công dược, SỆ 
sủe bó Nầu Bằn-Tích ! Ông phẩt biết rằng lỏng thẳng là Tịnh- 
... độ của. Bồ-lát.. Bởi uậu cho nên khi Bồ-tdi thành Phật, những 
ô €hữñg-sanh nào -cỏ:lỏng thẳng, đều sanh uề cối ấy. ' 
cm ì cụ. Mây Bứu-TÍh | Lòng sáu dâu là Tịah-độ của Bồ-(ái. 
cải Bỗi, ây cho nên khi. Bồ-tái thành" Phát, những chúng-sanh nào 


-o° có cống-đức đầu đủ đều sanh oỀ cối ấp. 
TY HH g  ISI NẠu” SẾP Vì SẠ Ý NET S. NU m, xã 


) ra Nầu. Bửu-Tiích ! Tầm Đại-thừa là Tịnh-độ của Bồ-Táúi. 
_ Bởi oậu cho nên khi Bồ-lát thành Phái, thì thhững chúng-sanh nào 


&- đủ'căn trí Đại-thừa đều sanh uỀ cỗi ấy. Nhẫn đến lâm bồ-dề là 


.Tịnh-độ của. Bồ-lál ; bố-thú, lrì-giới, nhẫn-nhục, tính-lấn, thiền- 
định, trí-huệ là Tinh-dộ của Bồ-tái. Tử oô lượng lâm là Tịnh-độ 
của Bồ-lái. Tử nhiếp pháp là Tịni-dộ của Đồ-lát. Phương-tiện là 
Tịnh độ của Bồ-lát, Ba mươi bẩy dạo phầm là Tịnh-độ của Bồ- 
tái. Lỏng hồi hướng là Tịnh'độ của Bồ-tải. Mười diều lành là 
Tỉnh-độ của Bồ-lát, 

. _ Nầu Bằu-Tích ! Như thế thì ông biết rằng, Bồ-lá! theo 
"lộng thẳng mà khởi hạnh, theo, chỗ khởi hạnh mà được lâm sâu 

dâu? theo cái lòng sâu dày mới điền phục được Ú thức. Theo ÿ 
thức đã điều phục mới ụ theo lời nói mà tehành, mà hồi-hướng, 
lủg chỗ hồi:hướng mà bày ra các phương-tiện, Theo các phương 
tiện mới thành lựu đẳng chúng - sanh, đtheo..chỗ thành tựu của 
chúng-sanh,- tức, là :cỗi Phật thanh-lịnh, theo cổi Phật thanh-tịnh, 
thì nói pháp thanh tịnh, theo chỗ nói pháp thanh tịnh thì trí huệ 

_ thanh tịnh. Theo “trt' huệ thanh tịnh "thì lâm cũng tịnh, lủy theo 


cái lâm tịnh thì tấi cả công đức đều được thanh tịnh... 


— 


Bởi ậu cho nên, Đầu - Tích. nầu † Bồ- Tất. muốn được 
cối. Tịnh. tdộ,, thì phải tịnh cải lâm của gi ônn theo chỗ:.tinh. tâm 
ấy, tức là cổ Tịnh-dộ của Phái uậu, - ˆ no 

228. V, Theo lời nói trên đây, có nhiều hồ tôi không. hiu.. ` 
Trước hết tôi muốn biết. vô đầu Phật nói. : Gỗi của” ›cả 
chúng saith, tức là cổi của chư Phải, của chữ đồ- tái. v.” :hơ. 
chỗ mà Phật thí dụ cải nhà cần phải có đất trống mới,khổi: 
chướng ngại, nhưng cũng chẳng phải ' cất chỗ không mà. được 
Mấy lời trên đây là ý nghĩa gì nhờ ông giải thích ? Xe 

Đ, Mấy lời ` nói ấy. có hai ý nghĩa : ý nghĩa thứ nhứt 
thuộc về sự tướng, là nói cõi của chúng-sanh đang ở đây,. là cối 
Phàm Thánh đồng-cư Tịnh-độ. Cði nầy bốn bực thánh như. Phật, 
Bồ-tát, Duyên-giác, Thinh-văn ở chung lộn với chúng-sanh.đề tụ. 
hành và giáo hoá. Ai thấp, thì tu thêm, ai cao thì đứng r4 giÁO- 
hoá. chúng- sanh, bởi vậy mới nói : Gỗi của chủng - sanh, tức là, 
cỗi của chư Phật, chư Bồ-lái, Vì vậy mới gọi là cõi Phàm is: 
đồng cư Tịnh-độ. ˆ, 

..Ý nghĩa thử nhì là nói x về lý tánh, tức là đi. về š' dụý”- ễ 
tâm Tịnh- độ, Muốn thực hiện theo duy tâm Tịnh - độ,, nghĩa, là- 
muốn thực hiện cõi Tây-phương tại lòng mình, thì:.nên biết rằng :- ‡. 


lỏng mê muội là chúng sanh, lòng giận hởn là chúng :sanh, lỏng: ` 


Ích kỷ hại nhơn là chúng sanh o0 qua Chúng ta có vô số chúng 
sanh trong lòng,. những chúng-sanh., ấy ở chung với Phật, với Bồ 
tát, tức là:giác tánh của mình (Ù, Hiều,như. thế, thì. chúng ta : 
phải dùng ' các phương tiện đặng tủ tập,.. đặng ` đìu - dắt những 
chúng-sanh ' 'ấy nhập vào trí-huệ vPhật, gọi là chứng lấy cối Phật.. 
Cái lý nầy cũng như người tu về lá duy dùng tánh Phật độ 
tánh. chúng sanh vậy. - 

: Thấp-“hơn Phật là bực Bồ-tát, cũng giường lấy duý-tâm 
Tịnh-độ, vì lẽ ấy câu kế đó nói : Tủy. theo. cần, cơ trình-độ. của 
chủng sanh lỏng mình, mà dàng các phương tiện đặng. khai đhị, 
nhập uào cần trí Bồ-tái ; đó cũng gọi là chứng lấy cồi. Phật... 

- Muốn chứng lấy cõi Phật theo lời nói trên- “đây, Phật. 
bèn đưa ra một cái ví-dụ. hết SỨC thiết-thực và nhiệm. mầu mà ít có ; 
người hiều chỗ dụng ý của Phật : Nếu muốn chứng lấy cõi, Phật, . 
tức là cõi Tịnh- độ duy tâm, thì phải dẹp tất cả chúng-sanh nơi 
lòng mình cho trống, (đất là tâm, đất trống là tâm chân khổng) nhiên. 
hậu mới có thề cất nhà; mới có thê rước Phật về làm chủ nhà ấy được. - 

Tại sao phải dẹp tất cả chúng-sanh, nơi lòng: mình, mới 
vào nhà: Như-lai được? (tức là rước: Phật về làm chủ nhà). Bởi vì - 
nếu đề y nguyên, chúng - sanh: nơi lòng. mình, thì chúng sanh: làm 
trở ngại, làm sao cất nhà, mới và rước, Phật, về làm chủ, .VI, 
lẽ ấy, Phật mới thí dụ: phải. cất nhà chỗ, trống. SE: su 22 09 


(1). (1) Đa. số chủng . &y nề lầm, tức là đa sẽ chúng sanh)` chụng lộn, 
uới Phật,.(chơn. lâm) làm. ra thức. a- -lqi-da, 


` cố. g6 6. 
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Tới đó cũng chưa hết nghĩa siêu việt trong cái thí dụ 
_ẩy. Là vì nếu cất nhà chỗ trống không, cũng chẳng được. Bởi 
'ý khi lòng chúng sanh đã dẹp hết, thì còn lại cái tâm không 
không, trống lỏng, lẽ tất nhiên lạc vào hư vô ngoan không, hay là 
hư 'vô tịch điệt, như cây khô, như cá chết, như sắt đá, chẳng có 
"tác dụng về phần diệu giác, thì đâu phải là Phật, đâu phải là cõi 
Tịnh-độ duy tâm, tức là cõi Thường-tịch-quang. Bởi vậy cho nên 
Phật mới nói tiếp : Bực Bồ-lát cẵng thế, 0ì muốn thành tựu cho 
chúng sanh mà nguyện chứng tẩy cối Phải, muốn chứng cối Phật, 
chẳng phải tìm đến chốn xa xăm thanh ống nào, hay là chỗ 
không không mà thành công được. : : 

22ọ. V. Câu kế đó Phật nói như vầy ; Nầy Bằu-Tich lÔng 
phải biết rằng lỏng thẳng là Tịnh-dộ của Bồ-lát, khi Bồ-tảt thành 
Phải, những chúng sanh nào có lỏng thẳng, đều sanh oề cồi ấu ; 
câu nầy ý nghĩa ra sao ? 

. .: Ð, Câu nầy cũng có hai ý nghĩa, nhưng ý nghĩa duy- 
tâm Tịnh-độ là phần nhiều. Trình độ tu học của một bực thuộc 
về: Đại~ thừa Bồ -tát thì y.théo đường thẳng; tức là con đường 
Trung đạo mà quán lý. Khi cái lý của Trung-đạo-quán đã tương 
ứng với lòng mình, thì lòng mình là lòng thẳng (trực tâm) tức 
là. lòng 'Trung-ổạo -vậy.- : 

24o. Vị Trung-đạo là gì 7 
.= Độ LẠ con đường giữa, chẳng những xa la hai bên biên 
kiến, mà cũng chẳng trụ vào chính giữa, 
24x. V,. Tại sao nói con đường giữa mà chẳng cho trụ vào 
đường giữa ?  - " l 
Ð, Bởi vì nếu chấp chính-giữa, thì cũng như chấp hai 
bên biên kiến, Cái lẽ nầy rất dễ hiều, là vì sở đi có hai bên mới 
có chính giữa, nếu không hai bên, thì chính giữa chẳng thành, 
bởi vậy bổ hai bên phải bộ luôn chính giữa. ì 
242. V, Hai bên: là những gì, và cho cái thí- dụ tại sao bộ 
luôn chính: giữa. sã 
Ð- Là những pháp tương đối của vũ trụ vạn hữu, như 
tối đối với sáng, mưa đối với nắng, lành đối với dữ, mê đối với 
giác, uẽ đối với tịnh, phiền não đối với bồ-đề, v. V... - 
Ví như thiện đối với ác, một khi mình đã bỏ ác mà 
còn chấp thiện thì cũng như không bỏ, cái lẽ rất dễ hiều là còn: 
chấp thiện thì có khác nào chấp ác, là tại sao ? Bởi thiện do ác 
mà :có, ác do thiện mà bày. TH, -Ế, CV 
cô cm ° Theo cái lẽ trên đây, người tú' về trung-đạo tuyệt-đối, 
sau khi: đã:xả bỏ hai bên thiện và 'ác, đồng thời cũng chẳng trụ 
vào chính:giữa của thiện và ác. Nếu chấp chính giữa thì lọt vào 
‹đối thiên trung »,- nghĩa :lÀ'trung đạo còn trong vòng tương-đối, 
_ Trong Đại-Thừa Khởi-Tin-Luận có nỏi-lòng thẳng như 
vầy: «Trực tầm 'à 'chánh' niệm pháp tánh chơn-như », mà lý tánh: 
chơn-như là gì, tức là Trung-đạo điệu để vậy. '- ` 


» 
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2423. `. Câu kể đó nói ; Lòng sâu ' dày (thâm: tâm) là Tịnh- 

độ của Bồ-tá, vậy thế nào gọi là lòng sâu' dày;$ ! NHI đyệ e 
TỐ Ð. Lòng sâu dày là lòng ưa thích thâu thậ tất: 
lành, nào là từ-bi, hỷ-xã, cứu thể độ nhân, v.v,, 
cho thân tâm. Theo cái nghĩa trên đây, 1 
Tích ! Lòng sâu dâu tà Tịnh-độ của Bồ 
-Bồ-tát thành hải, những chúng-sanh 


) cảthạnh - 
‹,đề'trang-nghiêm `. ' 
Phật mới nói: Năp 2Bửú/ „` 
-tái, bởi uậy chỏ nên) khi 


nảo có công ,đức, đầu :đủ 
đều oề cổi ấ. `. F~ 
244. V. Tâm Đại-thừa là Tịnh-độ của Bồ-tát, nghĩa: nầy: như 
thế nào ? T1 A . 


Ð. Hai tiếng Đại-thừa là chỉ về « tâm-pháp-đạo ?;.'mà 
tâm-pháp-đạo tức là tâm chơn-như vậy. : Người tu. hành -tÖ-nigộ 
được tâm-pháp-đạo tức là người tổ-ngộ được chơn-tâm .thường- 
trụ diệu mính, nghĩa là người mỉnh-tâm kiến-tánh, cũng . tức: là 
người chứng được duy-tâm 'Tịnh-độ. ¬-- 
Phật là bực Đại-giác, tức là bực giác-ngộ được tâm- 
pháp ấy, còn -Bồ-tát là bực tu hành tâm-pháp. ấy. : 
245. V, Tâm Bồ-đề là -Tịnh-độ của. Bồ-tát, ngh 
thế nào ? 


Ð. Tâm Bồ-đề 


la. nầy. như 
là tâm toàn giác, là tâm Phật, chứng 
được tâm bồ-đề, tức là chứng được duy-tâm Tịnh-độ. 
246. , Ba mươi bảy đạo phầm là những gì £. 
Ð, Là tứ niệm xứ, tứ chánh .cần, 
căn, ngũ lực, thất giác chỉ, và bát 
bảy đạo phầm... go #8 
347. V, “Trí-huệ 
thoát chăng ?. `. 
Ð. Vâng ! Nếu thành-tựu được đại 
tức là giải-thoát, mà cũng tức là Niết-bàn, 
z48. V, Muốn được đại trí-huệ quan 
được giải-thoát, tức là muến chứng Niết 
Xin dẫn chứng tóm tắt vài câu trong kinh Phật, đừng bàn rộng tất 
cả giáo-lý của nhà Phật, làm cho tôi rối loạn không nhớ gì hết ! . 
..Ð, Trong kinh Vị-Tằng-Hữu Phật có nói ;« Hãy quản 
pháp vô thường, khồ, không, vô ngã, và mười hai nhân - đuyên 
trói buộc đường sanh-tử, nẻo luân-hồi, Hãy tu pháp Tứ-diệu-đế... 
thực hành sáu pháp Ba-la-mật và tứ vô lượng tâm, Tất cả những 
cái pháp ấy dùng làm phương -tiện mà điều phục các căn. Nếu 
điều phục được các căn, thì « định-huệ " được thành - tựu. Hễ 
định-huệ mà được thành-tựu thì lòng mình được ngay thẳng, nếu 
lòng mình ngay thẳng thì hay sanh tỉnh -tấn. Do tâm tỉnh « tấn, 
nên sanh lòng giữ giới,;do sự. giữ giới tỉnh nghiêm thì định-huệ 
sáng tổ. Hế định-huệ sáng tỏ, thì làm đủ muôn hạnh thông suốt, 
không có cái gì làm chưởng ngại, nếu đã không có cái gì làm cho 
mình ngăn ngại được, thì gọi là giải thoát. Cái tâm giải - thoát 
ấy, là cảnh giới Niết-bàn (là tâm bồ-đề vậy ), 


tử như: ý túc, ngũ 
-chánh-đạo, cộng lại là ba mươi 


Quang-minh có thề làm cho mình được. giả. 
trí-huệ quang-minh, 
bởi vì đó là tâm bồ-đề, 
g-minh, nghĩa là muốn 
-bàn, phải làm thế nào ? 


mm“... 
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“4g. V..Có phương - pháp tu hành nào bao gồm tất cả ba 
mươi bảy đạo phầm chăng ? Xin dẫn chứng trong kinh Phật đề 
gỗ làm bằng ?. 
ty Đ. Chỉ có tu luyện về tâm pháp Đại thừa Bồ- tÁt, mở 
rộng trí-huệ quang mỉnh mới thâu gồm ba mươi bẩy đạo phầm. 
“Trong kinh Vị Tầằng-Hữu có nói: Trước hết phải học rộng các 
pháp nói về ‹© nhân duyên », Nếu hiều rõ được nhân « duyên (D 
thì cái đức tin của mình mới được kiên - cố, Hễ gốc tin mà 
được đứng vững rồi, thì lẽ cố nhiên hay khởi ra cải lòng tỉnh- 
tấn. Do năng lực tinh - tấn, nên „lòng của mình không bao giờ 
. khởi ra các nhân - duyên thuộc về ác nghiệp. Nếu đã không bao 
.giờ khởi ra các ác nghiệp, thì đó là cái lòng của mình đã toàn 
thiện và không phóng dật (tâm đeo đuồi theo dục lạc). Nếu tâm 
phóng. đật không có, thì tâm trí-huệ được thành -tựu. Do năng 
lực của tâm đại trí - huệ, nên thâu nhiếp được tất cả ba mươi 
Đây phầm trợ đạo, là đạo Bồ-đề vậy (Phật đạo }, 
'aso. V, 'Người niệm Phật muốn cho tâm mình đừng thọ 
- lãnh ngoại cảnh phải làm thế nào ? 
: Ð. Phải tỏ ngộ các pháp không thiệt có, các pháp không 
thiệt thẻ, các pháp do nhơn- duyên hội họp mà thành.., : 
cử  as, V, Xin cho một thí dụ đặng biết rằng các pháp do 
nhơủ- bá hội họp mà thành: ? 
ớ Ð, Cũng như chiếc xe hơi do làm nhiều món, nào là 
'ÑmU Xe, .nhíp xe, căm xe, giá xe, thùng we, mui xe, cây ván, 
định ðe, bù lon, vải, nệm, mui, v.v... hiệp lại thành chiếc Xe 
"hơi, Nếu tách riêng ra từng bộ phận sắp lại một đống, thì không 
“có món nào khả di gọi là cái xe cả, 
Phân-tích thêm một, lần nữa : như bánh xe, cũng không 
có gì đáng gọi là bánh xe, nếu người tả Cạy VỎ TuỘt T4, lấy căm 
"ra và phá tung cái niền. 
Phân- tích thêm một lần nữa, cũng không thấy cải gì khả 
“di đáng gọi là niền xe; nếu người ta bỏ vô lò luyện kim nấu cho 
sắt chảy r4. Cho đến sắt cũng không thiệt có nữa, nếu người ta 
phân tích ra nhiều phân tử, và nguyên tử. Đến một ngày kia khoa 
học tiến bộ, phân tích được nguyên tứ, thì vạn vật „không có gì 
hết (2); bởi vật-chất do: nguyên-tử tạo thành. Vì lẽ ấy, Phật cho 
„vận sự, vạn Vật đều là giả không thiệt có, chỉ giả đanh mà thôi, 
Không cần phân tích làm chi cho khó hiều, bất cứ sắt đá 
sọ chỉ, đề lâu cũng rnực, sét, tan rã, không có vật nào bất diệt, 
_ ': Một cái bánh xe phân tích rạ nhiều lần, đến chỗ không 
“không chẳng có gì hết, thì các bộ phận khác như thùng xe, giá xe, 
"nhÍp xe; mui %e, nệm iÀ M~- Cng X. như vậy, Lng không 
bu chẳng có a hết. 


tì Nhán: 'đuyần ` ;iửc Ù nhân ` quả.” 
4) Không tó bề mặt hữu Đỉ, 
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Đem một, chiếc xe và các,bộ phận. mà thí-dự. như thể, thì 
biết rằng Vạn sự; vạn vật trong vũ-trụ nầy,. món nào, ` ý. nào cũng 
là giả, do nhân duyên hiệp, thành, , 

252..V, Nói muôn vật là giả, không thiệt có, sai Mãi 'ỂN „ 
duyên tạo thành, điều nầy tôi nhờ sự phân tích .theõ 'phượng-pháp 
khoa - - học nên mau tỏ ngộ. Còn như nói muôn sự: đc SH, nữa, xi 
giải thích thêm cho rành ‡ ` chết š 

Ð. Sự thương sự ghét, sự vui sự buồn, sự có sự không, ` 
sự phải, sự quấy, sử giàu sự nghèo, v. Wsso không. có. mmón nào, đà 
thiệt cả, Chẳng qua do ảnh - hưởng của tuôn vật, của tử « - tưởng, 


của nhơn-duyên mà tạo thành. lP 


Ví- dụ như ông đang xem hát gặp cảnh, buồn, lồng lng 
cũng tùy theo sự đóng trò khéo léo ấy mà quên rằng cảnh giả, tiên 
ông cũng rơi lệ như hầu hết khán - giả khác. Cái cảnh buộn ,Ấy, 
“chẳng phải bỗng dựng mà có, phải đủ đào kép, phải đủ. vai .tuộng, 
phải đủ cảnh TgỘ, nào là sơn. thủy, nào đà thầy tuồng, nào là- Sân - 
khẩu, nào là âm nhạc, ào son phẫn, v. V... nếu phân tích những 
món trên đây, ở đậu, về đó, thì không có món nào khả. đi đáng 

gọi là cảnh buồn cả, : 

Sự đời cũng, vậy, có ' khác xấu trên. sân ï tiểu diễn trò 
đâu, những cảnh ly hiệp bị hoan, những sự. hơn thua còn mất, 
v..v.., đều do nhiều tguyên-nhân tạo thành. .Nếu phân tích cái 
nhân, thì cái nhân ấy cũng, không có gì đáng gọi là nhân cả, Đó 
là chưa nỏi tới cải luật tương đối của vạn hữu, hễ có sự thương 
thì có sự ghét, có sự vui thì có sự buồn.... „_ 

Sở-di chúng-sanh còn có cái lòng thương ghét, giận hờn, 
phải quấy, nên hư, đố ky, v.v... là tại chúng-sanh không tỏ ngộ - 
được muôn sự, muôn vật là giả, là do nhơn- duyên, chớ .không thiệt. 

Người tu - hành thường - tham - thiền quán tưởng, thấu 
triệt được chơn-lý của muôn sự, muôn vật như trên đây, thì gọi 
là chứng lý, gọi là giác-ngộ, . 

253. N.. Đức Lục- Tô tHiuệ-Năng giảng giải như thế nào mà 
học trò của Ngài đều tổ ngộ Tây-phương tại lòng mình, †$ 

._:Ð, Đức Lục-Tồ nói :... Muốn qui hướng về Phật, thì ˆ 
phải theo trọng, tánh của mình mà làm, chớ có chạy, theo, ngoài 
thân mà tìm cầu. Tánh của mình bằng mê tức là chúng- sanh, ,còn 
tánh của mình biết giác ngộ tức .là. Phật, .Lòng “Từù-bi là Quan- 
Âm, lòng hỷ-xã là TT, lòng. trong- -sạch. tức là, Thích- Ca, lòng 
bình-trực tức Di-Đà. 

.Nếu còn có cái (ồng nhân ngã, bỉ thể đó IlN núi Tu-di, 
lòng tà là biền nước, phiền- não là sóng dợn, độc hại là rồng dữ, 
lòng giả đối là qui, thần, lòng trần lạo là cá trạnh, lòng tham 
sân là Địa-ngục, lòng ngu-si là chúng- sanh. 

Nầy: Thiện trị thức ! Thường làm mười điều lành, Tây- 
phương liền đến, trừ được lòng nhận ngã, núi Tu-di đồ, bỏ lòng 
tà, nước biền cạn, dứt phiền não, hết sóng dơn, không. độc. hại 


x— Bồ = 


lạnh tiêu, Tự nơi tâm địa của mình là cái giác-tánh Như-Lai, 
phóng ra vô lượng quang-minh, ngoài thì chiếu sáng sáu cửa đều 
đặng trong sạch, lướt khỏi sáu cõi Trời Lục-dục. Nơi trong tánh 


"của mình mà chiếu tổ, thì trừ được ba độc, các tội thuộc về 


'địa-ngục tức thời tiêu tan. Trong ngoài triệt để sáng-suốt, như 


ra uô lượng quang-minh, 


vậy có khác gì 'Tây-phương đâu, nếu không tư như thế, làm sao 
đến đó đặng. _ 3 Ắ 
234. V. Lời nói của đức Lục-tồ mắc quá, tôi hiều lờ mờ 


^ s về. s4 & n ẳ . 
.không được đích-xác, xin cho biết câu : Tự nơi tảm địa của mình 


là cái giác-lảnh Như-bai, phóng ra öuô lượng quang-mnh, ngoài 
thì chiếu sáng sáu cửa đều dặng thanh tui, lướt khôi sáu cối 


-Trời Lục-dục ? 


Ð. Giáctánh Như-Lai là chơn-tâm thường trụ diệu- 


._ minh, nếu ông hằng lấy chơn-lý của Đại-thừa tâm pháp, tức là 


'Đạitrí-hnuệ quang-minh mà soi chiếu nơi tâm địa, đánh đẹp các 
lòng tà, quấy : như lòng nhân ngã, lòng tà vạy, lòng phiền-não, 


lòng độc hại, lòng giả dối, lòng trần lao, lòng tham sân, thì đúng 


vời câu : 'Từ nơi lâm-dịa của mình là Giác-lảnh Như-Lai, phóng 

ng nên biết rằng phóng ra vô lượng quang-minh, tức là 
phóng ra vô lượng trí-huệ đề đánh dẹp lòng tà quẩy, lọc sạch vô- 
mình trở nên sáng suốt vô ngần, [Yếu làm được như vậy thì sáu căn 
thanh-tịnh, hoàn toàn giải-thoát, vượt khỏi sáu cõi Trời Dục giới, 
v3. _—„ Cái pháp duy-tâm Tịnh-độ mà đức Lục-Tồ nói đó là 
một phấp Đại-thừa Đốn-ngộ. Vì lễ ấy ngài mới nói : Bằng ngộ 
được pháp Đốn-ngộ ` uô sanh nầụ, thì thấu Tây-phương tức khắc. 


toán ïnhư không tổ ngộ, đầu niệm Phải cầu bng-sanh, đường ấy 


làm sao đến được. 
ass. V. Cõi Tây-phương của đức Phật A-Di-Đà nói có sen mọc 


zvà liên-hoa hoá thân (bông sen hoá làm thân người), quả vậy chăng ? 


CĐ, Đó là lời nói bóng về sự trong sạch. Nhưng nếu 
ông tin cũng không có hại, bởi thần thông của Phật làm việc gì 
lại không được. 

: _ Trong sách Phật thường lấy bông sen thí dụ sự trong 
sạch, hễ ai trong sạch tới bực nào (cũng như trừ sự mê lầm của 
raình tới bực nào), thì chứng đắc tới chừng ấy. Vì lẽ đó mới có 
bày ra thượng phẩm thượng sanh, trung phầm trung sanh, và hạ 


- phầm hạ sanh, Trong mỗi phầm lại chỉa làm ba bực, cộng lại cả 


thấy là chín phầm ( cửu phầm liên hoa la. 
-as6 V, Ai tu tới bực nào thì chứng quả Niết-bàn bực nấy 
N , 


-thí dụ như Hữu-dư Niễt-bàn, Vô - dự Niết-bàn, Tánh-tịnh Niết. 
-bàn... Pháp - môn niệm Phật có chứng nhiều cõi Tịnh - độ nhự 


nhiều thứ Niết-bàn chăng.? 
- Pháp niệm Phật cũng nói rành có gphiều thứ Tịnh. 
độ như nhiều thứ -Niết - bàn mà ông đã kề ra..Đại khái có bốn 


- thứ Tịnh-độ : 


— 9ö — 


1,— Phàm, Thánh đồng-cư: Tịnh-độ, : 
2.— Phương tiện hữu-dư Tịnh-độ,:,... 
3‹— Thiệt bảo trang-nghiêm Tịnh-đệ, ':.--. 
4— Thường-tịch-quang Tịnh - độ.-... vý 
257. V: Phàm Thánh đồng-cư Tịnh-độ là gì $- 


'Ð. LÀ cõi Tịnh -độ mà các bực Thánh như La + hán, 


¬ 


giáo-hoá chúng-sanh mau thoát khỏi lực đạo luân-hồi, ¬ 

._ 258. , Thế-gian là cõi ngũ trược ác thế, 
còn có chiến-tranh tàn-nhẫn, mà nói là tro 
độ đồng-cư " sợ không nhằm chăng ? 


Ð. Hễ lòng trong sạch thì chỗ nào cũng sạch, còn như 

. lồng uế trược dầu ở Tây - phương cũng chẳng sạch nào, Lời hỏi 

_ Của ông nằm trong trường hợp của ông Xá-Lợi-Phất, Trong kinh. t 
Duy-ma, Phật có thuật rằng : : SN 

Lúc ấy, ông Xá-Lợi-Phất món 

«Nẽều Bồ-tát tâm tịnh, thì cõi Tịnh-độ của Phật cũng tịnh (trong „ 
sạch), Nhưng cớ sao đức Thế-tôn ( Thích-Ca) củả ta, trong lúc 
làm Bồ - tát, tâm của Ngài khô : 


` ng tịnh hay Sa, tà. quốc độ của 
Ngài lại uế trược như vậy ? »° CC kệ 


Bích-chi, Bồ-tát, và Phật đồng ở chung lộn với chúng-sanh “đặng 


ngoài sự nhơ'bần 
ng sạch và gọi là cTịnh 


g lòng ngấm-nghĩỉ rằng ; ˆ 


: Phật biết được lòng móng niệm của ông Xá 
liền trả lời rằng ; Nầ 
mặt trăng phải chăng 


-Lợi-Phất, 
y Xá-Lợi-Phất [ Ông nghĩ sao.? Mặt trời 
không tịnh, nên người mù chẳng thấy ?' 
— Bạch Thỹ-tôn ! Đó là tại người ấy m 
thấy, chớ chẳng phải tài mặt trời, mặt trăng. - 
„ — Nầy Xá - Lợi - 
ông chẳng thấy được, 
Ông Loa-Kế Phạm-Vương xen vỏ, nói ; Sẽ, & ® 

— Nầy ông %X4-Lợi-Phất { Ông chớ .có ,nghĩ. như thể 
mà cho rằng quốc độ của Phật không tịnh, là sở di sao ? Bởi chính 
tôi thấy cõi Phật 'Thích-Ca Mlâu-Ni thanh-tịnh, có khác nào cối 
của Tự-Tại Thiên-Vương đâu, b Ð 

Xá-Lợi-Phất trả lời : « Chính tôi thấy quốc-độ nầy ‹toàn 
.gò nồng ngồn-ngang, hầm hố chỉ chít, gai chông đá cát dẫy ,dầy, ˆ 
núi non chớn chở, gia di có vô số những điều uể trược, độc ác, 

Loa-Kẽ Phạm-Vương. nói : ‹ Tại lòng: của .ông. có cao 
thấp, có tịnh có uễ.:.. mới thấy ra như vậy. Nếu ông nương theo 
Phật huệ, thì đâu có thấy như thế, ` , 

Nầy ông Xá-Lợi-Phất ! Bực Bồ 
sanh thảy :đều bình-đẳng, thân tâm 'trong sạch, Nếu ông do theo 
-tri-huệ của Phật, thì thấy được quốc độ của Phật vẫn thanh-tịnh. 

Hai ông còn đương thảo luận, Phật dùng ngón chơn 
bấm xuống đất, tức-thời trong cối tam thiên, đại thiên thể-giới 
có vô số trân bảo đồ trang sức, không khác nào như cõi + Bảo - 
trang-nghiêm Phật» đầy đủ vô lượng công đức, 


ù nên chẳng 


Phất ! Quốc độ của ta vẫn tịnh mà 


-tất đối với tất cả chúng 


—N== 


“Trong ,hàng đại ;chúng thấy vậy, bèn khen - ngợi và ca 
ụng, vì rằng,ai ai cũng tự, thấy mình. ngồi trên hoa sen báu, là 
điều mà. mình chựa từng thấy bao giờ. l Xi 
sò °- Phật bèn nói với ông Xá-Lợi-Phất rằng ; 
— $- — — Nầy XáLợi-Phất ! Phật độ của tôi thường-tỉnh nhự 
_ vậy, nhưng tại ông chưa xem thấy mà thôi. Ông. phải biết rằn 
nếu lòng của ông tịnh, thì thấy được quốc độ nầy đầy. rà 
cổng đức trang nghiêm... : , 
II Chỗ hỏi của ông, tôi xin đem sự tích trong kinh Dụ 
` Ma trên đây làm bằng. Nhưng tôi không đồng ý với kinh văn N 
chỗ nói ông Xá-Lợi-Phất, vì lòng không tịnh nên chẳng thấy đư 
quốc độ của đức Phật "Thích-Ca vẫn trong sạch, 'Thẹo ý tôi tr 
*ông Xã - Lợi - Phất là bực đại đệ-tử của Phật, có lý đâu lòng lại 
không trong sạch. Hoặc ông giả đò thị hiện ra như vậy, đặng phá 
nghỉ cho bực tiều căn chăng. cá nh TP VÀ 
“'aso.V, Tại sao người niệm Phật không được vãng sanh 
- nơi khác:cao hơn, như « Phương-tiện hữu-dư 'Tịnh-độ », ‹Thật-bá 
. "=trạng-nghiêm Tịnh-độ 9... lại còn ở cði «Phàm -thánh HE re 
. “Tịnh-độ» tức là cõi thể-gian nầy vậy f? 
¿ủy — VĐÐ, Bởi vì công- phú tủ -hành kém quá, phước ít hệ 
mỏng, nghiệp dày, nhưng nhờ nguyện lực của Phật mà được kHở 
nghiệp vãng-sanh, hoặc: cõi Tây-phương Tịnh-độ, hoặc cõi . 
cư Tịnh-độ. -: i p- 
...26o..M, Đới nghiệp vãng sanh là gì £ : 
-Sït c.« Ð,: Nghĩa là còn máng nghiệp quả trong lòng, cái khô 
: chưa tuyệt đứt, vô mỉnh còn qguyên mà cũng được vãng 
-nhờ Phật lực. 
26t, M. Xin cho thí-dụ về đới nghiệp vãng sanh ? 
Đ. Cũng như người leo núi, cần phải bỏ hết những đề 
.ặng nề mang trong mình, mớt nhẹ - nhàng đễ lẹo, Còn Mộc về 
. nguyên thì leo không nồi, Tuy vậy, tiểu có cần trục của máy ké ' 
- dầu mang bao nhiêu cũng lên được như thường, đó là nhờ độ , 
cơ chớ chẳng phải nhờ tự lực. Lại nữa, thí-dụ như tự in, 
bay bồng đi tới chỗ khác không được, mặc dầu chỗ ấy không „ 
bao nhiêu. Nhưng trái lại, nếu nhờ máy bay chở, thì dầu xa cm 
: :mấY, bê tới được một cách dê-dàng. _ vã “ 
sen” a6a, V, Phương -tiện hữu - dư Tịnh - độ : 
:sanh về cõi nầy † : PP Đực ma 
°¿.— Ð; Cõi Tịnh - độ hữu-dư„ cũng chữa phải là chỗ cự 
:cánh tuyệt đích của người tu-hành niệm Phật,. cõi nầy còn dùng 
'các phương-tiện đề tu-hành: Người niệm Phật nào dứt hết, _- 
hoặc » (sự thấy biết còn tối tắm, nên còn bị sự tối tăm vế: _ 
lấy mình) và;‹tư hoặc» (tư -tưởng làm mệ hoặc lấy mình) nứt 
được vãng sanh:về cõi « Phương-tiện hữu-dư-độ », ‹Cối. nầy là 3h 
của La-háu:wà Bích-chi :ở, Chư -Phật và chư Bồ-tát thự Đe 
ứng hiện cõi nầy đề đìu-dất hàng Nhị-thừa vượt lên Đại. 


sanh là 


ờng 
thừa, 
— 58] - 
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' '263/V, Còa “Thật-báö`trang~nghiên Tịnh-độ - là” Sao ? 
Đ.uAi tư -hành niệm Phật, phá được vô-minh, nhưng 
.còn sót chút ít tình tưởng thì văng sanh 'về cði ;Thật-báo trang- 
nghiêm Tịnh-độ ; cõi Tịnh-độ nầy của Các vị 'Bồ-tát, Phật thường 
ngự tại đây đề dắt dẫn 'các hàng 'Bồ -tát lên 'địa .Vị . Đẳng-Giác 
(gần kề Phật), ¬ 
— 264. V, Cõi Thường-tịch-quang Tịnh-độ là sao ÿ .- vi 
Ð, Người nào niệm Phật phá được ngưồn gốc mê lầm, 
nguồn gốc bất giác tâm động, không còn VÔ - minh nữa,' phước 
huệ đầy đủ, thì chứng được cõi Thường ~.tịch - quang Tỉnh ` độ, - 
tức là thành Phật, Cõi Thường - tịch - quang là một cối « Tự thọ 
dụng độ», tức là cảnh giới tu chứng của chư Phật. Còn ‹ Tha 
». thọ dụng độ» là cảnh giới của chự Phật thị hiện ra, đề độ các vị 
- Bồ-tát và Đẳng-giác, Bồ-tát, “. Xi ® cửa sử ` - 
: :.. Chính cõi Tây-phương Tịnh-độ thuộc về « Biến hoá độ» -- 
"do đức A-Di-Đà lập ra„ đề dìu-dắt chúng-sanh mau vượt lên .bực si 
. Đại-thừa bất thổi và thành Phật trọn vẹn, khỏi trải ba, kiếp a-tăng `. 
kỳ (ba vô số kiếp) .. - ....... Sóc .n T.a. 
265. V. Theo các cõi Tịnh - độ đã kề ra trên 'đâầy, thể thì 
người tu về môn niệm Phật; cũng đoạn hoặc chứng . chợn,- như 
các giáo pháp của nhà Phật, Nhưng người niệm Phật chưa, có 
"tri-huệ, nhờ nhờ gì mà trau đồi thói xấu, tật hư Ra 1 
Ð, Ngoài sự niệm Phật, ăn chay, thiền-định, - giác ngộ, 
quấn tưởng... có phương - pháp nầy mau hơn Hết; Tà nhờ thiện . 
hữu trì thức, Nếu có ai chỉ trích cái lỗi, cái xấu 'của mình, 'thì ` 
mình phải phản quan (xem /lại vào trong) mà xét lại một cách vô: 
tư và đúng đắn, coi lời chỉ trích ấy đúng chăng. Nếu đúng thì 


LIÊ —: 


nên công nhận và sửa đồi, 
Đó là bực tối tầm, đèn 'huệ 'chưa “cổ, soi trong nhà 
(thân tâm) chưa được, nên chẳng thấy bịnh ' tật của mình, phải 
: nhờ thiện hữu ti thức bắt mạch: cho, mới biết Định Trà tống thuốc, : 
___ 286..V,, Còn người trí-huệ bực trưng, trau đồi thói xấu, tật 
hư như thể no ƒ. °. ..' ^.... 
`. —Ð, Người có trí-huệ bực trung, hằng dùng :Œ[ nầy, đề - 
trau. đồi, nên thói xấu, tật hự không còn hiện: ra 'ngoài hành-vị ` 
và lời nói, nên người ngoài khó thấy, chỉ còn cái! lòng sanh. diệt 
trong.tâm niệm mà thôi.. Tuy vậy, tạp: khí (bịnh chứng) hãy còn, 
chủng - tử hữu - lậu (hột giống mê lầm ).;có lúc xuất; hiện, vì gặp 
duyên mạnh lôi cuốn. Nhưng, nhiều khi cũng dập. tắt được trong. 
lúc bịah mới phá, `. - "` 0 ÝY*va ... 
Bực này hành ~ vi;:cử chỉ, lời nói xà tướng đi, tướng 
đứng được oai - nghỉ chút đỉnh,.tướng mạo hơi trang - nghiêm, 
giỡn, biết ngăn: tâm, sanh, 


không còn nói chơi, không. còn .trững. 
biết sợ nhân hơn sợ. quả, - 


— BB < T 
NON HH ====-_-_._--....... 


- ` 
“6y V. Bực trí-huệ rộng lớn bờ kia (đại trí-huệ đáo bì ngạn) 


_#a thế tào ? . 


HN ; , Đây là bực sáng suốt rộng lớn, đã tới XÃ . 
Sể vế: TẾ TS hẾ vấn ổ giác. Nh 

vì cái lẽ còn ở thế, nên hòa quang hồn tục, hànH-vi :cở :chỉ tường T. 
tùy duyên, nên kẻ phàm-phu và hàng Ñhị thừa xem không thấy nồi 


Ba bực trí-huệ trên đây là nói tồng quát, nều phân tí 
~ N nà - XÃ s6 v uc: â 
tỹ môi bực lại có rất nhiều trìah-độ không đồng. ‡ phân tích 


- a68.`V, Tôi nghe ông giải thích pháp Phật, nhứt là thế 
công việc làm của Giáo - hội đúng với chủ nghĩa Từ-bi của | 
Phật, tôi muốn theo quá, những vì sợ tội phản sự, ẤP TRÀ tr 
làm thế nào ? : i 


Ð. Cũng đồng là dệ-tử nhà Phật với nhau, thì đầu phải 
là phẩn sư. Phải biết rằng chúng ta chỉ có một thầy Si nh ái 
- mà thôi, ấy là đức Bồn-sư Thích-Ca Mẫu -Ñi Phật.. Còn vn 
thì với' Phật, Hiền, Thánh, Tăng. Chừng nào ông bỏ 088” Phối 
mà théo một vị giáo chủ nào khác, hoặc theo một ông thầy : $t 
đạo, thì mới gọi là phản sư. Hay là ông ngại rằng #3. P ng 
.hội. F.Ð.C. S.P.H,V.N. có đức Tông-sư Minh-Trí ‡ tảo - 


Ông nên hiểu rằng đức Tông -sư Minh -Trí l 
ˆ Ghúng ta như thiện hữu trí thức, Ngài đối đãi với L4 M mi 
một, bực đàn anh do tuồi cao tác lớn, không bao giờ N TẾ 
"danh nghĩa thầy trò mà đãi ngộ chúng ta. Sở - di Ngài hat ` ấy 
lên làm 'Tông-sư là do toàn thề các sắc hội viên và thiện TH Bà 
dữ, trong một cuộc Đại - hội, tưởng niệm đến công lao cực khô 
của Ngài, tưởng niệm đến đức hạnh của một nhà đại « đức % 
đồng lòng tôn lên, đề cầm giềng mỗi cho Đạo-Hội, - „ TÔI 


Từ xưa tới nay, biết bao nhiêu vị Pháp -sự, biết b 
nhiêu vị thiền-sư, cùng là những bực đại-đức olotirogn A 
“đi châu-du. học nhiều thầy mà đắng đắc đạo, danh tiếng Tàn 
Nếu bắt tội phần sư, thì vô số hoà-thượng, Pháp - sự, TC ừng. 
đều có tội, đâu đắng chứng quả. Từ xưa tới nay, mỗi ĐT 
- một vị đại-đức nào ra đời, thì có biết bao nhiều ngoài Ta ” 
đồ xê tới học, đều mang tội phản sư hết hay sao £ ây, 


.¡. _ sỗg. M, Ông nói như vậy tôi cũng nhận, nhưng tôi còn thắ 
mắc chỗ nầy : Thầy tôi là người xuất-gia, còn đức Tin am : 
tại gia, cưSÌ nếu tôi theo ngài sợ không phải lễ chăng ? 

.z:Ð; Nếu nói cạn lẽ coi cũng kỳ, vì'sœ có `“. 
lầm rằng tôi có ý tranh-biện hay có ý khuyến dụ tha Lũu ¬ 

.vậy thì: chơn-lý. bị khuất lấp, bởi vì ai cũng ngại nên SHðny vải ề 
› vạch Tâ- Vậy, tôi xin lỗi đỡ lời : Như ngài pháp-sư Ấn-Tông độn 
CỂ sầu pháp với đức Lục-tồ Huệ-Năng. trong lúc chưa đành 
"tóc thọ cụ túc giới, chẳng là không nên hay sao. : xuống 


—60 —. . 


Chưa chứ 
có gì là tội, Dầu cho nhờ thầy mà ch 
thầy cũng chưa chắc là có .tội. Bần 
tử, đã ngộ đạo, đã chứng đắc : rồi, 
mấy chục vị đề tham học thêm đó sao ? Sau khi chứng quả, ngài 
Thiện-Tài lại bỏ Phật 'Thích-Ca mà, 


ng Đạo mà la thầy đề đạt chỗ tu chứng, thì 
ứng đạo đổi nữa, khi xa la 
g cớ là ngài Thiện-Tài đồng- 

mà .còn' bỏ:thầy đì:tìm cả 


chạy theo đức "Phật -A.Di- : 

mang tội phản sư, hay: SAO Ÿ' 

thì nên hiều thế nào là xuất-gia, Xuất 

hà nào ? Có phải là ra khỏi gia-đình: 

vào chùa ở chăng ‡ Xuất-gia là ra khỏi nhà lửa Tam-giới, Vào, 

nhà Như-Lai, mặc áo Như-Lai, ngồi. toạ-cụ Như-Lai, May 
27o. V, Vào nhà fNhư-Lai, mặc áo Như-Lai, ngồi toạ-cụ Nhự- - 

lai, là ‹sao ÿ£ Bổ 


Đà, cầu sanh về Tịnh-độ, chẳng là 
I\ếu nói xuất-gia, 
là ra, gia là nhà, ra khỏi n 


P Như-Lai tạng, chứng. 
kiếp vị lai không bao BiỜ hư hoại, 
không bao giờ: biến đồi, toàn thề pháp-giới-tánh. là nhự .như 
bất động, ... : NI 


Mặc áo Như-Lai, 
bực vô sanh pháp nhẫn, 


nghĩa là áo như hoà trhẫn-nhục, chứng 
chẳng ,động, chẳng tịnh, ch 


nhứt thiết các pháp đều lạ tịch-diệt, 

ảng sanh chẳng diệt, 

: Cần ngồi toạ cụ Như“Lai, là các pháp đều không (chơn 

không), chẳng thường. chẳng đoạn, x Tạ VÀ C5 
-_ +. Cấi nghĩa xuất-gia l nhự thế, 

vuông mà gọi là xuất-gia, HỆ thờ -Phật Ị 

ngại chuyện ấy, : 


chẳng phải đầu tròn. áo 
à đạo chung, ông đừng - 


27t. V, Tại sao đạo Phật không chọn lọc tín-đồ cho kỹ, ai 
vỖ tu: cũng đặng hết vậy ? Bên Tiên người ta lựa từng người, 
tiểu không căn-bản, không thâu nhận lâm học trò,.„ ‡, } 

` ——ĐV4 Tại bên Phật thấy xa hiều rộng; 
được hết, chẳng cần có căn-bản. hay không, 
bỏ.cũng được, bởi Phật dùng cách 
là. dùng. nguyên-nhân lâu đài đề ng 


"cho :nên ai tu cũng 
đầu sớm mai tu, chiều 
« viền nhân đắc-độ », nghĩa 
ƯỜI Ấy VỀ sau được: Phật độ. 
272. V, Nguyên-nhân' lâu dài là thể nào ‡ 

Ð, Nghĩa là -hiện tiảy n 


gười ấy chỉ niệm một ;hai tiếng 
Phật thôi, cũng như hạt giống đã gieo sẵn đó. Có một ngày kia 
nghĩa là đời kiếp nào không biết, hạt giống đã gieo ấy được gặp 


duyên lành, tự nhiền nảy nở bộc phát, lễ tự nhiên mau thành 
công đắc quả, , 


- Miễn gieo được hạt giống Phật, 
thì đời nào, kiếp : nào cũng chẳng sao, 
Ngài cũng vô lượng kiếp mới 
một bưồi gì đâu,. : 


còn sự kết quả tốt. đẹp 
Vậy chớ đức Phật: đó, 
viên thành, chớ có phải một ngày 


=—Ủi se 
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CHƯƠNG SÁU 


—— 


PHIỀN NÃO TỨC BỒÖ- ĐỀ 


272. Vấn : Chúng tôi xem sách Phật đã xuất bản, thấy nói 
khác nhau gần như đối lập, xin ông vui lòng phê bình những chỗ 
bất đồng ấy, đặng cho chúng tôi mau thấy ánh sáng Phật-pháp ? 

Đáp : Xin lỗi, chúng tôi không thề nào làm vui lòng 
quí ông được. Bởi vì phê bình thì phải phân tích những chỗ 
hơn kém, phải khen cái nầy, chê cái kỉa,.., Ñgười tu -hành mà 
còn có cái lòng khen chê kẻ khác, thì làm sao dung hoà mà cùng 
nhau học đạo cho được: 

Nên đề ý rằng, hễ có phê bình, lš tất nhiên có tranh 
biện, nhưng Ít ai tranh-biện vì lẽ phải, phần nhiều tranh-biện vì 
lòng tự ái. Theo thiền kiến của chúng tôi; đối với Phật pháp 
mà còn tranh biện, thï chưa hiều được Phật pháp một cách rốt ráo, 

-274. V. Có tranh biện mới có nẩy sanh ánh- -sáng, thế mà 
ông LÔ), nói.: còn tranh. . biện. thì chưa hiều được rốt ráo Phật 

pháp, điều 'nầy nhờ. ông giải thích ? : 
2c + ",Ð, Phật pháp là một môn học không nhứt định trong khi 
dạy 'Đạo, bởi tùy cơ-duyên, tùy trình-độ của mỗi người. mà thuyết: 
_lý,nên không ai đồng : với.ai, Vì lẽ đó, mới có khác nhau về giáo 
¡lý gần như đối lập, tức là có nhiều phương-tiện tu tập bất đồng.: 
- Nều đem những, chỗ bất đồng trong giáo-lý, mà tìm chỗ khuyết điềm 
¬› của. mình, là điều rất đúng. Trái lại, đem ra phê-bình là điều :sai.. 
si ý » Đức 'Thế-tôn, trong bốn mươi lắm năm truyền bá Phật 
'pháp,' chẳng, khác. nào một ông thầy thuốc trong lúc đang chữa 
- bịnh,'vì lẽ ấy, Ngài phải tùy chứng mà lập phương ; hễ bịnh 
nhức đầu thì có thứ thuốc nhức đầu, bịnh đau bụng thì có thứ 
thuốc đau bụng, bịnh rét thì có thuốc rết, v.v... Bởi vậy cho 
nên,- Phật. pháp có tám vạn bến ngàn (l} pháp-môn, % trừ tắm 
vạn bốn. ngàn trần lao của chúng-sanh. 
È Đối với Phật pháp. mà còn tranh biện, thì KHÔg khác 
nào kẻ chấp thuốc nhức đầu hay hơn thuốc đau bụng, người chấp 
:thuốc rét hay hơn thuốc kiết, có phải là lầm lạc chăng # Nội một 
=, bịnh: đau ,bụng mà còn có nhiều chứng khác nhau, cho nên sự dùng 
số :thuốc chẳng đồng;' huống hồ khác bịnh, khác thuốc Ku rổ đem Ta SO 
sạh, 1 công dụng của nó hơn kém khác nhau, quả là một sự lầm to. 
SN “Cái hay của thuốc (cũng nhự cái hay của Giáo-lý) là khi 
nào đ g- trúng Định chứng (dùng đúng căn cơ trình độ). Vì lẽ 
ấy, một „vị sài hồ, nếu dùng hạp với bịnh. chứng, còn quí hơn sâm 
nhúng.: Trái 2lại, sâm - nhưng mà dùng trị cảm, mạo. thương-hàn, 
chẳng những - mang ch cho, to nhơn,. mà - còn. mắc, thân mạng 


r7 Tám Đạn yến. 'ngàn y8, 000) là tiếng nói lồng quát về số ƒ nhiều 
` của phong tục Ẩn-dộ. 


là khác. Cũng như kẻ tiều căn, tiều trí mà truyền: dạy giáo chấp 
Đại-thừa, là một tai hại không vừa. 

27s. V, Trong khi tranh biện, dùng kinh mà Tư 'chiêng cho 
kinh, (đi kinh chứng kinh), thì là một điều háy, tại Sao cứ: về của 
tằng không hiều Phật pháp ? 


Ð. Đối phương cũng biết dùng kinh chữ” "ghế? kinh : 


mà bác lại thì sao ?'` Té ra Phật pháp toàn là: mâu thuẫn ` với 
nhau hay sao›Ÿ Chẳng phải như thể đâu. Là vì khi mê thì" 'thấy 
có trình độ người nầy trái nghịch với trình độ kẻ khác; còn lúc tỏ 
ngộ thì không có gì trái nghịch cả, vốn là bình đẳng viên dung, 


Kinh luận nhà Phật cũng thế, nếu trình-độ còn ở Nhị-thừa, lẽ tự ` 


nhiên kiễn thức còn hẹp-hòi, sự hiều biết không được trùm cả toàn 
thề đại dụng của các pháp trong khi tu học, cho nên thấy có sai 
biệt khác nhau. Vì lẽ ấy, mới thấy có sự phân biệt chỏi nhau giữa 


các kinh luận, Đến khi tỏ ngộ, thấu suốt cả tánh, tướng, thề; 


dụng như như bình-đẳng, thì kinh nào cũng như kinh nào, không 


có gì trái nghịch cả. Bởi vậy cho nến, trong Kim- Cang mớicó: - 


chỉ dạy : Ta xem các pháp đều là bình-đẳng, không có cao thấp 


'(thị pháp bình - đẳng vô hữu cao hạ), Thế thì, dùng' kinh làm: 


chứng cho kinh, để bồ khuyết cho những 'điều sơ sót trong khi 
tư học, là một cái lợi, Trái lại; đề đem ra phê-bình lại là một cái hại. 


Người tu-hành theo giáo pháp Đại-thừa, không nên cãi vÃ: 
làm chỉ cho mất hạnh "đức của mình, Chỉ có người mới-tu, đức 


hạnh chưa có mới tranh đua giỏi đở mà thôi, Nếu ở đó khen quyền nầy, 
chê quyền kia,đó là tự mình khoe cái dốt của mình cho › người khác thấy: 


226. V, Nói như thế 'cũng phải, nhưng nếu: gặp trường ˆ 


hợp : cùng một cái pháp, hoặc cùng một vấn-đề, hay đồng một. 


danh-từ, mà đôi bên chống báng lẫn nhảu, lẽ tấc nhiên ông cũng 
Bi, đồng ý với chúng tôi rằng, cần phải tranh biện cho hẳn hòi chớ! 
Ð. Cái đó cũng còn tùy, có khí cũng không' thể tranh- 


biện được, Bởi vì tuy đồng một pháp mà Nhị-thừa hiều khác, Bồ, 
tát-thừa hiều khác. INNghia là kẻ cao người thấp hiểu không đồng,. 


mặc dầu là một vấn - đề, một danh-từ, hay một pháp chẳng hạn. 
Hễ tiều căn. tiều trí thì 'giải thích theo lối sai biệt, theo lối tiệm 


tiễn, thiên vẻ mặt tương- đối. Còn người đại căn đại: trí thì lại giải - 


thích theo lối viên dung bình- đẳng, hướng về mặt tuyệt đối. Thể 
thì; tuy đồng là một pháp; một vấn đề, một đanh-từ mà lý giải rất 
cách biệt hẳn nhau: như trời với vực. Như: vậy, 'càng tranh biện thì 
cảng làm cho bất đồng ý kiến chớ không ích gì.Vả lại, có lý nào một bực 
207 (Đại-thừa) mà đi tranh cãi với 'Tiều:học (Nhị-thừa) hay sao. 
`: Và sự tU Phật, người cao thì' nói ít :mà nghĩa nhiều, 
cái nghĩa ấy nó thâm-sâu vi-diệu, Còn kể thấp thì nói huyên-thiên 
kinh- luận; mà ý-nghia không rốt-rÁo, dầu có tranh- biên Đồng vòng 
nhã-nhặn cũng không có gì hứng-thú: 
Xê-xích nhau một tỷ mà còn cải nhau kịch- liệt, Rưếng 
chi hai" trình- độ, hai thái-cực. Bởi vậy cho nên, người cao, luôn 
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“luôn: có :bồn-phận: cố-gắng : hoặc là tủy duyên, hoặc là tảng hưổ, 
-” đừng cho xảy ra cuộc.tranh-biện. Nếu đề cho xảy ra, là: tại người 
_ cao, thiếu .đức-hạnh, không phải là bực đại-đức .đángztôn-sùng, 
Nhưng, cũng có khi người cao dùng phương-tiện đốn phá đề cho' 
người thấp chóng tổ-ngộ. Trong lúc ấy, nếu đối-phương chưa 
tỏ-ngộ, thì không nên đốn-phá thêm mà sanh ra kích-bác lẫn nhau, 
Thế thì, ít nói là điều hay hơn, hết, : »Ý 

2. V. Tại sao phải nói ít? Bi vì càng nói nhiều, đối- 
phương càng hiều nhiều chớ có sao ? 

Đ, Nói nhiều đề cho đối-phương hiều nhiều, là khi nào 
nói ra một cái pháp vừa với trình-độ của đối-phương kìa. Nếu, 
đối-phương còn thấp-thỏi mà dùng chơn-lý Đại-thừa đề nói nhiều 
thì càng nói nhiều chừng nào, lại càng cãi nhiều chừng nấy, Tuy 
nhiên, cũng có khi người cao đưa ra cái thí-dụ đề cho đối-phương 
tùng dụ mà đạt được chơn-lý của ®Đại-thừa, Nếu đối phương 
còn thấp kém quá lẽ, không tùng dụ mà đạt được gB4g-lý, #ẩì 
cái pháp đương nói đó, đối-phương cần phải nồ-lực tu-hành thêm 
không biết bao lâu nữa, mới đặng tỏ-ngộ. Như v Ệ 
nhiều mà làm cho đối-phương hiều nhiều. đâu, 

Ví-dụ như câu «phiền-não .tứe bồ-đề», đối-phương 
cố. viện lẽ rằng.: «Cần phải tiêu-diệt phiền-não, rồi lần lần mới 
chứng tâm bồ-đề ». Giải-thích theo lối tu chứng sai-biệt như thế, đủ 
biết trình-độ của đối-phương rồi, cần chỉ tranh-luận cho nhiều lời, 

278. V, Tại sao không cho diệt trừ phiền-não ‡ Xin vụi 
lòng giải-thích cho rộng-nghia. Nhứt là phải, có thí-dụ cho dễ hiều 
.1¿ .. Ð, Phiền-não và bồ-đề, tên tuy hai mà đồng một bản thề 
VI lẽ ấy, nếu dứt phiền-não thì bö-đề cũng không còn, Cũng như nước 
với sóng, danh dị thề đồng,vì thế, làm cách nào cho sóng lặng là hợp với 
pháp-lý. Trái lại, bằng như tiêu-diệt sóng thì nước cũng không còn, 
27ọ. V, X%ia cho một thí-dụ khác và dùng kinh luận nhà 

Đhật đề làm bằng cở ? 3Ö c- 
_- Ð, Cũng như vàng với.xuyến : chiếc xuyến làm bằng 
vàng nguyên chất (24 cara). Hinh tướng của vàng nguyên chất là 
chiếc xuyến, thê chất chiếc xuyến là vàng. Ngoài chiếc xuyến không 
có vàng, ngoài vàng không có xuyến. Nếu tiêu-diệt chiếc xuyễn thì 

vàng không còn ; trái lại, phá hoại vàng thì xuyến cũng không có... 
Hỗ thấy vàng thì biết được xuyển, biết được xuyến là rõ văng, 
Cũng như thế, nếu biết đặng phiền não, đó tức là bồ-đề, (1 
Theo, cái ,thí-dụ trên đây, thì biết rằng không thề tiêu diệt phiền 
não được. Vì cái lẽ không thê diệt được như cái lý đã giải thích 
trên đây, nên Ngài Hương-Hải thiền-sư có nói ; ” 
. Diệt trừ phiền não trùng tăng bịnh, - 
- „ Siêu khởi, chơn, như tổng thị tà, 
.Trong Pháp-Bứửu Đàn-Kinh có một đoạn không cho diệt 


ây, có phải nói 


(1) Biết dược oọng, thì oọng đó là chơn ; chấp ch 
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ơn, chơn lửc oọng, 


trừ phiền não như VẬY(( Tay” ` siUNi “ủy "nàn : 
-_ Vua 'Trung*tân nhả Đường và Tắc-thiên hoàng-hậu ; có xuống 

chiếu raời đức Lục-tồ Huệ-Năng vào kinh, Ngài từ,chối không chịu đi, 

Vua bèn sai quan Nội-thị Tiết-Giản, là người hiều. đạo:Phật cũng khá, : 


đáng tin cậy đặng đủ sức tham vấn Lục-.ồ. Tiết-Gi 


| _— 'Bạch -Hoà-thượng, khi đệ-tử nầy trở về kinh-đô, thế: 
nào chúa.thượng Cũng hỏi, xin Đại.sư từ. 


bày tổ cho những người học đạo ở kinh- 


chỗ tối đều sáng, sáng sáng -vô cùng », 
` — Tổ trả lời rằng ; 
tối là nghĩa đời đồi, 

- Cũng.» Bởi:vì sáng tối 
tên kêu gọi và phân biệt. Do theo cái nghĩa nầy, mà kinh Tịnh- 
Danh có nói rằng ; « Pháp không có so-sánh, vì không đối đãi nhau v, 

- Tiết - Giản bạch rằng ; 
phiền não. Người tu-hành,. nếu chẳng dùng trí 
phá tần phiền não, thì làm thế nào t 
hồi, từ vô thi nhẫn: lại đây ?.. ¬ 

Tồ nói : Phiền não tức bồ-đề, không hai không khác, 
Nếu: dùng trí-huệ đề. chiếu. phá phiền não, đó là chỗ kiến giải của 
hàng. Nhị-thừa. (Thỉnh - văn. Duyên ~ giác), thuộc. về căn' cơ trình-' 
độ của xe Dê, xe Nai (l), Còn bực thượng căn .đại ti. (Đại - 
thừa) thì chẳng phải như VỆ LÊ? Ứng su; vấu Xe Sâu „ bể 

_ Xem những lời của đức :Lụực - tồ Huệ - Năng, thì biết 
rằng, chân-lý của Đại-thừa là viên dung bình-đẳng,: vô nhị vô .dị, 
sắc không. nhự một, phiền não tức bồ-cề, - =...z..... 
28o. V, Chúng tôi xem 'sách Phật, thấy nói đời xưa mấy vị 
thiền-sư cũng có tranh -biện.: Không lẽ mấy vị ấy không biết nhự 
những lời của Ông vừa nói đó, : - £ 

Ð. Vâng, cũng có một thiều số do sự vấn đáp đưa lần 
tới tranh thủ ý kiến, Nhưng, đại đa số đều theo lối cồ truyền, là - 
« đốn. phá», đề. cho đối phương mau tỏ ngộ đạo mầu, chớ: toàn 
không có ý tranh luận hơn thua, giỏi dở như người đời nay¿'Bởi 
vậy chơ nên, người Xưa, sau khi khuất lý, bèn tổ vẻ phục thiện, 

'tên trọng như bực thầy, (3), vì nhờ đó mà được tỏ ngộ, Người 
đời nay, đại ổa số đều. có lòng tự ái, nên dầu khuất lý cũng không 
nhìn-nhận chỗ khuyết-điềm của mình, đề mở đường khai lối. Nhiều 
khi.còn át lời của đối-phương, không cho chen vào mà trả lời hay 

ˆ giải-thích được, Người đời nay, tỏ ra không có một mảy đức-hạnh 
trong sự thảo-luận đạo đức, điều nầy chúng ta đã được thấy nhiều rồi, 

Chẳng những vậy mà thôi, người đời nay học Đạo ; 

_ chưa ngộ nói đã ngộ, chưa chứng nói đã chứng, chưa hiều nói đã 
(1). Nhịdhòg ¡ Thỉnh-văn, Duyên-giác,. 

(2):- Trong kinh: Duy.lAu dạy tôn lrọng đọẹo hữu như bực thầy. 
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-huệ, soi chiếu, đăng: 


_z_ ắ. ìƯ_NNNGHỹợỢợỹợẶỹẶẠNNASSSSSSeSBSE====—.Sễô.Sễ-Ă.Ồb_S—_._.ẼỀẺỀỀÓỀ 


án đến bách-rằng ;- 


bỉ chỉ bảo.,những- chỗ:.. 
thể tâu lại hai Cung và,. 
thành biết mâ tu-học,. - 
ví như một. ngọn đèn mà thắp ra trăm ngàn" tigọn, các ' 


‹ Đạo không có sáng tối, danh-từ sáng - 
nếu sáng sáng vô cùng, thì cũng có ngày. 
là hai đanh. từ tương đối, dùng đề mà đặt. 


Sáng: ví với trí - huệ, tối.ví. với: 


hoát ly nghiệp sanh tử luận. 


hi 


3ú toản là lời nói ngắn lấp con đường tu-hành, đầu cho ai có 
-muốn chỉ vẽ cũng phải ngậm lời. 
ca. "a8r,,, Có kinh sách nào dạy đừng tranh cãi không ‡ 
nhà, Ð. Trong Pháp-Bửu Đàn-Kinh, đức Luục-tõ. Huệ-Năng 
Nhược ngôn hạ tương tr"HỢ, 
Tức công' luận Phật. nghĩa, 
- Nhược thậL bất lương từng, 
Hiệp chưởng lính hoan - hỦ, 
Thử: lông : bồn - oõ, tranh, 
Tranh lức lhấi' Đạo ụ. 
Chấp nghịch trảnh pháp-môn, 
'Tự. lánh nhập sanh tử. 
Đại ý : Dưới lời nói nếu đồng thanh tương ứng, thì 
cùng nhau-ta bàn luận nghĩa lý nhà Phật. Bằng như thật chẳng 
đồng thanh tương ứng, thì phải vui-vẻ chắp tay cung kính, Pháp 
raôn nầy: vốn không tranh ba nêu tranh cãi thì mất cái Ýý nghĩa 
của đạo;vô-thượng, Pháp-môn phá chấp mà'còn tranh chấp, làm 
như vậy rất trái nghịch; đó:là tánh của mình nhập vào sanh tử, 
28a. V, Hiện nay, ông dùng sở: đắc nào đề hoằng đương. 
Phật pháp cho nhơn sanh đặng nhờ ‡ 


-Ð. Nếu có sở đắc đề dạy đạo, đó là phàm phu, đó là 
tăng thượng mạn, đó là chấp pháp. Trong sách Phật nói ; « Bánh 
xegươm chém hết đầu người trong thiên-hạ, còn nhẹ tội hơn kể 
có tâm sở đắc, mà nói pháp Đại-thừa», n kể, 
-.v›a8a. V, Không.:Ÿ. tôi muốn nói ; cái pháp 
dùng đề dạy. đạo ? 893» | B2 v20 luc a : 

.ve. :Ð, Cũng không có pháp nào gọi là sở. trường, nếu có 
sở trường lẽ tự nhiên -cÓ sở đoẳa, chưa phải là tượp Sun Là 
chưa phải là bực thấu tổ toàn thề đại dụng của các ttiE-Bếi 7 
Phật pháp toàn là tùy duyên mà hoá độ, cũng nhờ? ÿ học, phải tay 
chứng lập phương. Các pháp không có tướng nhứt định x4 
vô định tướng) là ý nghĩa như vậy. : L Áp 

284. V, Trong sách Phật, có- sự tích nào gọi là tùy duyên 
hoá-độ chăng ? .- SN 3. 

Đ. Trong Pháp-Bửu Đàn-Kinh có đoạn ; Chí-Thành 
là đệ-tử của Thần-Tú, vâng lời thầy đi qua miền Nam tìm An 
tồ Huệ-Năng mà hỏi Đạo. Chí-Thành hỏi rằng ;. 
cứn ý —s«Thầy tội dùng phíp-lý Định Huệ mà dạy Đạo như vậy 
chưa rõ hoà-thượng chuyên dùng pháp chỉ đề đạy Đạo cho người Eu m, 

vê Lục-tồ đáp ; Ñiếu ta nói có. pháp đề. dạy Đạo, 
tức là -nói dối: với ngươi. Ta chỉ tùy phương-tiện ' mà ‹' Anh 
cho người đời đó thôi, 

Xét những nh nói của Tồ, thì biết rằng, nếu nói có sở- 
trường tức là có sở-đắc, mà cũng tức là còn mê-chấ 


mà ông sở trường 


ậ tải p.các pháp, 
Như vậy, tự mình chưa giải-thoát được; mong gì giải-thoác, hộ 
phá chấp cho người. 


“ .s. 
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''VH? ° 
"HƯƠNG. BẦY..' °.: 


ÿ ĐA EẰ Quyết vt xữt 
PHÁT TÂM BÖ-BỀ,  .' 
28s. Vấn : ý nghĩa hai “tiếng Tiều:thừa và Đại-thừa như ` 
ethẾế nào ƒÿ " TU} 
_ :ĐắP : Tiều là nhỏ, thừa l cỗ xe..Ý nói rằng cỗ Xe. 
nhỏ không thề chở nhiều ngườ. SƯ NG 
hoặc độ thế trọng một thời-gian đương ,tu-hành. là cùng, ˆ - 
# có lòng thệ nguyện độ tận chúng sanh, trải hằng sa số . 
kiếp như ' Đại - thừa, SỨC xe nhỏ, ch ng những. không thề chở... 
nhiều người, mà: năng lực đi đ 
chốn nhự Đại - thừa, 


... Đại -thừa là cễ xe lớn,, 
người, mà lại năng lực có thừa đ 
đầu: phải đi đến: vô lượng vô biên 
Cái tâm lượng rộng lớn 
sanh tỒng giai thành -Phật đạo, 
đạo cũng không từ ; chỉ có Đại-thừa làm 
đời nào, kiếp nào, 


bàn (nghĩa là khôn 


tức là không an t | IW ¿N 
— 286, V, Muốn tu bọc iáo-lý Đại thừa, phải làn ` sao”? 
Ð. Tùy khả-n 
thừa như Biệt giáo, Vịe 
là; phải trải qua Nhị 
tiến lên Đại-thừa, 


n-giáo, hoặc tụ tập từ thấp lên cao, nghĩa. 
-thừa như Tạng - gi 


. — Muốn tu học giáo-lý Đại - thừa, 
mình, nếu được thì phát đại th 


————_— _-S_3- 


(1) Dạy đạo -uởi. một thiều' số thôi, : 
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ý ca. Nên chú ý rằng, khi nào mình thấy tấm lòng từ-bi bác 
ái của mình mở rộng, biết thương Xót tất cả chúng - sanh, muốn 
độ cho tất cả chúng-sanh đều được giải thoát, thì chừng đó mới 
nên phát đại thệ nguyện, Bằng như tấm lòng đại-từ-bi của mình 
chưa phát hiện, dầu có lập thệ cũng không ích gì. 


28g. M. Thể nào gọi là phát tâm bồ-đề ? 


Ð. Phát tâm bồ-đề là phát lòng cầu thành Phật. Trong 
Kim - Cang gọi là «Phát tâm vô thượng chánh-đẳng chánh-giác °, 
tiếng Phạn kêu là Phát a-nậu đa-la tam-miệu tam bồ-đề. 


_ Nên biết rằng, chỉ có phái Đại-thừa mới có phát tâm bồ 
đề mà thôi, Khi nào tấm lòng đại-từ-bi của mình chưa phát hiện, 
thì chưa có thề phát tâm bồ-đề được, mặc đầu trình - độ tu tẬp 
và cách thức hành đạo của mình đúng với tư cách Đại-thừa, Bởi 
cái lš rất dễ hiểu, là không có một vị Phật nào, mà không có 
lòng từ-bi rộng lớn thương khắp chúng -sanh, và không có, một 
vị.Phật nào mà không có lòng độ tận chúng-sanh tông giai thành 
Phật đạo. Thể nên, cái nguyễn động lực (động lực chánh) của sự 
phát tâm: bồ-đề, là do tâm. đại-từ-bi nấy nở, Vì lẽ. đó, trong kinh 
Ưu-bà-tắc có nói : «Tâm đại-bi là nguyên-nhần sanh ra tâm bồ-đỀ?, 


sa, „.â> Muốn cầu đạo vô - thượng chánh - đẳng chánh - giác, mà 
không có lòng từ -bi rộng lớn, nghĩa là không có lòng độ tận 
chúng-sanh, vô lượng vô biên khắp trong các thế-giới (, thì tà 
rhột'điều vô lý vậy. VẢ lại, giai đoạn phất tâm bồ-đề, là giai-đoạn 
lãnh sứ mạng của một vị Bồ - tất, tức là giai đoạn xả thân cứu - 
_.đời, thực hiện chủ nghĩa từ-bì báo -ái, tự giác giác tha, kỳ cho 
-được giác hạnh viên-mãn (3), Đó là chỗ kết-quả của sự phát tâm 
-bồ-đề, trong kinh gọi là « Đắc a-nậu đa-la tam-miệu tam bỏ-đề», 


—288. M, “Trong giai-đoạn phát tâm bồ- đề, ngoài cái lợi ích 
"về sự tự giác ra, còn có cái lợi ích nào nữa chăng ? l 


1< Ð. Có một điều lợi ích to-tất, mà không mấy người 
tu-hành biết được. Nếu chúng ta phát tâm Eồ-đề, thì chúng ta 
.đồng chí-hướng với chư vị Bề-tát và chư Phật khắp trong mười 
„phương ba đời, Cũng như trong nhà ta có người quân-tử, thì 
ngoài đường có bực quân-tử tới viếng, vì lẽ đồng thanh tương- 
ứng. Bởi vậy cho nên, trong khi phát tâm bồ-đề, chúng,ta không 
yêu-cầu (khẩn-vái) các Ngài tới giúp đỡ chúng ta làm tròn sứ- 
.mạng độ sanh, tự-nhiên các Ngài cũng tìm tới mà giúp đỡ, vì đó 
là bồn-phận của các Ngài vậy. 


(1) Những thế-giới ngoài tháidương-hệ. 
(3) Hạnh lợi mình uà hạnh lợi người đều, được trọn đỗ: 


Nên biết rằng': kẻ phàm-phư nhự ;chúng ta, mà được 
- các Ngài tới giúp đỡ;.là: một chuyện may-mắn :fo-tát, một điều 
hạnh-phúc vô-biên, dầu đem tất cả báu: vật của cả "thể-gian : nầy, 
mà đồi cái giá-trị hạnh-phúc ấy, cũng không nhằm gì, Ấy là hạnh 
phúc được các Ngài thường ban thần - lực, "thường ban -ân - huệ, 
nhứt là giúp cho mình mở - mang: trí -hoá, đề cho mình: ngộ-giải ' 
. được chơn-lý nhiệm-mầu của Đại-thừa: Phật-học. Cái Chơn-lý nầy, 
đầu hội -họp tất cả trí-huệ của hàng Nhị -thừa, cũng không thẻ, 


nào lãnh-hội nồi.: ' : #m.: 
28ọ. Ý, Các Ngài hiện thân thế nào, đề giúp “đỡ “những 
.qgười tu-hành phát tâm bồ-đề ? . sêlŠ 
.; . Đ. Trong mười phương thế-giới; đầu đâu cũng có chư 
Bồ - tất và chư Phật, hiện thân độ thể một cách rất bí-mật, mà 
. “không mấy ai được biết, hoặc bằng cách giáng - sanh, hoặc. bằng 
siêu hình, như pháp thân ở trong cảnh giới tha thọ dụng đệ, 
hoặc. các Ngài cho học trò của các Ngài tới giúp đỡ chúng -ta 
một cách trực tiếp, - 


2oo. Í, Có kinh luận nào nói rõ về sự giúp đỡ của các 
Ngài chăng f h Mm sự ` - 
Đ, Đại-Thừa Khởi-Tín-Luận'có nói : «,,„zTử,khi bắt 
‹ - đầu phát tâm cầu đạo vô thượng, cho đến lúc thành. bực -Chánh 
-....-giác (Phật), trung gian nhờ: chư. Phật và chư Bồ --tất, hoặc hiện 
. thân làm quyển thuộc như cha mẹ, bà .con, hoặc hiện thân làm 
kẻ hầu: hạ sai khiến, hoặc làm người hạnh lành, hoặc làm. kể ,oán 
thù, hoặc giúp sức bằng'cách dạy cho tu tập bến nhiếp. nhập (1). 
Nói tóm tắt, là các Ngài giúp-đỡ tất cả công việc làm và thi thể 
duyên lành bằng. vô lượng hạnh đức. Sở di: có sự. giúp đỡ như 
thế, là do lòng đại-bi của các Ngài phát. khởi trong sự tự tập lậu. 
đời. Nhờ cách thức giúp - đỡ-như thế, làm cho người tu - hành 
càng nảy nở thêm lớn những căn lành (thiện căn)»,  _ 
: Theo những lời của đức Mã-Minh Bồ-tát nói như thế, tất 
cả những người tu-hành có lòng chí-thành, muốn đến địa-vị hoàn- 
"toàn giải - thoát, không nên ngược - đãi người ăn, kể ở, cho đến : 
những người mà mình gọi là kể thù cũng vậy. Nhứt là những 
bạn-hữu giúp ích cho- mình tiến-hoá trên con. đường tu tập;:cũng 
phải kinh-trọng như bực thầy (2), -đặng dễ bề diệt thói kiêu-căng 
tự-phụ, do sự đoạn trừ chưa hết tánh "chấp ngã của mình, 
2gI. V, Khi tầm đại từ -bi đã. phát hiện rồi, dùng lời gì 
"đề thệ-nguyện ? - ti 398. vụ = .x 
: Ð. Có bài tứ hoằng thệ-nguyện dưới đây, gồm lý, trí, 
bị, dũng, nhân quả, tồng-quất của sự phát tâm bồ-đề (nhớ kèm 
thêm chi-hướng và tên họ của mình) ; 


=== HYỶỚG tr cz c 
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(1) Bốn nhiếp pháp : bố-thí, di<ngữ, lợi-hành, đồng-sự. 
(2) Kinh. Duy-Ma dạu như thế, 


mmmmammaaaaaeemm=======. 1 ....... ... 


Chúng-sanh : vô-biên thệ-guyện độ (bi) 
zì— Phiền-não vô-tận thệ-nguyện 'đoạn (trí) 
VÀ Ơn Pháp-môn vô-lượng thệ-nguyện học (lý) 
'+.— Phật-đạo vô-thượng thậ-nguyện thành (dũng) quả = chứng 
t _: Câu thứ nhứt, ‡ cái lẽ phát đại thệ-nguyện độ tận chúng 
ˆ sanhylà do nguyên động-lực của tâm đại-bi sanh ra. Câu thứ nhì ; 
-chỉ về, tríhuệ đề dùng đoạn hoặc chứng chơn. Câu thứ ba ; chị 
về sự học-hỏi, nghiên-cứu chơn-lý kinh luận Đại-thừa. Câu thứ 
' not sự kết quả viên-mãn, do hạnh tự-giác và giác~-tha của 


:bực vô-thượng bồ-đề. . : F : 


:aga. M. Trong bốn ,câu thệ-nguyệu, : câu . thứ ba tôi còn nghị 
ngại : là đời người sống được bao nhiêu, mà lại thệ-nguyện học 


`nhân = tu 


ˆ 


vô-lượng pháp-môn, biết đời kiếp nào học cho hết † 
„ . Ð, Học đây có nghĩa là nghiên-cứu chơn-lý của các 
"Vịnh luận Đại-thừa, chẳng phải học thuộc lòng như cậu học trò 

mà sợ rằng học không hết vô-lượng pháp-môn, * c3 
Sể - Phật-học, không phải như triết-họe, nếu chỉ nnphiên-cứu 
„ súêng, thì không thể nào được. VÌ lý ấy, sự tu-hành và sự học. 
;;bỏi ( nghiên-cứu ) phải đi đôi, chừng đó tâm mới mở tỏ, hễ tâm 
ˆ`8ã được mở tổ, thì;nhứt lý mính vạn lý thông, Theo Phật-học, 
_"sổ-di người tu-hành không thông được vạn pháp, là tại nghiệp 
"hoặc trần-sa (trần-sa-hoặc) che` án. Khi hoàn-toàn minh-tâm kiến 


4 


,,Y.tánh, phá được ngưồn gốc Đất giác tâm động, nghiệp-hoặc trần-sa 


- không còn, thì thông được vạn pháp, () 
TẺ S06 'Ngài. Phồ-Chiểu: thiền-sư có nói : «... Đấn thức Œ} tự 
-öâm) hằng-sa pháp-môn vô lượng diệu nghĩa bất cầu nhỉ đắc ›, 
a Nghĩa là.: Nếu tỏ-ngộ được chơn-tâm: — hay tâm-pháp đạo của 
mình —' thì tất. cả phấp-môn, nhiều rhư số - cất ' sông Hằng, có 
-„ vô lượng nghĩa. nhiệm-mầu, không cần cầu cũng tỏ đăng... 
-ó\* .zoa, V, Tất cả nghĩa lý của kinh luận Đại-thừa Phật-học 
“'rhướng về mặt nào Ÿ Í 
xe Đ, Tất cả nghĩa lý của kinh luận: Đại-tườừa, 
°° mặt chơn-lý duy nhứt; là viên-dung bình-đẳng : sắc khôn 
- "phiền-não tức bồ-đề. Nêu ctỏ-ngộ được chơn-lý ấy, thì xem kinh 
*›:luận có phần dễ - dàng: Đối với chơn - lý tuyệt - đối ấy, tùy theo 
:mình ngộ giải sâu hay cạn, rộng hay hẹp, có thề thông suốt kinh 
'Juận nhà Phật. GÊnu: "- : 


ví 


"hướng về 
g như một, 


: XD Bà Tiền gọi là nhữt khiểu hujền-quang thông pạn pháp, thiên 
óc hình ạn quyện ,nhữi qhời mình (môi khiếu hujền-quang tổ 
thông muôn pháp, ngàn kinh muôn quuền biết rõ trong mội giờ,) 

(3) Thức có nghĩa là biết ; biết được lâm của mà; 


ị th cũng có nghĩa 
là tổ-ngộ; nôn chúng tôi địch là lỏ-ngd,. 


__=70— 


Đời. xựa muốn tổ ngộ - đạo mầu ,như.. vậy› thật: là: một --' 
vấn - đề hết sức khó „Khăn, chớ đời, nay không còn, khó như vậy -- 
nữa. Bởi vì, tất cả kinh luận nhà Phật hiện giờ, người ta phân -“ 
tách một cách hết sức rành diễn 
phân mính.: G222 Š 


,Vả chăng 'văn tự bát-nhä (kinh luận nhà Phật toàn là 
trí-huệ) là hình tướng của chơn-như-lý, chơn-như-lý là biều biện 
của chơn-nhử-trí, Lý và trí chỉ có một chớ không phải khác; Do 
lẽ'ấy, nếu' rời văn tự bát-nhã ra, chẳng khác pào' bỏ hiện tượng 
đề tìm kiếm bản thề, khác nào: rời ngón tay của người chỉ: mà 
tìm mặt trăng (l), Nhưng phải biết rằng : bản.-thề bao la, thì 
hiện tượng cũng muôn vàn, Vì lễ ấy, sự 'tổ ngộ tâm pháp đạo; 
không cứ ở kinh-luận, mà hết thầy vạn vật sự lý, đều làm cho 
người tu-hành tỏ ngộ đạo mầu được cả. "vữa. §á 

_"'ag4 V, Muốn tổ-ngộ chơn-lý vị 
thừa Phật-học, phải làm sao ? : 4 ý 
Ð. Có nhiều cách : hoặc quán-xét pháp Tuyệt-đải: trưng 
_.đạo, hoặc nhập chơn-như quán, hoặc quán xét. pháp thiệt-tướng, 
pháp bất sanh bất diệt, pháp sắc không không 3sắc, pháp-môn : bất 
nhị của Thiền-tông, cùng là tất cả những: phương-pháp làm cho 
mình minh tâm kiến tánh, nghĩa là làm 'cho mình thấu-triệt được 
_,chơn-lý viên-dung bình-đẳng của. Đại-thừa Phật-học, 


-.2os. V, Tại sạo. chơn-lý của: Đại-thừa hướng về “mặt, viên- 
"dung bình-đẳng ?'- - .: . 4... 


ên-dung bình-đẳng của Đại- 


- ° +, Đý. Tại pháp-tánh chơn-như “(hay Phật-tánh, 
. giới-tánh) là dụy nhứt;: tức là không, sai-biệt, Không .sai-biệt. có 
. nghĩa là bình-đằng, ,bình-đẳng tức là “viên (viên ›dung), viên - tức 
- là diệu, diệu tức là giác, giác tức là Phật là Như-Lai, 

- Nói tóm lại, chơn-lý viên 
phá bỏ cái tâm sai-biệt. chấp-trước 
còn sai-biệt tức là còn biên-kiến, 
chấp, nghĩa là còn chấp pháp nầy 
thủ xã. Kiểu còn tâm thủ xã, 


thay pháp- 


-dung bình-đẳng, có công-dụng: 
theo ngoại cảnh, lục trần. Nếu 
còn biên-kiến tức là còa thiên 
; còn,bỏ pháp kía, gọi ¿là tâm 
là còn: ở trong cảnh-giới_phàm-phu 
(gồm .Nhị thừa). Bởi vậy .cho, nên, phàm-phu hay. chán, cảnh khồ 
. MÀ tìm. cảnh -an-lạc, .không. khác, nào“hàng Nhị thừa chán sanh-tử 
- lưân-hồi mà cầu .Niết-bàn -tịch-diệt, không dám lăn lên nhiều kiếp 
trong cảnh trần-thể,: đề cứu độ chủng-sanh thoát :khỏi vòng lục 
đạo. Trái lại, Đại-thừa Vì phá được cái-tâm thiên-chấp, chứng 
được cảnh-giới,.viên-dung bình-đẳng, nện xem: cõi ta-bà Cũng như - 
“Tịnh-độ, sanh-tử cũng như Niết-bân, mới dám nhảy vào đường - 
— dục đạo luân-hồi: trong vô-lượng kiếp, đề cứu- độ tất cả chúng-sanh. 


(1) Chấp ngón tap không được, tà rời ngón tay cũng khô 


nợ +0ng 
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mạch, ` lời nói diễn. giảng cũng rất Š Ki 


VINH : - 
CHƯƠNG TÁM: 


_ NGUYÊN~-NHÂN PHÂN~PHÁI 
__. ag6 Vấn : Do nguyên-nhân nào mà có sự phân-biệt hai 
phái Tiêều-thừa và Đại-thừa ?, l - š 

F Đáp : Đại đa số người tủ Phật, ai ai cũng cho rằng ; 
tại hai phái có một chủ-trương trái ngược nhau, do sự giải-thích 
giới-luật, sau khi đức Thế-tôn nhập-diệt. KG 
À. „Đối với giới-luật, Tiều-thừa thì chủ - trương bảo - thủ 
giữ nguyên-vẹn phép-tắc y như Phật lúc sanh-tiển, Phái nầy, chủ 
trương rằng : nếu phải chịu sự khồ - khắc, hoặc thiệt mất Tính 
tạng .trong khi giữ giới, cũng vui lòng chịu. Trái lại, Đại-thừa 
chủ-trương giải-thích giới-luật một cách tự-do hơn, lấy khoan-dung 
.độ-lượng, làm nguyên-tắc cải-cách trong khi giữ giới, Đại - thừa 
xét rằng, giữ khð- hạnh theo tập - quần cồ-truyền, thì không thề 
nào tồn-tại với sự tấn-bộ của xã-hội được. 

: : „Thật. vậy, trước mắt chúng ta thấy, biết bao nhiêu 
những sự chướng -ngại trong khi giữ y thủ - tục cô - truyền, đề 
hoằng -hoá mỗi.đạo qua các nước khác, Bởi vì, các nước tiếng 
thế-giới, nước nào lại không có thủ-tục, không có tập-quán ? 

ù Ầ Hai chủ trương, hai sự trái ngược, một đàng thì bảo 
thủ, một đàng thì tân tiến, vì vậy cho nên, ai ai cũng nhìn nhận ; 
đó là nguyên động lực, phát sanh sự phân biệt giáo phải, BIẾN 
Tiều-thừa và . Đại-thừa. Bi 

+ ao. Ý, Ý kiến của đa số người tu Phật, nhìn nhận sự phân 
chia giữa T iều-thừa và Đại-thừa như vậy, ông có đồng ý chắng ? 

. ` Đ, Chúng tôi không hoàn-toàn đồng ý. Đại phàm chuyện 
gì cũng phải có nhân rồi mới có quả. Nghiên-cứu về Phật - học 
chúng ta được thấy mỗi sự kẽt-quả, bất cứ sự vật nào, đều phải 
-trải qua nhiều nguyên-nhân. Không bao giờ có độc nhân mà thành 

_ra quả được. Nghĩa là, nó phải có nhiều trợ duyên phối hợp, mới 
_ kết thành cái quả. Ví-dụ như hột lúa là nhân, muốn cho nó thành 
cơm là quả, chẳng phải đem đi nấu là xong chuyện, nó cần phải 
trải qua nhiều việc : nào là xay, giả, dần, sàng, lọc lựa phân tách 
những tấm, cám, trấu v. v... rồi mới đem.đi nấu. Đỏ là chưa 
“kề tới nhân công, chuyên chở, buôn bắn, tiên bạc. Trong lúc nấu 
cũng chẳng phải bắt đại lên trên lửa, mà thành cơm đua ; 
phải-có nhiều món trợ duyên khác nữa, V. v..... ` 
¬- kẽt-quả phân phái, giữa Tiều-thừa-và Đại-thừa đủo 
thể,` chẳng ,phải chỉ có nội một chuyện giải thịch trái ngược RẺ 
giới luật, mà nảy sanh sự biệt lập môn phái. Bởi vậy cho nên 
nếu không. có nhiều nguyên-nhân sâu“xa về trước, trong lúc đức 

Thế-tôn còn. sanh tiền, thì làm gì có cái hậu quả phân chia lưỡn 
phái; sau khi đức Thế-tôn nhập điệt. Ẻ 


cũng 
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Chúng ta cần phải tìm hiều thêm tằng : Sự giải-thích 
trái ngược giới-luật giữa hai phải, đó là một ngưyên-nhân 'trong 
các nguyên-nhân, hay là một sự kết-quả trong các sự kết-quả„ Bởi 
-Vì nhân tạo ra quả, đồng thời cái quả - ấy -trở : thành - cái - nhận h 
nhân và quả cứ tiếp tục nhau mãi, đó là chữa kề tới những :món 
duyên. phù-trợ, ruới đủ sức kết-quả.: 
dù có nhân cũng không thành quả. 

ag8. V, Xin nhắc lại những giai-đoạn dạy 'Đạo nào của đức Thể. 
tôn, có thề làm nguyên-nhân phân 


là tại trình-độ bẩt-đồng; do căn-cơ lợi, độn (1): khác nhau, Vì lẽ 
đó, thế-hệ truyền-giáo của đức 'Thế-tôa chia hẳn làm hai -thời~kỳ : 
Thời-kỳ thứ nhứt, gần bốn chục năm, Phật dạy Tiều-thừa. Thời- 
` kỳ thứ nhì, gần mười năm, Phật dạy Đại-thừa, Do theo thới- 
ấy, non bốn chục năm, đại đa số Tỳ-kheo chỉ biết có giáo:lý 
. Tiêu-thừa mà không hề: biết giáo-lý Đại-thừa ra làm sao, - Trái 
lại, non mười năm sau, phần nhiều các vị T 
Đại-thừa, mà không rõ 'Tiều-thừa là gì. 
2go. Í, Do nguyên-nhân nào, mà đức "Thể 
Tiêu-thừa trước ? mm... 
: : Ð, Xem lịch-sử Phật, thấy nói rằng : Thái-tử sau ;khi 
đắc Đạo vô thượng bồ-đề, Ngài thấy rằng cái Đạo của Ngài quá 
cao - siêu, huyền - diệu, sở di Ngài đạt đư 
thâm - sâu như thế, là nhờ lịch: kiếp tư -hành. Nay chúng - sanh 
căn-cơ trình-độ thẩp kém,'không thề nào học được đạ 
Ngài, vì lề ấy, Ngài muốn nhập Niết-bàn, 
-đạo dạy đời, Trong khi đó, Phạm- 
Ngài trụ thể đặng mở đạo dạy đ 
sông mê bề khồ.:Đức Thể-tên xét lại lời yêu-cầu š 
rằng :.« Ta:phải giấu pháp thiệt mà mở pháp quyền, 
-căn cơ mà độ sanh. Lần lần thành- 
viên-đến độ chúng-sanh, đến chỗ đạo 


chớ không muốn mở 
Chi hiện xuống tha-thiết yêu-cầu 


Ÿ VÀ suy nghĩ 


gần bốn mươi năm dạy Tiều-thừa 
hàng Nhị-thừa (Thinh-văn Duyên-giác), kể thì theo hầu Phật năm 
'năm, hoặc mười năm, người thì mười lầm, hai chục năm, hai 
mươi lăm năm, nhiều lắm là ba chục năm, rồi cũng rời đức Phật 
mà đi tứ phương, sống cái đời truyền: giáo, 

_ Xem thế thì biết rằng, nhiều: vị học Tiêu-thừa mà không 
biết Đại-thừa là gi. 
Cấn, nên tuy mới vô, nhưng nhằm thời-kỳ Phật dạy Đại-thừa, nên 
không biết Tiều-thừa-ra sao, Nhưng lý-do ấy, theo thiền-kiến' của 
chúng tôi, cũng chửa đủ kết-quả phân chia lưỡng phái, bất quá là 
một nguyên-nhân trong 'các nguyên-nhân: mà thôi, Chúng ta cần phải 
tìm nhiều lý-do khác nữa, mới rõ sự thật một cách chắc-chắn" hơn, 


(1) Lợi là lanh-lợi, độn là ngu-độn 
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Nếu không có các 'trợ-duyên, 


-chỉa hai phái Tiều-thừa và Đại-thừa,' 
+ Nguyên-nhân sâu-xa chia ra TiỀu-thừa và Đại-thừa' 


giản' 


“tÔn truyền dạy 


ợc một nền giáo-lý. 


0 mầu của, 


phải tùy: theo - 
thục, chừng đó ta sẽ nói pháp ' 
tầu của chư Phật chẳng muộn,»` 
-“Ÿl lý. do trên đây, trong bốn mươi lăm năm dạy Đạo, ` ' 
- Trong khoảng thời-gian 'Ấy; các. 


Trải lại, cũng có những vị sa-môn, vì lợi - 


lỳ-kheo chỉ biết có - 


ời,: dìu-dắt quần-sanh thoát khỏi 


g5 S HAI 1160161502 2l. 2S SG. - - s6 ` — —G— 


h :3QÓ, “My :Còa nguyên-nhân nào. khác nữa,. làm cho phân chia 
hãi: phái -Tiều-thừa. và, Đại-thừa 'sau khi đức. Thế-tôn nhập diệt ? 
-+ 5° v22 ó Ðộ Còn rất nhiều: Trước xin nói về :aguyên - nhân đức 
`¿FHể „ tôn lập ra.«cHoä thành »s, mà chưa vội chỉ ra qBảo sở», 
+ nghĩa: là “đức :Thế-tôn' trình bày Niết-bàn Tiều-thừa, chưa tiện chỉ 
dạy NÑiễt-bàn Đại - thừa, bởi lý do trình- độ tu tập của toàn thể 
giáo đồ, lúc bấy giờ. còn thấp, kém, 3uá: Vị vậy cho nên, đa số 
.hàng Tỳ-kheo, sau.:khi chứng quả Niết-bàn Tiêu-thừa, không còn 
_muốn nghe đức Thế-tôn nói pháp nữa. Sở đi có ý định như vậy 
slà chẳng phải các hàng -Tỳ -kheo ấy có ý thối chuyên hay là có 
tánh tự. đắc, Bởi vì trong khi bày ra Niễt-bàn Tiều «thừa, đức 
„ Thế-tôn phương - tiện. mà nói Tăng ‡ ¿Đây là cái Niết - bàn cùng 
. tỘt cao viên nhứt,.hoàn-toàn rốt ráo, không còn cái pháp nào cao - 
hơn :qữa, trọng mỗi Đạo -của Nài », Do theo lời phương tiện ấy, 
,các vị Tỳ-kheo chứng quả Tiều -thừa, lầm tướng thật sự y như 
:lờ‡:của đức Thế-tôn, chớ không dè đó là tùy duyên mà Phật nói, 
.Vì lẽ.ấy, các vị Tỳ - kheo tia chắc rằng, mình đã đạt được mục- 
~:đích cuối. cùng -trên: con đường tủ học Phật pháp, tức là đã phá 
-tan' cái vòng. sanh. tử luân hồi trong vô lượng kiếp, dầu có học 
;-cái gì nữa cũng là thừa, Nhưng, không dè. đó là lượm gạch ao 
.-Xuân,: chớ" chẳng phải. là ngọc. báu Ma-ni (Ma-ni bửu-châu), 
.991 Ý. Hoá-thành, Bảo-sở là gì ? Xin thí-dụ cho biết. 
¿+ Ð, ,Hoá-thành là cái thành do đức Thế-tôn biến hoá mà 
ĐT ên tạ: „Hoá-thành có ý nghĩa là một phương tiện, chẳng phải là 
¬ "mệt, 'cứu. cánh, Hễ, phương tiện, thì là một việc lâm thời, trong - 
TÁ ,còn, đương mê mà thôi, Hoá thành có thê thí - dụ như đây 
;>cho dễ. hiều : Đại ý nói những người tu- hành trải bước trên 
--xon. đường .đạo,. cũng như. . những người, lữ- hành đã lâu ngày đi 
~; trên. con. đường sa mạc, rất vất vả cực khô. - -Dọc đường, nào là 
-› nóng mrực,.nào là bão ,cát nào là khát nước, nào là đói bụng, V.V.. 
| ;:Những chuyện: vất. vả cực `khồŠ như thế, làm cho đại đa số TƯ 
„s ĐIONG; đoàn lữ ~ hành đều thối chí, ai nẩy đều muốn trở lại chớ 
-,không' muốn đi nữa, bởi không đủ năng lực, không đủ can-đảm 
„lướt qua biền cất ẩy, Thấy vậy, người dẫn đàng (Phật) bèn dụng 
.. quyền -biển,. lập, ra. một hoá-thành biện rõ trước mắt mà khuyên 
` nhủ rằng : Ó các bạn đồng hành (các vị Tỳ- kheo).L Đã gần đến 
“ "nơi đến chốn rồi, Kia kìa, đằng kia, chỗ ấy là nơi chúng ta an 
- nghì một cách vui- vẻ và vĩnh - viễn, không còn phải đi đâu nữa 
"$'ohö mệt nhọc. Các người hãy -cố. `'gắng lên, chỗ: ấy là rauê-phiêu 
¡**“cuỗi: cùng; là nơi, cứu cánh:trên. con đường tất cực khô nầy, Đây 
+. là một. phần thưởng rất xứng đáng : đến đó rồi, chúng ta mặc sức 
:thọ hưởng những sự vui-vẻ khoái lạc nhứt đời, Trong thể-gian nầy 
.không còn có. chỗ nào thánh-thơi, sung-sưởng và tốt đẹp hơn chỗ 
.. mà: chúng. ta sắp đến (không có pháp tu nào kết quả cao hơn nữa). 
: _ Đoàn lữ-hành nghe nói, ngước mặt, lên xem,thấy Hoá-thành 
gần kề, biết mình sắp đến nơi đến chốn, ai nấy đều mừng rỡ vô hạn, 
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-'trong lòng phấn khởi, không còn thối chí ngã lòng nữa, Đoàn lữ-hành ai 
_ nấy đều vui mừng nhảy nhót, nhiều kể chảy ước:mắt.vì:quá cảm động. 
"Sau khi đoàn lữ - hành: tới "Hoá ~ thành. rồi; -aj nấy.. đều 
vui-Vẻ, nghỉ ngơi cho bổ lúc cực khồ,. và tin chắc lời Đoàn-trưởng 
(Phật) nói đấy là chỗ cứu cánh, - nên ' không .còn 'tính :đi đã 
(không còn: tu học pháp nào nữa); `. "`. 3 gu, 
"4 Nhưng; sự' thật thì con -đường rất Còn xa,'xa.lắm,: Phải 
đi, đi mãi, tới cải chỗ gọi là vô lự 

của Đạo vô thượng chánh-đẳng chánh-giác, ' mới đúng với cái bồn 
nguyện, mới đúng với đại: sự nhân:duyên xuất thể. của đức. Thế. 

tôn mà, Ngài đã diễn giảng ' trong kinh Diệu 
«Chỉ có một Phật thừa, chớ không có hai 
lữ-hành ví như các vị Tỳ-kheo trên con đ 
tủa Tiểu - thừa, vì tiều cắn tiề 
Đại-thừa,' mà hoàn thành Đạo vô thự 


ng vô biên, vô cùng vô:tận 


¡ icùng, -đó - là: chỗ 
đắc ' đạo thành + chánh. quả,, 

'rằng; đã đến thời 
nghĩa'là đến lúc -cần .phải 'bỏ. Hoá 
sở; nên đức Thế-tôn: dự»định*Q 


_ kỳ: bỏ: quyền'mà trở về thiệt, 
"thành đề đi đến Bảo- 
Nhị-thừa ' (Thinh-văn, 
cách lâm-thời; đề tghỉ chân: trong lúc' mệt môi, chớ" không phải 
ˆ_ mục' phiêu cuối -cùng,' như' lời đã tuyên ` bổ :tr 
cần phải đi đến Bảo-sử ( Niết-bàn của chự Phật), Tới đó,' mới 
là đúng :với 'cái 'Đạo của Ngài là ới 


ật trong ba đời mười phương, 
Œ' vậy, nhưng -mà hàng Nhị- 
nên không biết, chỉ giữ chặt, Hoá-thành 'mà. thôi, 
chẳng chịu tiến bước, nên không hiều Đại-thừa 'là gì, Đây cũng 
là một lý-do trong các lý-do của sự phân chía giáo. phải, lượn, — 
-3oa. V, Lượm gạch äO Xuân là gì ‡ m ệP 
-:*Ð, Đó là một thí-dụ hết sức hay, 
- Có: nhiều người thấy trăng thanh 
du ngoạn trên mặt hồ... Bóng trăng sảng ,. bạc, thấp-nhô trên mặt 
nước Hồ Xuân, tình nầy, cảnh -ấy làm cho: những ` người đú-hồ 
thưởng nguyệt vụi say. thích-chí,:quên cả- thân tâm, nên -cả: thầy 
đều đánh rợi ngọc báu - Ma-ni, (1), Chừng tỉnh dại, mạnh ai ¡ nấy 


` (1) Ý nỏi UÌ mẻ nhiễm trần thế,. nê 


tất có Ý-nghĩa, như vầy : 
mát-mẻ, bèn bơi thuyền 


quên mã. Phật lánh, -. 
ì _ m Tỗ — 
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xúm' nhau. lặn mò tìm kiếm (1), làm cho mặt nước càng xao động (°). 
TÀ TP "uyẾf Sau một thòi-gian cực khồ đáo đề, trong sự trồi lên hụp 
__ xuống dưới đáy hồ, mỗi người. bèn lượm lên một cục đá mà không - 
_, "biết, lầm tưởng là ngọc thiệt (3), bèn vui-vẻ nghỉ-ngơi.'. . 
ý... — "Trong những người bị mất ngọc ấy, nhiều kẻ có đại-trí (3), 
nên đề chọ ai nấy đi hết, bền chí ở lại, chờ cho sóng lặng trăng 
tỏ (3), dưới đấy hồ ngọc Ma-ni chiếu lên (8), bèn lẳng lặng trở 
` xuống, lấy được ngọc báu một cách dẻ-dàng (0, ` sẻ 
Nà, 2o. V. Có bằng cớ nào trong lịch -sử Phật, nói rằng hàng 
Nhị - thừa sau khi tới Hoá- thành, nghia là sau khi chứng quả 
"Niết-bàn, lấy làm tự-túc không còn tụ tấn nữa chăng ? 
TT, .Ð, Có. Đến cái lúc cần phải bỏ pháp. quyền, qui về 
pháp. thiệt, nghĩa là hội ba thừa gom làm Nhứt thừa thiệt tướng 
(Phật-thừa), đức Thế-tôn sửa soạn nói pháp lớn, (tức là Diệu- 
Pháp Liên-Hoa kinh), hàng Nhị-thừa rùng rùng bỏ ra ngoài pháp 
hội, không chịu ngồi đó.nghe đức Thế-tổn sắp sửa nói pháp. 
Với cải pháp lớn nầy, đại-ý Phật nói :¡ « Nầy các vị 
Tỳ-kheo I Tất cả biền nước chỉ có một mùi, là mùi muối. Đạo 
của ta cũng thể, chỉ có một mùi, là mùi giải-thoát. Thật vậy, 
chỉ có một Phật-thừa mà thôi, dầu ta có lập ra hai, ba thừa 
cũng chỉ giả tạm trong nhứt thời. 
2o4. V, Khi đức Thế-tôn còn sanh tiền, giữa các vị 'Tÿ-kheo 
đi truyền-giÁo, có nghịch ý kiến về Đại-thừa và Tiều-thừa chăng ? 
Ð. Có. Trong kinh Duy-Ma có nói một đoạn như vầy : 
Một buồi kia, ông Phú-Lâu-NÑa đi đến một cái rừng nọ, nói pháp 
Tiều-thừa cho các vị Tỳ-kheo mới tu nghe. Khi đó Ngài cư-si 
Duy-Ma-Cật, thấy vậy bảo rằng : +Nầy ông Phú-Lâ0-Na, muốn 
nói pháp cho người khác nghe, trước hết ông phải nhập-định, 
rội dùng trí-huệ quán-xét, mà tìm hiều căn-cơ trình-dộ của người 
nghe pháp như thể rào, nhiên hậu mới khổi sự nói pháp. Bằng 
ông không. dè-dặt như thể, rà vội nói pháp, thì có khác nào ông 
đem món ăn dở đề trong bát báu của người ta, Như vậy, tế ar 
ông xem ngọc lưu-ly đồng với chất thủy-tính ử ? 
(1) Ÿ nói ăn năn hồi đầu hướng thiện, ra công tu hành cực khỗ 
; ` theo hạnh Tiều-Lhừa.. „" : 
(9) Ý nói tu-hành mà ép xác thái quá, nên bỆ phẫn động lực của 
sanh lủ, làm cho lỏng cảng đan-khồö, không dưực sảng-suối, 
cải tại cũng có ÿ nói rằng ? thành mà lập khỗ hạnh, thì bị 
xà cải khỗ trỏi buộc, làm cho +ao:dộng trong lỏng. -. =a: 
(3) nói hàng Nhị-thừa chỉ dạt được Hoá-thành mà không biết 
.; - lại tầm cho rằng mình đã tới Bảo-sở, x k 
(4) Những bực sáng-suốt tỗ thông mối Đạo. 
(ð) Lỏng thanh-tịah đo công-phu thuần- thục. 
'(6) Khi lòng (hanh-tịnh, thì Phảt-tánh hiRỀn-hiện, 
(7) Bực thượng căn đại trí, tì hành dắc Đạo một cách nhẹ-nhằng 
thong-thẳ, không quá khö-khắc nàhữ Tiền-căn. 
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Nầy ông Phú-Lâu-Na Ông khẽn 
nguồn của chúng-sanh, thì ' hãy “dè-dặt "tron 
đừng vội đem pháp Tiều-thừa, mà trình bày với người nghe pháp: 

ng nên biết rằng, những vị Tỳ-kheo nầy, -tâm-địa của họ như 
ngọc lưu-ly, không tỳ không vít, Mấy, vị nầy đáng đi con đường 
lớn (Đại-thừa), ông chớ khá chỉ nẻo nhỏ (pháp Tiều-thừa). Ông 


chớ đem bề cả mà đồ vào lỗ chân trâu; ông chớ: cho ánh-sáng _. 
mặt trời (pháp Đại-thừa) đồng với lửa đom-đóm (Tiều-thừa). - 

: Nầy ông Phú-Lâu-Na I Những vị Tỳ-kheo đây, đã phát tâm 
Đại-thừa ở nhiều kiếp trước, nhưng vì nửa chừng xao-lãng. Thế thì, tại 
làm sao ông lại dùng pháp Tiều-thừa, mà giảng nói cho tmấy ồng nghe ?., 
: 305. V, Ông Phú-Lâu-Ña có 8Ầy lý sự lại chăng ? Và ông 
_ Duy-Ma-Cật có bằng-cớ gì đề cho ông Phú-Lãu-Na thấy rằng, mấy 

Vị ấy tiền-căn của họ, đã từng tu-tập giáo-pháp Đại-thừa ? 

` Đ;.Ông Phú-Lâu-Na làm thính không nói gì 'cả. Khi 

đó ngài Duy-Ma-Cật nhập: hoả-quang tam-muội, khiến: cho ` các ' vị 
Tỳ-kheo ấy, bổng dưng nhớ lại tiền-kiếp của mình, cùng nhau sụp ' 
lạy Ngài Duy-Ma-Cật, mà phát tâm vô thượng chánh đẳng èhánh giác. 
- VỊ duyên cớ như vậy, nên về sau đức Thế-tôn' sai ông Phú 
Lâu-Na, đi thăm bịnh ngài Duy-Ma-Cật, ông Phú-Lâu-ÑNa bèn từ-chối, 
296. V, Nẫy giờ ống chỉ rõ nhiều nguyên-nhân - phân-chía 
giữa “Tiều-thừa và: Đại-thừa, bây giờ ông nên thuật' cái kết-quả 
phân: phái, sau khi đức Thế-tôn nhập-diệt,”'°'- ` ^..... 
.- —Ð, Một trăm năm sau khi đức Thế-tôn nhập-diệt, có 
một số Tỳ-kheo, đề xướng nhiều sự cải-cách về giới-luật, ' Thượng 
toa Gia-Xá nghe thế, mới đến Tỳ-Xá-Ly (Vaisali), bố-cáo cho quần 
:chúng biết rằng ; «Đó là một việc làm bất-hợp-pháp y, Nhơn 
lời tuyên-bố ấy, mới có sự tranh-luận sôi-nồi giữa hai phái, --- 
: _. Không thề giải-quyết bằng sự tranh-luận, hai bên đề-nghị 
mỗi phái cử bốn vị chuyên-môn về luật; đứng ra khảo-xét và biên chép 

đề tránh sự tranh-biện, Nhưng sự hội-họp ấy, cũng không có kết: quả 
tốt. Trong khi ấy, chư tăng miền Đông lại khai tụng Luật-tạng riêng: 
biệt, không giống ai cả, mà cũng không tham-gia trong cuộc hội-nghị ấy, 
Đến đời vua A-Dục, 231: trước. tây-lịch kỷ-nguyên, mà 
hai phái cũng không dung-hoà được, mặc dầu hai. bên. đã. từng 
tiếp-xúc với nhau nhiều lần, bằng,cách lập ra hội-nghị, Vua.A-Dục 
thấy thể, bèn xuất của "kho, triệu - tập một cuộc. Đại-hội-nghị tại 
thành Hoa-thị, trong cảnh Kê-viên, bao nhiêu chỉ phí ăn uống, 
tất cả ngoại viện đều xuất của kho nhà vưa, đề cung ứng. cho một 
ngàn vị Tỳ-kheo làm việc, Trong cuộc Đại-hội-nghị nầy, vua A-Dục 
tán hết sức mình, dùng lời lẽ chánh-đáng và thiết-yếu, đề dung-hoà 
hai phái, nhưng kết quả không được như ý muốn của nhà vua, 
sự-tranh-chấp cũng vẫn còn nguyên, thể là Hội-nghị phải tan rã, Œ) 
: Còn nhiều lý do phân chia giáo phải Đại thừa và: Tiều 


& rõ Biết căn-cơ cội, `) 


thừa, không thề thuật hết được, 


(1) Tải liệu L. H, T.C. "....... 
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CHƯƠNG CHÍN ` 
. .CHƠN-LÝ, VIÊN-DUNG. BÌNH-ĐẰNG , 
ao. Vấn : Thế nào gọi là pháp Trung-đạo của Tiều-thừa ? 
Xin.cho biết lịch-sử mà đức Thế-tôn khởi sự dạy pháp nầy ? 
+ Đáp : Ban sơ đức: Thế-tôn độ năm anh em Kiều-Trần- 
Như, Ngài giảng-giải đại-ý rằng : ‹ Người tu-hành phải tránh xa 
hai. con. đường hai bên, mà giữ mực chính giữa (chấp trung). 

_ Hai con đường hai bên là gì.? — Nghĩa dà một: đường 
thì giữ sắc thân cho sung-sướng khoái-lạc hơn hết, Còn một đường 
thị lập khồ-hạnh quá lẽ,,ép xác, hãm. mình,. nhịn đói không ăn, 
hoặc ngồi hoài không nằm, hoặc.đứng mãi chẳng nghỉ, v.v.... kỳ 
cho đếa khi thành Đạo mới thôi. Như thế, một bên thì tấm thân. 
sung-sướng, còn một bên thì hìah-hài khồ-cực. Hãy bỏ hai bên 
ấy đi, mà giữ lấy mực giữa, làm sao ứng-dụng cho vừa phải, 


không sưag-sướng thái quá mà cũng không cực-khồ đáo-đề, đó là 
Trung-đạo (giữ mực trung-bình),. Người tu-hành nào giữ được 
mực trung nhữ vậy, thì tinh-thần thơ-thới, tâm-trí sáng-suốt, tu- 
hành mau đắc Đạo¿ Phải biết rằng : nếu sung-sướng thái quá, thì 
tỉnh-thần trụy-lạc, còn khồ-cực đáo đề, thị hình-xác nhọc-nhằn,. 
lẽ tất nhiên tỉnh thần bất an, tỉnh thần bất an; thì tâm trí mờ- 
mịt,.tối-tăm, đâu .còn sáng-suốt mà mong giải-thoát, &a 
“"Fa-bà là cõi khồ (), người tu-hành dùng sự sung-sướng ' 
khoái-lạc, đề giải-thoát cái:khồ, là điều. hết sức lãm-lạc. - Trái lại, 
dùng cái khồ, đề.giải thoát cái khồ, lại là một điều càng lầm lạc 
hơn bữa, Bởi vì làm như vậy, thành ra khô tăng gia khồ ( đã khô 
rà còa-làm cho khồ thêm), chớ đâu phải là 'giải-thoát cái khồ. 
"Theo chơu-lý đã giải thích như thể, thì biết rằng, chỉ có giữ 
mực trung, mới chính là con đường giải thoát thuận tiện hơn 
hết, chắc chắn hơn hết, - dị tì. Ý sa đ 
cao, V. Tại sao đức Thế-tôn không chỉ Trung đạo Đại-thừa, ` 
(Tuyệt đãi trang đạo) mà lại đạy như thế? - so 2 ở 
Ôi Sài. JÐy Đó là cái hay cổa sự tùy duyên, hoá độ, nghia là 
nói pháp phải hạp với căn cơ trình-độ của người đương tu-hành, 
Chính đức  Thế-tôn nói cái pháp vchấp tpung», như vậy đặng 
phá chỗ xiẽ. cHấp của năm anh em Kiều-Trần-Như tu khồ hạnh. 


(1) Tự nhán-loạÏ gáu khồ, chẳng phảt uô cớ mà có khồ,... | 
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đối với năm vị tu-sinẦy, đức Thể-tôn 
chẳng cần phải dùng đến Phật huệ, cũng rõ biết: Căn cơ và bịnh 
chứng như thế nào rồi. Bởi Vì; ban s 


Nên biết rằng, 


ơ Ngài ở chung :mệt!cHỗ với 
năm vị nầy, cùng nhau tủ theo pháp 


đến nỗi còn da bọc. xương, Thết rồi 
vững, té bất tỉnh, tưởng. phải chết luôn. Sau k 
biết rằng tu khồ hạnh là vô ích, Từ đó, Ngài ăn uống' trở; lại, 
năm anh em: Kiều-Trần-Nhự thấy vậy; 
sợ chết, thích .ăn uống cho sung 
sùng bái Ngài nữa, ` 
._MÌ Cấi cớ như 'thế, 
trở lại nói pháp Trung-đạo đề. độ năm anh em, 
chấp về sự lập khồ hạnh. tớ 4 
2oo. V, Còn Trung-đạo của Đại- 
Trung-đạo đệ nhứt nghĩa `'để.) như. t 
Ð. Chúng tôi. 


thừa (Tuyệt đãi trung, hay - 
chỗ thiên chấp : hoặc chấ 


: Bồ tất cẢ những 
P bên ñây, hoặc chấp bên' kia; hoặc chấp” 
và cũng không đặng chấp chính giữa êu~ ` 
- vật đều Tà viên-dúng bình-đẳng,' 
đó là Trung-đạo Đại-thừa.- .. + Đạp J.n... 
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lễ bỏ Phật, mà học theo cái pháp cũ 
— Ð, Nối như thế là cô 
ngộ sâu xa rộng- rãi chơn-lý Tru 
trong các khế kinh, mà 1 


ng-đạo Đại-thừa của đức.,Thế-tôn ` 
m tài liệu sau nầy... 
đưa ra cái nhan đề Tuyệt.- 
tất cả nghĩa lý trong. các. 
n-lý viên dung. bình- đẳng... 
.Đại-thừa, chớ còn gì. nữu.-, a. % 
. Còn, như nói bỏ Phật, mà- học đạo với một' vị 'Bồ-tắt, 
lại càng -không nhằm :nữa..Có nhiều Vị Bồ ~ tát,' vị "hÿ -.sinh;:ngôi 
chơn-phước Niết-bàn, tuy. chứng quả Phật đã lâu,-mà không chịu ˆ 
làn Phật,:như đức Văn;Thù, đức Quán-Thế-Âm , ‹';: Có lẽ. đức 
Thế-tộn hiều rõ sau nầy, sẽ.có sự hoài nghỉ :như thế, nên Ngài 
nói trong kinh Lăng - Già như vầy ,: Bảy cưắm, năm sau, khi. ta 
nhập diệt, sẽ cỏ một { Đồ-tát tên là, Long-Thọ ra đời: Vị Bồ-tác. 
nầy sẽ phá tan những sự mê lầm của những người tu Phật ; hoặc ˆ 
chấp có, hoặc chấp khổng.`Vị Bồ-tát nầy SẼ giáo-hoá chúng sanh 
cái thừa của ta ( Phật-thừa ), nó cao-viễn hờn tất cẢ-trong Đại+ ` 
thừa. Vị Bồ-tất nầy sẽ chứng quả an-lạc tịch-tịnh của NÑiết-bàn. 
(Thành Phật trọn VNHỢP ” 2 2n TRẾ Mua n4. 99 ta v2 


TH nn 


- Mặc dầu đức Thế-tên không 
đãi Trung ~ đạo, nhưng. phải biết rằng, 
kinh . luận Đại-thừa,. 
thì đó là Trung-đạo 
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_ Quả thật, bảy trăm năm sau, tất cả giáo-đồ nhà Phật tại 
Kt: Thuần đều. cho So ogh0 Bồ-tát là Phật Thích-Ca không 
"cố, ¡32: tướng... 

.wef‹' -..* Cái đặc sắc của. đức 2 Thọ hà, uy thánh lập một 
Tông;. xing. không hề dùng bộ kinh nào trong Tam tàng, đề làm 
nền:tảng: cho lập trường giáo-hoá của raình, mà. lại: tạo ra hai bộ 
luận -:: Luận-: Trung-Quán' (Miadhyamaka- @astra) và Luận: Thập-nhị- 
môn. (Dvâdaca- nikhya-castra). VỀ sau Đề-Bà nối tiếp, mà soạn ra 
một ' bộ nữa, gọi là Bách-Luận (Cata: catra). Dùng ba bộ luận nầy 
đề thành-lập một Tông, gọi là Tam-Luận-Tông. 


š ai, V¿ Xin cho biết những kinh nào, mà chơn-lý của nó 
nói về Trung-đạo 'Đại-thừa ? =ˆ . 


Ð. Như kinh Kim Cang, là một quyền kinh phá chấp, 
trong” ấy dạy phá tất cả hai bên biển- kiến : nào là chấp có pháp, 
chấp không pháp ; nào là chấp hữu-vi, chấp vô-vi ; nào là chấp 
có tướng, chấp không tướng ; V.V... đều bị chơn-lý viên-dung 
bỉnh-đẳng phá. mấy chỗ sai-biệt chấp- trước ấy cả, Theo đường 
lối: phá chấp nầy, làm cho người tu tỏ-ngộ được bồn-lai điện-mục, 
tức:.là. tổ-ngộ. cái bồn-tánh Như-lai của mình. Sau khi tổ-ngộ tự 
tánh Như-lai, thì biết rằng lý-tánh ấy, cái nghĩa của nó là viên- 
- dung, bình- đẳng, tức sắc, tức: không, tướng mà chẳng phải tướng, 
không mà chẳng phải không, “Thê theo chơn-lý nầy, trong Kim - 
Cang có cầu : « Bằng !hấu:cả thâu tướng mà chẳng phải tưởng, 
- ức thấu. đặng bồn-tánh.Như-lai», (Nhược kiến chư. tướng, phí 
tướng tức. kiến Như-lai)..Đé là chơn-lý của Tuyệt-đãi trung-đạo 
vậy.: Cái. chơn~ -lý nầy, hầu hết trong quyền Kim-Cang, chỗ nào cũng 
có nói, nhưng chẳng qua, n€u ai chưa tỏ-ngộ, hoặc còn chấp theo 
văn-tự,, thì không thấu được nghĩa-lý viên-dung của zTrung- đạo,, 


ộ %- Còn như kinh Thủ- Lăng: -Nghiêm, thì chỉ dạy cái 
“Tấm. (chơn, tâm), nếu ai chưa tổ ngộ bồn tâm, tức là còn lưu lạc. 
. sông mể, bề khồ, Kẻ thì chấp bóng duyên sáu trần là tâm, rigười. 
.thì chấp cái trí giác biến chuyền theo vật dục gọi là tâm, kẻ thì 
_ chấp sự duyên lự là tâm, người thì chấp vọng niệm leo chuyền 
là tâm, v.'v... Sau khí nghiên - cứu kỹ càng kinh Thủ - Lăng - 
Nghiêm, bèn tỏ ngộ cái chơn tâm của ta, chẳng những nó không 
..có: danh tướng, không có hình ảnh; không, có xứ SỞ, mà cũng 
_: không" có chỗ trụ nữa. Chơn tâm không có ở đâu, mà ở đâu cũng 
' c&j"“đỀ biều hiện cái chơn lý viên-dung bình-đẳng, đó là Trung- 
.ci 898% nghĩa để, mặc dầu nó không mạng danh là Trung: đao. 


Ä “ah Còn như kính Diệu-Pháp Liên-Hoa, tuy là cao siêu 
huyền - diệu khó hiều, thật sự thì cũng hướng về chơn - tý duy - 
. nhứt của. . Tuyệt đãi "Trung - đạo, Bởi vậy cho nên, kinh nầy mới 
nói rằng : Tất cả cái gì cũng là Phật cả, dù là ngói gạch chẳng 
hạng, đề biểu đương cái chơn - lý thiệt tướng của vạn hữu mà 
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chúng ta thường nghe nói tvạn vật đồng nhứt tRỆ "hay là « pháp 
tánh duy nhứt» nhự Đại - thừa' tkhởi-Tin-Luận đã nói, 'Cái "thiệt 
tướng nầy, nếu ai mở chỗ thấy biết của Phật (khai Phật tri kiếc) 
thì mới rõ thiệt tướng (') là gì. Nói vạn vật đều là Phật, chắn 
có người khó hiều và không tin, còn nhự nói vạn vật là hiện thân 
của khí lực, hiện thân Của nguyên-tử thì ai. cũng hiều cả,,đó là 
chơn-tý viên-dụng bình-đẳng của nhứt như, là Tuyệt đãi trung vậy 

#» Còn như kinh Viên-Giáo, 
đẳng của chơn-như và vọng tưởng, giải quyết một vấn-đề mà 
từ xưa tới nay, đại đa số người tu D 
Đại - thừa, ai ai 


Tất cả 1z vị đại Bồ-tát trong kinh Vi 
có ông Kim-Cang-Tạng Bồ-tát hỏi đức Thế 
mà thôi, Có lẽ Kim-Cang-Tạng Bồ - tất vì 
chúng-sanh trong khi học Đạo mà hỏi Phật 
lý nào một vị đại Đồ-tất lại bất thông, 


ên-Giác, riêng chỉ 
-tôn vấn-đề trên đây 
muốn làm lợi ích, cho 
như vậy, chớ không 
còn nghị pháp. „ v 
ủa « chơn-như » và « vọng 
), thể tánh nầy, chơn - lý 
: chúng-sanh.bồn lai là Phật. Chư 
tánh ' chủng-sanh, . còn chúng - sanh 


 Chúng-sanh và..Phật. (chơn - nhự và vọng 
tưởng) bình-đẳng,- Dình-đẳng, khôn 


ớc có Phật (chơn 

như) rồi sau mới có chúng - sanh (vọng tưởng), hay là tiồi.. trước 
6 ếu chúng sanh và Phật không ` 

ăng phải hai, Tại 

ó hai, nhận. CÓ trước có sau, cho nên không ` 
mình là Phật, thị trong lúc: đang” tu- 

hành đây, tức là dùng huyền mà tu huyền, các huyền tủy, dứt 
mà bồn-tánh không đoạn diệt. Bởi vậy cho miện, xa lịa, các. huyền, 
đến chỗ không còn xa lìa được nữa, như vậy mới hết huyền, Do 
cái lễ nây mà biết rằng ` vọng: tưởng là, như' huyền, . khi vọng 
tưởng dứt, tạm gọi là thành Phật, vị chơn - như, vốn là Phật mà 
nói thành Phật là thừa, Thế thì, nghị Phật trở lại làm chúng-sanh, 
là tại mê chấp Si biệt tánh thÈ bất nhị, 'nhứt: là mê chấp thiệt 
CÓ vọng tưởng vô -minh, mê chấp thiệt: CÓ tự, có chứng, có đắc, 


tưởng » ( 
của nó cho chúng ta biết rằng 


(1) Rim-Cang chủ-giải có cắt. nghĩa (hiệt tưởng (trang 66), . 
—Ô{ — 


Cố 7 ổ ạạœmk.Éớẽđớ nh A............. 


'có INiết - Dần, ».. mà thành ra chưởng ngại. Nên biết rằng « 'thị 
giác» đồng với «bất giác" : (vô - mình vọng tưởng) không riêng 
:'không khác, cũng như 'cải lý phiền não tức bồ. đề. Khi mê thì 
„ `, bất giác, khi ngộ thì không có bồn giác diệu mình nào khác với 
—ï thi giác. Cũng như nước, khi dậy muôn trùng thì kêu là “ÊN 
- đến lúc yên lặng thì gọi là nước, 


¿2ˆ Do chỗ hổi của Kim-Cang- Tạng Bồ-tát, đức Thế -tên 

: trả: lời tUC vầy : : 

Yụ : _ Kim-Cang-Tạng nhẬi biết : 

Phật là thề tánh tịch, (tịnh) 

Chưa từng có trước sau, 

Nếu dùng tâm luân -hồi, 

Mà suy-nghĩ quanh - - quần, 

Chỉ đến chốn luân- hồi, (9) 

: Không vào đặng biên giác, 

Lo _—_— Vị như nung quảng vàng, 
s1 ja Vàng không nung vẫn có, (®) 

nhi ng 2ã. s Bởi bồn - la lạ vàng, 
: - ˆ Nhưng, nhờ nung thành-tựu, Q)- 

Khi thành hình vàng tòng, 

Không trở lại làm: quặng, () 

tl : Sanh - tử với - Niết - bàn, 

Xu CÓ Wo . Phàm - phu “và - _chư Phật, 
__Š„Đều là tướng. họa đốm, (giả-dối) () 

..... -ngh. là. huyền - hoá, (5) 

ŠÖÒ' s.  Huống hồi cối hư đối, Ö@) 
.... . Biết, được tâm” nầy rồi, (8) 
JbAZ Mới nên cầu. viên - giác, (9) 

` “Còn rất: nhiều: kinh luận: Đại thừa,' mà cái nghĩa ,lý của 

_nỗ toàn là lo ong T rung. đạo, không thể Phiết hết ra đây được. 


9ì, 


` 1) Dàng oộng lâm điên đo mà sny-nghF ' cái _. lánh tịch-tịnh, 
thì cảng suu- nghĩ, cũng không bồ lẽ. 

s # .O). Quặng àng. tụ, uốn thuộc, loại. huỳnh kim, nhữn 
Vận vài không được, phải iu~ing, Cũng như K1 sanh, 

: già. Phật, nhưng phải.. trau: -đồi. 

;3} ¡Phật không bao giờ lộn: lại làm: chúng- FA£Y 

(4) 'Sanh-tử:uốn không, Niết-bàn như mộng, ' 

(5) Súgnghĩ còn không Lhậi, (0Ì tư-lưởng là 6 06-8 lại. đi: hỏi 

>" những điều không thề có: 

`(6) Nếu: biết được chơi=tâm bằn-lại tà Phật, mới cỏ ¡ thể tử chững 

` quả- 0‡ oiên-giác (piên-minHí diệu giác, Phật). - 


g đề uậu 
uụ bằn-lai 
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Xi 
-CHƯƠNG MƯỜI. 
CHƠN-LÝ SẮC KHÔNG ` ` 
của TIỀU-THỪA và ĐẠI-THỪA 


312. V. Có pháp nào làm cho mình hiểu thêm thật 
sâu chơn-lý Tuyệt đải Trung-đạo chăng $ 
Ð, Nếu tổ ngộ được pháp lý sáo không của Đại-thừa 
thì thấu-triệt được Tuyệt-dải 'Trung-đạo, 
313. V, Sắc không là gì ‡ 

- Sắc, tiếng Phạn là rũba, 
những hình-dạng (formes) vật chất, Sắc 
« sắc-tPằn-cánh » thuộc về thế giới n 
nhì là « sắc~căn-thân » thuộc về các 


Sắc-trần-cảnh lại chia làm hai thứ : một là hiền sắo, 


“Những màu nầy nó hiền 
n gọi là hiền sắc, Hai là 
chất có hình, có tướng, có dạng khác nhau, 
„ ho Vv... Những hình 
đến núi non, sông. 


rộng, thật 


tức là những sắc-tướng, 
có hai thứ : thứ nhứt là 
8Oại cảnh (ngoại thân) ; thự 


Trên đây' là nói "chung về ¿ 
năm món trong lục trận là : sắc, 
sắc trong Bát - Nhã TârẪ Kinh thụ 
năm căn ; mắt, tai, mũi, lưỡi, thân 
mỘt tuần trong năm .uần :-sắc, thọ, 

. Sắc uần Tnặc đầu thuộc về căn thân, nhưng nó lạ Vật 
chất, nên cũng đồng với sắc trần cảnh không khác, đều lạ tướng 
phần của a-lại-da-hức (hàm-tàng-thức), Nhưng, đầu căn thân, đầu 
'trần cảnh cũng thuộc về sắc pháp (các pháp có hình sắc nhự 
Vật~chất ), trái VỚI tâm pháp (các pháp thuộc giới 
của tỉnh-thần), _— Định nghĩa chữ sắc nhự thể, thì biết rằng sắc là 
những món thuộc về hiện tượng vật-chất ( Phénomène ma-tériel) 
tức là vạn hữu trong thế gian vậy, . . 
+... Đã hiều chữ sắc tồi, thì chữ khôn 
©Ó 'gÌ là khó hiều,-nhự chữ hữu đối với ch 
là thuộc về nghĩa của đanh-từ; Còn về chơn~I 
Tiều-thừa chẳng đồng nghĩa với Đại-thừa 
chơn-lý « huyền sắc huyền không » của, Sai ' biệt trí Bồ-tất, nó 
không đồng nghĩa. với chơn-lý Tiều-thừa .và Đại~-thừa. 


b. Pháp-lý của Tiều-thừa -€ồn _trong Vòng tương-đối 
ị 8.Ở trong vòng đối-đải 


tức là cái tcó» đối với .Cái «không», chớ chẳng có gì lạ, Cái 


_ = 8= 


ị 


Kiến của Tiều-thừa là không có gì hết, nó tiêu mất cái hữu hình, 
thành ra cái vô hình, gọi là không. Sắc không, của Tiêu-thừa là 
như thể. Tất cả vạn hữu là sắc, khi vạn hữu tiêu trầm là không. 
vị quan-niệm như thể, nên pháp tu của Tiều-thừa, kỳ cho tiêu-diệt 
cả thân tâm, đó là cảnh-giới cứu-cánh, gọi là Niết-bàn tịch-diệt, 

21s. V. Khi một người tu-hành có một quan-niệm sắc 
_không như 'Tiều-thừa, thì được những lợi-ích gì ? 

Ð. Có ích-lợi về mặt không mê-nhiễm trần thể, không 
bị trần thế buộc chặt và nhận chìm trong cảnh tham-dục, chừng 
đó mới có thề tấn tới con đường giải-thoát. 

Khi một người tu-hành, nhận thấy vạn-vật là vô thường 
là biến-đồi, thoạt có rồi thoạt không, khi còn khi mất, chừng đó 
đối với đời mới có lòng tỉnh-ngộ : cho tình đời là đen bạc ; đối 
với tài sắc danh lợi, xem như bọt xà bông, như ảnh trong gương, 
nhữ hình đưới nước. Nhờ vậy mà dứt được cái lòng dính cảnh 
tham luyện hồng-trần khô-hải, điệt được tâm phan duyên, lòng 
không còn. một vọng tưởng mê nhiễm, gọi là Niết bàn vắng lặng, 

216. M. Thế nào gọi là sắc không của Sai biệt trí Bồ-tát ? 

¬ Ð. Đối với vạn hữu trong thể gian, pháp lý của Sai 
biệt trí Bồ-tát cho ta biết ; ‹Vạn hữu trong vũ trụ không phải 
„thật SẮC, mà. cũng chẳng phải thật không. Đó là huyền sắc huyền 
không của Sai biệt trí Bồ-tắt ». », Pháp lý nầy nói rằng : Các sắc 
pháp (sắc cắn:thân và sắc trần cảnh) do nhơn duyên mà có, nghĩa 
là do nhiều món có tên khác nhau hiệp thành. Ví-dụ như cái bàn 
viết, phải hiệp đủ các món có những tên là ; cây, ván, đính, Ốc, 
ống khoá, cưa, bào, dục, đếo, sơn phết, nhân công, v. v... mới 
thành ra cái bàn viết, Cái bàn viết là một cái tên giả (giả danh) 
'tạm đặt ra đề chỉ tên một món đồ, mà trong, đó mỗi món, món 
nào cũng có tên riêng của món nấy. Cái bàn viết nó không có thiệt 
thể (hình: thề chơn thiệt bất diệt), không trường tồn, không tự 
tánh, "hay hoại diệt, đến lúc tan rã, thì không còn có cái hình dáng 
nào đáng gọi là cái bàn nữa. Thế thì cái bàn chẳng thiệt có, nó 
là một vật dối giả, chẳng qua do nhơn duyên hội hiệp mà có 
hình tướng cái bàn vậy thôi, vì lẽ ấy, cái bàn là huyện sắc. Khi 
cái huyền sắc nầy tan rã, thì thành cái không, nhưng là huyền 
; không, chở chẳng phải thật không. Bởi vì, nếu đủ nhơn duyên, 
. thì, cũng có cái bàn việt khác nữa, - 

_ Tất cả vạn vật đều như cái bàn viết, hễ có nhơn duyên 
hội hiệp, thì thành ra huyền sắc; khi nhơn duyên chia Ha thì thành 
1a huyền không. Nếu cấc sắc pháp mà thiệt có, thì chẳng bao 
giờ hoá ra không được, Nếu cái không mà thiệt không, thì chẳng 
bao giờ thành sắc được. Thể thì, sắc cũng như không, toàn là 
như huyền như hoá, như hoa đếm giữa hư không, khi sanh khi 
diệt. Rốt lại, sự sanh diệt của sắc không cũng đều là huyền sanh 
huyền diệt, 


ˆ.. 
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duyên. Nên biết thêm + 
gọi là nhơn duyên mà thôi, cho đến 
tự nhiên giới cũng là nhơn duyên cả, 


Nói tóm lại, dầu sắc dầu không cũ 
ằng,” 


há không nhự huyền ? Chọ 
ên thành Phật, đó lạ chơn-lý 


312 V, Khi tmột người tụ 

sắc không đều do nhơn duyên n 
thì được ích lợi gì ‡ 

Ð. Được Ị 

ô nhiễm mê hoặc. Trong lúc tụ "hành 

không như huyền» mà tỉnh ngộ đự 


hành đã nhập tâm cái thuyết 
hư huyền sanh, nhự huy§ 


mn điệt, 


„ không bị trần thể 
; Người nào nhờ thuyết « gắc 
%C, thì người ấy phá đ 


€ pháp chấp, dầu không 
ẫn trong sạch vắng lặng 
nghĩa là 
sanh thì 
minh Cũng diệt 


theo, Chừng đó, dầu mình ; muốn vắng lặng 


cũng không bao giờ được, 

Nên đề ý rằng, nếu chưa phá đự 
Có tỉnh tọa tập thiền, tập định, học huệ, c 
quả trong lúc Công phu mà thôi, 
mình vẫn tấn loạn và nhiễm nh 


œc€ pháp chấp, thì dầu 
âu chơn, cũng chỉ kết 
Ngoài giờ công phụ f3, lòng 
ư thường, TÔ dể 


biết rằng, nếu 
¡nh ngộ mà xa 


: ị cả ngày lẫn đêm. Bởi cái {g 
tất dễ hiều, lạ tâm dính cảnh đâu còn nữa mà có vọng niệm tạp 
tưởng, T[ễu tâm dính cảnh không có thì tâm 


phan duyên (tâm 
ảnh) Cũng không còn,' làm 


đề sanh SỐNE, cùng lạ ở trong gị ði với 
vẫn đề xã hội v. v„,.. 
chớ chẳng phải đắm sa Ï 


218. V, Sau khi phá được pháp-chấp, thì tỉnh-trạng của nội 
tâm như thế nào: ‡ Có 


ch diệt chăng ? Nhút 
là phải an trụ nhự thế nào $ 
D, 


X4 
tủ 


tì sợ KP RXEPEEESL+. tin 


TN vọng tâm. ` EIADE còn. tức R- niệm. tưởng. ba đời Œ. phải tiêu 


- VODB,., 'đó là chứng nghiệm .cảnh giới nội tâm vô sở trụ tướng. 


Khi nội tâm đến cảnh giới nầy, thì,lòng mình luôn .. luôn vẫn trong 
sạch (thanh tịnh) và vắng lặng (tịch diệt). Nếu nội tâm đã đạt 
được cảnh giới vắng lặng mà không biệt soi chiểu ( diệu dụng 
trí huệ) (?), thì trong kinh, gọi là tịch mà không chiếu, đó là 
lạc vào cảnh giới tứ thiển diệt tận định của cõi trời phi tưởng 
phi phi tưởng, hoặc lạc vào cảnh giới Niết bàn tịch diệt của 
Tiều thừa. Người tu hành lọt vào cảnh giới nầy, hạnh yếm-thể 
hay phát-hiện, ưa thích cảnh thanh vắng, không muốn chuyện trò 
tiếp khách, không muốn làm ăn sanh sống, chuyện nhà giao phó 
cho vợ con, cách xử thế tiếp vật càng ngày càng. lạnh.lùng, thành 
ta sống một đời lặng lễ ích kỷ. Thiệt trạng nầy tuy Hgười tu 
Đại thừa không ưa thích, nhưng nếu chẳng gặp người mở nẻo, 
thì không thế nào tránh khỏi «lâm vào hành vi tu chứng của 
Tiêu-thừa »,.. 

h Người tú hành đến trình độ nầy có hai cách đề ngăn 
ngừa, không lạc vào cảnh giới của Nhị thừa đã nỏi trên. Một là ' 
áp dụng chơn lý viên dung bình đẳng vào đời sống thật tế, Chơn 
lý nầy cho ta biết rằng : Còn chấp ttịnh» tức là lòng còn + động *, 
còn an trự vào cái « không » tức là còn mắc kẹt trong cái «sắc» 
W ÑNgg Nghĩa là còn ở trong vòng tương đối của phàm phụ, 
chưa. HHHẾi : siê¿ việt trên. mọi hành tướng đối đãi của thế pháp. 
— Hai là nhập thế, đi sát với nhơn loại quần sanh, ra tay dìu - 
dắt tế độ: người đời. thoát dòng sông mê bề khồ, Phải hoà quang 
hồn: tục, xử thể tiếp vật bằng cách tùy duyên mà không mệ nhiễm, 

Độ, Nếu: dùng hai cách trên đây thì trí huệ của mình chẵng 
phải đề giác. ngộ (tỉnh thức lấy mình) mà là đề làm việc lợi lạc 


cho chúng sanh, đó là tịch rà chiếu, mà LH là chỗ an trụ ở) 


của Dực, Đại thừa... 
-dịig. V,. Thế nào gọi là sắc không của. Đại-thừa ?- . 
xà» ¿2 g; Chơn-lý sắc không. của Đại-thừa khó hiều hơn hết. 
Nếu tô. tigộ rốt ráo cải chơn lý nầy, soi là hoàn toàn minh tâm 
kiến tánh.. Ỹ 
.Chúng tôi đã HÓI.. Cái «SẮC» “đãi với Ì sgát « không. » cũng 
tửư cái «hữu» đổi với cái « vô » là chơn- lý của .Tiểu- thừa. Trái 


'Với cái nghia nầy, cái sắc tức là cái „không h cài không tức l 


cải sắc. Cái sắc chẳng khác gì cái không ; ;ÿ Cải không chẳng khác 
gì cái sắc, đó là chơn-lý, viên-dung bình- đẳng của .Đại-thừa. Nên 
biết SiHgc) sói PIN. của Đại-thừa B «chơn., “ưng bất không» 


(1) in DưR6 ĐẸ lai, . khử. , x0 ï : 

(2) Trí huệ của bực nầu dùng đề lùp đhyển,. hoặc tập nhiều phượng 
tiện đá sảnh, 'chở chẳng phải trí ut dùng đề' lu lập. 

(3) Án ‹ trụ mà 1 khônộ qíi trụ, 


— 8ö — - 


^Ð 


®‹ 


hay là cchơn không diệu hữu s Cái không nầy chẳng phải không 


có gì hết, chẳng phấi "trống rồngz.chẳng phải :vô hì¿h'v : 
cũng chẳng phải tiêu diệt-cãi hữu hình: hữu tướng ,thành :fa. vô... - 
hình vô tướng. Vì lẽ ấy, khí xem kinh thấy. danh từ: « chơn khôngb;. :: * 
thì mình phải 'biết đó là « diệu-hữu »; Còn' như -nói œ diệu :iữwb, „ 
đó là chi cái *chơn không ». Cũng có khi trong kinh nói « tức Sắc Nụ, SẼ 
thì mình hiều đó là nói cái « chơn không», Còn.:nhự nói ctức  .¡: 
không », thì mình phải biết đó là tdiệu hữu », n. `... 

Chúng ta nên hiều sắc không của Đại thừa như›' thể" : =: 
nầy mới rộng nghĩa ; Đương sắc tức không, đương không tức '> 7 
sắc (đương có mà không, đương lhông mà €ó).' Trong Trung 
Luận có giải thích sắc không của Đại-thừa' nhự thể nầy ; - và 

1— Nhơn duyên sở sanh pháp, : 

2— Ngã thuyết tức thị không. (chơn không) 

3.— Diệc danh "thị giả danh, & Tu g 

4— Diệc danh: Trưng đạo nghĩả, Ti: 

Câu thứ nhứt nói ; các sắc pháp do nhơn duyện hội” `: 
hiệp mà sanh ra. — Câu thứ nhì cho ta biết rằng : Các sắc: pháp 
ấy là chơn không. Đã lạ "chơn-không, thì dù sắc dụ không?'cũng.: -.. 
đều là giả danh, cũng đều là cái nghĩa của Trung~-đạo, đó là hai: 


Ô'tướng, -- 


SA ỢNC lộ 


câu thứ ba và thứ tư, : - 
Tóm lại, đối với chơn-lý sắc không của Đại-thừa; dù - 
nói có dù nói không, đều chẳng trúng nghĩa. Thể tmới biết.; chơn ' 
lý của Đại-thừa là phủ nhận cái có với cái không của phàm phu + + 
(gồm Nhị thừa), phủ nhận `cái huyền sắc Huyền không -của'- Sái, 
biệt trí Bồ-tát, Hơn nữa, nói chẳng có chẳng không ; chẳng phải -- 
chẳng có, chẳng phải chẳng không ; hoặc nói cũng' có :cũng +- + 
không ; chẳng phải cũng có, chẳng phải, cũng không, đều 'là sại 
với cái chơn-lý viên-dùng bình-đẳng tức sắc tức không của. Đại ¿' -: 
thừa vậy. ` : SN: Dhc Nnh 
z2o. V. Chơn-lý của Đại -thừa khó hiều 
khoa-học thí dụ cho dễ hiều chăng ? - 
Ð. Có hai cái thí dự : một-là dùng phép phân tích, _ 
hai là dùng tia sáng quang phô (spectre).: Về sự phân tích; chúng,?:`°: 
tôi xin đem cái bàn viết ra phân tích thêm một tỪng nữa -;°¡: (s2. 
_ Đối với cải bàn viết, Sai biệt trí Bồ-tát chị phân tích 
những: món hội hiệp về phần 'thô, tức là phần hữu vỉ, còn "phần '-..: 
vô vi thì không thấy, Ơ” đây' Đại-thừa - phân tích cho. chúng 'ta 
thấy xa hơn : cho'ta thấy, cái nguyên động lực phát sanh'rạ Vật 
chất, tức là phần tỉnh hoá cốt tủy của vạn hữu. Đối với cái bàn, 
nếu phân 'tích tởi chỗ cực vi, thì không có cái 8Ì đáng gọi là cái - + 
bàn, nó chỉ là một mớ nguyên tử quay, cuồng không ngừng 
nghỉ mà thôi, Thể, có phải đúng: với lời, nói ; đương sắc tức „ 
không chăng ? (đương có mà không)... EỀ, 
Tại sao đương có mà không ? Bởi vì th 
mà nói, thì còn sờ gờ đó, còn rờ đụng được, 


quá, có thề:dùng 


eo con mắt thịt 
nghĩa là còn có chỗ 
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_ sông dụng mà, nói là không thị chẳng là khó tỉn lắm, Thì đây, 


chúng f4 thử đem cái bàn ra mà hội các. nhà -'khoa-học, họ sẽ 
trả lời với chúng t2 rằng : đó chỉ là một mở nguyên-tử phối - 
“hợp rà, thôi. Nếu ai thất. học không tin, thì các nhà khoa học 


Lá 


tòn có khí cự làm cho người ta có thề thấy được cái bàn ấy chỉ 


2 


là nbuyên-tử với nguyên;tƯ-.. 


Nnà Phật-học lại cao hơn nhà khoa-học nữ3, ở đây 


không thề lấy giác quan phàm trần hay dùng khí cụ khoa học mà 
'có thề thấy được, chỉ có Phật huệ mới thấy suốt mà thôi Đối 
với giác quami phàm trần, người ta phân tích từ phân-tử ( molé- 
cale) đi đến ' nguyên-tử (atorme), mỗi nguyên-tử có một cải nhân 
(aoyeau), bao chung quanh cái nhân nầy là âm điện-tử. Cái nhân 
của nguyên-tử lại chứa dương điện-tử và trung-hoà-tử (neutron ì. 
T?zung-hoà-tử hữu daàn mà vô thật, VÌ nó là những phần tử 
trung hoà. (aeutr), chẳng những nó không chứa âm điện mà cũng 
không chứa dưỡng điện. - 


Phân tách cho cùng cực: nhà khoa học chì thấy tính 


chất âm dương là căn bẩn hoá sanh vạn vật, cũng như nhà Nho 


: âm dương hoà Hiệp, vận VẬt hoá sanh ; ngoài tính chất âm 


dương r2, khoa học không còn thấy biết gì nữa. Nhưng, chúng 
ta phải biết rằng, tới đó cũng chưa phải là cùng nguyên cực lý 
của vật-chất: Nếu nói Tầng âm dương sanh ra nguyên-tử, vậy 
thì cái øì sanh r3 âm dương ? Và phải phân tách bao nhiêu lần 
nữa mới tới cái bản thề của vũ trự.vận hữu mà trong sách Phật 
gọi lä chơn-như Ÿ Chờn-như là nguồn gốc, là căn bản của vũ 
trụ van hữu, Chơn như sanh rả vạn pháp, tức là bản thề sanh 


ra hiện tượn§: Nhưng, bản thẻ với hiện tượn§ là đồng nhứt hay 
khác nhau Ÿ Nếu ai từng nghiên cứu kinh luận nhà Phật, thì 
thấy rằng bản thề và hiện tượng,. theo lý tánh thì là nhứt như. 
ẤN 1£ ấy, cái bàn tuý SỜ sờ đó, nói có cũng trật mnà nói không 
cũng chẳng trúng. Khoa-học còn không dám nhìn nhận vật - chất 
là thật có, cho vật-chất là hiện thân của nguyên - tử, hiện 'thân 
của khí lực. HaY nói một cách cao hơn, vật chất là hiện thân của 
ảm dương: “Thể thì; chí có kẻ mê mới nhận vật chất là có thật, 
vì vậy cho niên, mới bị vật chất nhận chìm trong biển tham ái. 


Về mặt vật chất, khoa học chia ra có : chất đặt (ma-. 


tiềre solide); chất lỏng (matière 1iquide); thắt hơi (matiÈre gazeuse), - 
“chất tỉnh khí thứ tử (matière éthérique 90 éther IV), chất tỉnh- 
khí thứ ba hay chất tỉnh khí (éther HH Su matitre superéthérique), 
chất tỉnh khí thứ nhì hay hạ nguyên tử (éther IÍ ou matière sous 
atomique), chất tỉnh khi thứ nhứt hay chất nguyên tử (éther I 
ou matière -atorniqu€)‹ Theo sự phân tích nầy, thì chúng ta thấy 
rằng, từ nguyên-tử đến chơn-như còn cất xa, nhứt là chơn-như 


không thê dùng giác quan phàm tục mà nghiên cứu được, 
“Thế thì, vật chất là không vậy. Nhưng không mà chẳng 


phải không hẳn, bởi vì còn hình tướng, còa tên kêu gọi theo 
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hình tướng: (danh sắc),: còn -công dụng của một cái pháp, ' nên” gọi 
là chơn không diệu hữu, tức là có. Nhưng chẳng . .phải có -hẳn, 
vì nó không có thiệt thể (hình'thề chơn thiệt bất biến), khống 


thường-trụ. Thế có phải là có mà KHðHg chăng † Có Đi Thng 
mà có chăng ?' Í 


22t. V, Xin đem quang Học (eptfque) ra giải-thích” tức” sẴc. 
tức không luôn thề ‡ : 

=Ð. Theo quang-học, thì con “mắt giận: tục của Chúng 
ta chỉ thu gọn (œil réduit à ưn sÿstème . Optique) có một phần : 
mười của tỉa sáng quang- -phô (spectrẻ) mà thôi, vì lẽ ấy, đổi với 
sắc pháp mới thấy hình nầy tướng nọ,- gọi chung là sắc-tướng, 
Nếu một ngày kia nhờ khoa-học hay nhờ sự tu-hành, làm cho 
con mắt của nhơn-ioại thu được trọn vẹn ánh sáng cở .1.22s.Bọo. 
ọo6. -B42, 624 lần rung động trong một sao đồng hồ, như quang- 
tuyển X, thì chừng đó không còn thấy thiệt trạng, của. Vật, chất, 
bất cứ vật gì ta nom cũng thấy, SuỐt qua như pha. lê, cơ hồ như 
không thấy có vật chất nữa. Nếu dùng , quang. tuyển. % mà soi, 
thì vạn vật chung quanh sa những cái gì gọi, 'là hữu hình hữu 
sắc, đều là vô hình vô sắc' cả. Theo quang tuyến &.mà nói, thì 
cái sắc tức là cái không vậy, thật là một bằng cớ: hùng biện cho 
những người còn mê chấp, bị các giác quan phỉnh gạt phải trâm 
luân, sống chết tạo nghiệp trong sự phỉnh gạt của sắc. sắc không 
không, chẳng biết bao giờ mới tỉnh ngộ. Đó là chưa nói. tới sự 
sai lầm của thị.ào giác (illusion d'optique) trong khi xem. thấy màu, 
sắc và hình tướng, Thí dụ màu này xem lầm mầu kía, hình này 
ngó lộn ra hình. HQ, Vu Vu... 

` Nói về thị giác, thì loài người xem vật, "chất thấy có 
ngăn ngại, xem không khí thấy có trống không. Trái lại, chư thiên 
xem vật chất thấy nỏ trống không, các ngài đi ngang qua vật 
chất không thấy có chướng ngại, còn xem không khí thì thấy, có 
lầu đài tráng lệ, cung điện nguy 88, không khác nào các, loại 
thủy tộc xem dưới nước toàn là tốt đẹp cả. Đớ là chưa nói tới ‹ 
các loài ngạ qui, xem đồ ăn toàn là lửa hồng, V, Vu... (1), 

Nói tóm lại,-sắc mà „không phải sắc, nên không kẹt. trong, 
chỗ tưởng sắc, không mà chẳng phải không, nên không kẹt trong 
chỗ tướng không. Không kẹt trong tướng có tướng không, trong 
Kim-Cang có chỉ đạy : « Bằng. chấp có: pháp-tưởng,. tức là chấp 
có tưởng ta, lưởng người, tưởng chúng-sanh, tưởng thọ-giả. Tại 
0ì sao ? Bằng chấp không pháp-tướng, cũng tức là chấp có tưởng 
ta, tưởng người, tưởng chúng-sanh, tưởng Lhọ-giả, VL uậu cho nên 
chẳng đặng chấp có pháp-tướng, mà cũng chẳng dặng chấp không 
pháp tướng». (Nhược thủ pháp tưởng, tức trước ngã, nhơn, 

® 
(1) lo nghiệp thức xoq) chuyền, nên mỗi loài có sự thấu biết 
chẳng đồng nhau, ¬ 
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húng-sanh,'thọ giả. Hà dĩ cố ‡ Nhược thủ phi pháp tướng, tức 
trước#ngã,"nRơn,' chúng-sanh, thọ giả. Thị cố bất ưng thủ pháp, 
#2. na 

'.. x #t?P Chấp có: pháp tướng là chấp: hữu, chấp' không' pháp 
tướng:là chấp vô. Sở dĩ Kim-Cang dạy chúng tả không: nên biên 
- kiền như thế là vì sắc cũng tướng, mà không cũng là tướng nữa. 


- Đó là cái chơn-lý đệ nhứt nghĩa đế của Trung-đạo vậy... 

222. V., Khi một người tu hành chứng được chơn -lý viện 

dung bình đẳng của Trung-đạo.thì phá được những tâm bịnh nào ? 
` Ð, Trước hết phá được năm thứ tâm sai biệt là tồng 

tướng của vô lượng tâm chấp trước, kế-đó đoạn được trần sa 

hoặc, nghiệp vô mỉnh căn bản không còn, thành bực Chánh-giác, 
.;¬:NÑăm thứ tâm sai biệt là : 


— T— Tám thẳng sai biệt : Thắng là trồi hơn, là được 
việc, là thành công. Người nào có cái tâm nầy không bao giờ 
nhường, nhịn ai. Luôn luôn mưu toan tranh lèo giựt, giải, hoặc 


trăm 'phương ngàn kế đề phỏng tay trên, bởi họ cho rằng ai ra 


tay trước thị.mạnh (tiên hạ thủ vi cường)., Trong. lúc tranh đua, 


hễ thắng thì vui mừng, còn bại thì đau khồ. Trọn đời hình như 


giam mình trong. cảnh vui cảnh. khồ.., 

chai 92—,đảm-g sai. biệt ; Ý là dựa theo ngoại cảnh lục trần, 
mà lực.trần-thì lúc nào cũng dời đổi, khi vầy khi khác.. Nói tắt 
là tắt.cẢ sự vật đều vô thường, đều ở trong cái luật sanh, trụ, 
dị, diệt, ,chúng;.nó biến,,đôi từng sát na (nháy mắt). Sự vật biến 


đồi bất thường nhữ vậy, mà ta nào có tỉnh ngộ, nên đem:tâm y.. 


trụ vào. đó, cho nên trong lòng không dược -duy: nhứu -() lúc 'nào 
cũng tán loạn muôn sai ngàn, biệt,.gọi lÀ tâm y sai biệt. 


“8. — Tâm chấp trước sai biệt : Do tâm YV-sai-biệt' nên: 


mới có tâm chấp trước sai biệt, tức là cái lòng đeo níu chấp 
trước cảnh vật, bởi vì tâm ÿ trụ vào đâu thì mê chấp vào đó, 

„Nếu tâm ta trụ vào sắc-tướng, thì tâm thức bèn phân 
chia hình nầy tướng nọ, phẩn-biệt mầu nầy sắc kía, Nói tất là 
hŠ phân-biệt sắc-tướng thì đi lần tới sự 'phân-biệt pháp-tướng, 
Từ sự phân-biệt pháp-tướng mà đi lần tới sự phân-5iệt danhh- 
tướng, cho nên lúc nào-cũng rắc kẹt trong muôn ngàn sự tướng 
của trần-thế mà trầm-luân bê khồ. Trong cái cảnh vọng tầm tương 
tục (2), tâm thức tạo ra cả một đồng niệm-tưởng biến-dịch (biến- 
hoá dời-đồi) mau lẹ phí thường, không thề lường được. Những 
cái tâm chấp-trước nầy, từ tế-tướng đến thổ-tướng, khó mà phân 
tích cho rầnh-mạch, mặc dầu chúng nó kết-cẩu lại có thống-hệ, 
có thành phần... : 


(1). Duy nhứt tâm thanh tịnh : Chỉ có một lỏng trong sạch. 
(9) Vọng lâm tương lục : Tảm oọng động nối tiếp nhau mãi mất, 
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tk cử ki TT. tử Su, Tng X. DI : 

„Hệ cảnh biển đồi thì tâm c 
tâm nầy biến làm tâm kia, tâm 
có vô lượng tâm sai biệt (khác. nhau), 


X 


trên màn bạc, luôn luôn linh hoạt và. 


trước sai biệt, 


tr 


4.— Tâm TTẪ¡ '$ai 


nặng-nề hơn hết trong các thứ nghiệp mê. lầm, 
khó mà học đạo nghe pháp, vì nó bắt mình è 
hiểu biết riêng biệt 
không nhìn nhận, Những người nào có thành - kiến sai biệt sâu 7 CÁC, 
do lể nầy mà nhiều: 
tình, đáng lễ phải: 
ng ; trái. lại, chẳng: 
Nhiều người.tu-hành?* -- 
thức tỉnh,'cùng nhau “+; 
tmà,ra. Hễ thành-kiến: 
càng lắm,' thị tánh. sr.. 


học hỏi tu tập,. cũng. do thành-kiến cổ chấp 
càng sâu thì sự cố chấp càng lắm, cố chấp 


'chẳng những phá được tâm thành. 
luôn sáu mười hai ïnón khiến chấp 
ũng bị đánh tàn, Huyền-diệu thay 


chơn „lý sắc không của Đại - 


DẮ TT CHIA TT V4 Ss#6[ t 


thừa, cần phải đi sâu ,vào - pháp 

®Ð, Còn rất nhiều không thề nói hết được, 
một pháp đại đa SỐ người tu-hành đều nhờ đó mà h 
rộng chơn-lý sắc không của Đại-thừa Phật-học, 
sanh bất diệt», Nhưng, trước khi học-hổi pháp bất sanh bấc. 
diệt, nên biết qua Pháp «sanh-diệt» của Tiều-thừa và pháp... 
«huyền sanh huyền điệt» của sai-biệt-trí Bồ-tát, đặng cho dễ.. - 


"những có,” 
hiều sâu và ` m 
ấy là pháp «bất... ˆ 


hiểu theo phương-tiện đi từ thấp lên cao, _ 


.. 


 a5,ờaa..ua.............. 


-ngộ rốt-ráo .cả bề sâu cũng như- bề. rộng về Xe 


Tào | XI 


.x..., 


không.,giây phút-nào ngừng-nghỉ. Tâm sanh d 


mm"... ^ CHƯƠNG MƯỜI MỘT: 


Số ¡ —GHƠN-LÝ :SANH DIỆT: : 
` ` ssha TIỀU-THỪA Và ĐẠI THỪA 


: saa. Vấn : Thế nào là : pháp, sanh đi 

HIệc ..Đáp : Vạn vật trong thể gian+ 

hã có sanh, đến khi nhơn - duyên. là ] 

mà thị nà trạng lúc có lúc không, khi còn khi mất, lầm thành một 
F Rfor do tâm của chúng ta' chấp. trước nơi vạn 

Ko lòng lúể nào» cũng hết sanh tới diệt, 


Ệt của 'Tiều-thừa ? 
do nhơn-duyên hội-hiệp 
hia la thì thấy có diệt, 


-hữu, nên 
hết diệt tới sanh, 
lệt là tâm mê-mmuội 
-diệt là tâm sáng ~ 
Tiều-thừa diệt bỏ 
¡ Niết-bàn tịch-diệt 
ủa Đại-thừa, Vì lẽ 
ại-thừa không khác nào 


PIN: của: phàm-phu, còn tâm không- sanh 
TH ÚP HP thánh, Theo sách: Phậc' thì 
cii“ duyên-sanh _(Ì của phàm-pu mà chứng cõ 
"chớ chẳng: phải TNiễt-bàn bất sanh bất Biết c 
P sư :sắng-suốt - của Tiều-thừa sánh với: ĐÐ 
_ Phàm-phử thì chấp sanh, „Nhị 
nào gợi là chấp nh f Nghĩa là đố vôi vận hữu ạạng. 
xphu nhận là thiệt có,' nên đem lòng HIODB Câu ao-ước, tìm 
BHöH TỶ kế kia đề lập quyền sở-hữu những vật mình sẽ CÓ; mặc 
sp tạo.ra các: ác-nghiệp chẳng hạn. Trong khi còn ở nhân 
Vụ đu, -phù, đem lòng nhận sự vật có sanh như vậy, cho nên khi 
ki nợ tobt die c0 tin nay ấy đề chứng quả hoàn diệt @) 
HT lân (Tiều-thừa). Vì lẽ đó, trong sách Phật mới chọ "Tiêu 
Hếa BA bộ ‹sanh» mà tìm « diệt », dùng cái công-phư đem diệt 
Met bế nh, đề làm chỗ cứu cánh trong Sự tủ chứng củá mình, 
mà đứt - xyểu “HŨng lý luận của Đại-thừa mà xét trường-hợp tu 
Enm: của "EUvttiys, thì thấy rằng cái sanh tương đối với cái 
chứng, ếu 'bỏ cái «duyên sanh» mà tìm cái «tịch diệt»; thì chưa 
—ứ, T5ấg bô hẳn. Bởi vì Sanh với diệt là hai pháp đối đãi với 
cm. thành, nương nhau nà có, không thể chia Ha nhau mà 
Bhạu ha gái viếng biệt, Bởi vậy cho nên; hệ không thì cả hai đều 
r9 nh òn có thì cả hai đều có, Vì lễ'ấy, nếu còn bỏ pháp kia, 
an tơ lYing ray dễ xô, nhát tì hoàn-toàn bỏ hẳn, nghĩa lÀ chưa 
Là k 2RES4 giải - thoát, tức là giải -thoát một cách tương dối 
„phải mà, với chơn-lý nầy, các vị Tiên đức có nói : 
tu Ð 9 “Có, thì có cả thâu bậy DQỤ, 
: Ạ; ` Nhỏng, thì không chẳng- mẫu t8 nảo, 
ng là hình bỏng sự oậi [n uào long, tức tà lục trần 
( duyên ảnh làm cải tưởng của tự lắm, "x" 
duyên sanh ;+2o nhơn dhuêân hội hiện nià thấu có, 
đi Tin diệt ; trở`lại cảnh giới tịch 'diệt của nguyên thỉ, 


-thừa thì chấp-diệt. Thế 
Ới vạn hữu trong ,vũ-trụ, 


~92—_' 


CỐ ễỄĂẶŸšuáị... ....... 


- dụng của bao nhiêu nhơn-duyên, 


Dựa vào luật tươn 
tăng tuy “Tiều-thừa đã đứt sai 
bởi vì còn chấp điệt, tức là còn chấ 
để, Tiều-thừa còn thuộc về phàm 

325. V, Còn chơi 


g đối trên đây mà luận lý ra, thì thấy 

nh, nhưng cũng chưa phải là thiệt dứt,. 

P'sanh. Vì lẽ ấy, đối với chân 

“phú, mặc dầu đã chứng quả thánh, 
ơn-lý huyền sanh huyền diệt của Sai-biệt-tri 

Bồ-tất thể nào @ ` ^° «. 

Đ. Pháp lý của Sai-biệt-trí Bồ-tát nói rằng 

không thiệt có sanh, “khôn 

là huyền sanh huyền diệt. 

phần cao hơn 'Tiều - thừa, 


‡ các pháp 
g thiệt có diệt, nghĩa là các pháp vốn 
Cái chơn-lý huyền sanh huyền diệt có 
Pháp lý. nầy nói tằng : Nếu các pháp 
thiệt có diệt, thì làm sao mà tải sanh Ý Làm sao, mà các pháp nối 
nhau tồn tại mãi mãi từ, thể-hệ nầy đến thế-hệ "khác '‡ Quả thật, 
nểu các pháp thiệt có diệt, thì thế-gian nầy không còi cái gì nữa, 
nó sẽ trống rồng như không trung. Trái lại, các pháp cũng. không 
thiệt có sanh. Bởi vì tiểu các pháp thiệt'có sanh, thì ít nữa chúng 
nó được trường-tồn vini-viễn mi: mãi, đàng "nầy nó vẫn tiếp-tục 
tiêu trầm tan rã luôn luôn, thì SaO gọi là thiệt: có sanh. Nói tóm. 
tắt cho dễ hiều : nếu thiệt có thì không bao giờ tiêu tan, thiệt 
không thì chẳng bao giờ có trở lại. VỊ lẽ ấy; sanh là huyền sanh, 
mà diệt là huyền diệt vậy. , đv. =—- X 
Bọt nước nầy tan, bọt nước kia hiện, bọt tan mà không 
phải, thiệt tan, vì nó còn hiện cái khác. ;Bọt. hiện mà, không phải _ 
thật hiện, vì nỏ sẽ tan-rã trong chốc látŠ Sự tan và sự hiện của ` 
bọt nước là không thiệt, lẠ luống đối, như ảnh trong gương; như + 
bóng tùy hình, lúc có lúc không, khi còn khí xnất, đều là do tác. 
"hoặc hội-hiệp, hoặc:chia la. Hễ: 
nhơn-duyên hội-hiệp thì ' thấy có huyền sanh,. còn nhơn-duyên chia 
la thì thấy có huyền diệt, Cái sanh và .CẢi diệt còn như huyền 
như hoá thì nhơn-duyên lại há không huyền boá, ư,? Cho đến 
như huyền tu-hành, như Tuyền. trị bịnh, như 'huyền thành ' Phật, 
đó là pháp huyền-sanh huyền-diệt. của'?Sai-biệt-tzi., Bồ-tất, yến 
2326. , "Thế nào gọi là chơn-lỷ bất sanh bất điệt của Đại-thừa ?. 
Ð. Tiều-thừa nhìn-nhận các pháp: thật có`.sanh, thật 
CÓ diệt, nên gắng công tu-hành đến cảnh-giới tịch-diệt. Sai-biệt-. 
trí Bồ-tất thì cho rằng vạn hữu là huyền-sanh. huyền diệt, ` Sở di; 
hai bực trên đây nói nhữ .thể, là chỉ: thấy cái giả-tướng của vạn 
hữu mà thôi, còn cái thật-tướng:;của vạn-hữu thì không thấy nồi. - 
Trái lại, pháp-lý của Đại-thừa phân-tách cho chúng ta 
biết rằng : hai bực trên đây chỉ thấy cái; hiện-tượng ,vô-thường 
biến-đồi của các pháp, nên không thấy được cái bản-thề bất-biến 
và thường-trụ, tức là không' thấy được cái thề bất sanh bất diệt, 
đó là chơn-lý bất sanh bất diệt của Đại-thừa. Cái chỗ chấp mắc 
của hai bực thừa trên đây, chỉ thấy được hiện-tượng mà không 
thấy được bản-thể, Nhưng:'phải biết' rằng, ngoài tướng không có 
tánh, ngoài bản-thệ không có hiện-tượng, Bởi vậy cho. nên, đối 
Với Các pháp, Đại-thừa cho tằng các pháp vốn vắng-lặng bất sanh 
3ä = 


Hòn ua cái lòng sanh-diệt vô thường của, phàm-phụ 

bất ¡dtết, vê neo bề. ngoài của. sự tướng, _ tên, nhận , thấy các 

ĐA đt Uệ xây như thế nọ. Không khác não: người đau mắt 
p„ như .. từ | 


j Sâu ĐỘ TẠU  H 


ân tới đây 
Nếu cái chơn 
HH ẩ .ai ai cũng tỏ ngố được hết. 'Khó' nhứt là 
-„2#21ð ấy chỉ có thể, thì SỐ tự gỡ đ © là cải sanh : 
khác nào cái 
ø bình- đẳng của 
Ì số nhiều với số 
vọng" bình - đẳng, 
g. khác, 'chơn với 
¡ tốm lại, tất cả 

đãi, thì không một 
"hàm tất cả toàn thề 
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íc của Đại-thừa do đầu 
L ập và tiêu biểu bằng một danhtừ náo $ ° ^”' 
T ấ na ` È xẻ bv Cái chơn-lý bất sanh bất diệt 
l Mi lập“ thành. Đó là một danh-từ chỉ về bản t 
- s*của chơn- như, Cái bản thề nầy không do. anh ra ó 
"A“hằng có (tự hữu hằng hữu), Cái thề vô sanh nầy, chẳng phải 

‹- s» nhờ 'nhơn-duyên - mà .sanh ra: (phi nhơn - duyên sanh), Cũng Chẳng 
_ phải do tự nhiên “sanh“ra (phi tự nhiên sanh), Siêu việt Ta: ngoài 
TẾ, “." hạn lượng đối. đãi của thế pháp, không có không không, không 
x— thường không đoạn, không thêm không bớt, _. th ¬ 
> Syghất Š : ei: “Cái bản:thš:vô sanh bất diệt ấy, là cái bản thề của vũ 
: lộ ` trư vạn hữu, rà cũng là cái bản thê? thường “trụ  điệu-minh chơn 
bế  ?' — tâm, là tâm bồ-đề vậy. Cái tâm nây., khi làm chúng-sanh đoạ lạc 
: _" luân-hồi cũng không bớt, khỉ làm thánh chứng quả Niết-bàn cũng 
F + không thêm. Nó không cỏ tướng bị tu (bị trau đồi), không cần 
`- . ;cầu›làm Phật vì vốn nó là' Phật, không cầu thanh-tinh bởi vốn nó 
lên _trong sạch, không cầu tịch diệt bởi. vốn. nó vắng dặng, 
ttbấy động bởi vốn nó như như, không cầu tham- 
tịch chiếu. Cái tâm bề -đề như thế, 


do pÏấp tVõ`sanh» mà 
hề (substance) "bất biến 
Cái gì sanh ra, tự có 


¬——....- 
Sàn t L9 bị 


không cầu 
thiền bởi vốn nó 
chẳng phải người tu ~ hành 
(0 Thấy ¿ sự hiểu biết bằng tríi-huậ. 


«ỉ 8 =a 


ˆ thành ,chánh+ quả vhới 'có, tất cả ch t 
không tu-hành -nên Chẳng tổ ngộ đó thôi, Chính bên 'Thiền-tổng cầu 
minh tầm kiến tánh là cầu tả ngộ cái tâm bất sanh bất diệt nầy vậy. 
_— `” Đề kết lận về pháp Trung-đạo đệ-nhứt nghiả-đế, pháp 
sắc 'không, pháp bất sanh bất, diệt (vô, sanh). của: Đại 3 thừa Phật 
học; có một điều cần. nhứt đáng quan tâm hơn hết là Chẳng 
._ Những chơn tâm thường trụ điệu-minh (Phật tảnh) mới là 
. viên-dung bình-đ g.bất sanh bất diệt mà thôi, cho đến vạn 
pháp cũng đều vị n-dung. bình - đẳng.. bất sanh, bất diệt cả 
Tỏ. ngộ được như Vậy mới gọi là hoàn-toàn - rốt ráo. (hoàn:- toàn 
minh tâm kiến tánh). HN ấn ma 
._.328. V, Theo lời giải-thích của ông, thì 'biết rằng chơn-lý 
của Đại-thừa Phật-học là viên-dung bình-đẳng của Trung-đạo đệ 
nhứt nghĩia-để, Cái chơn-lý nầy, phá tất cả tâm sai-biệt chấp-trước 
đề hoàn lại cái tâm | vô-sai-biệt. Nếu vô-sai-biệt thì.con:người tới 
. chừng. đó chắc là con người điên, bởi vì „Không còn biết, phân - 
biệt nên-hư, phải quấy, đã 


ứng -sanh đều Cổ, nhưng vì 


u,còn biết phân-biệt:dơ sặchzthiện;ác,v.v... 
co, + Ñên biết rằng con người tu tới bực đó thì Sắng-suốt 
vô cùng, đâu phải l4 con người điên, đâu phải là không còn: biết 
phân-biệt . nên hư, phải quấy, thiện ác, Chính cái nghĩa vô-sai-biệt 


..cái nghĩa. viên-dung pình-đẳng là. ở, nơi, phân-biệt xà không mắc 


ệ những. tướng, sai-biệt. nhận . 5 
nhận chìm trong;trường tranh đấu: 
hết, nhớ : kẻ điện } 

mà : tỏ~ngộ được 
chứng, được vô, sai-biỆtxtrft Ở”' trong 
'phân-biện đề áp- 
nghĩa. là biết `tùy: theo: căn-cơ 
b -chúng-sanh, .đặng :rùy chứng, lập - phương, 
mới có thề tròn cái ‡ứ ; mang. hoằng “khai đại; Đạo, .hiền :đdương 
chánh pháp. Thế thì, sai-biệt, tà không mê:chấp, theo' sai-biệt, „ 
viÊn-dung mà không tuê-chấp 'theo viênzdung, cồn gì rõ. nghia hơn, ˆ 
Còn hoài nghỉ gì nữa mà không hoàn-toàn giác~ngộ -chơn-lý. 'của 
Đại-thừa Phật-học  J - , ˆ. t ?......ẽ. `... 
: — Vui mừng thay | _Nhè, ông: giải: thích: một : cách rành ˆ 
ruạch bằng cách SO-sánh ,; giữa sự sai biệt: và ,viên-dungˆ bình-đẳng 
của ,chơn - lý: Tiều - thửa, và Đại - thừa, làm 
được một cách đễ - đàng,-Vậ: 
chúng-sanh trong pháp i8iới, nhờ Phật 
nầy, đồng được -ngộ giải đạ 

đẳng chánh-giác. ` |“ „% Na (ÁP Đa đan, 
KG XU — Chúng tô: ,€ũng “đa: tạ. quí. ngài. có, lòng: đến, 
.Giáo-hội. đềibàn về cẩu chuyện Phật - pháp, 

nếu:chỗ nào còn sơ sót 


© mầu, Chứng squả, Yô - thượng. chánh- ` ` 


| vưiếng ÔỐ 
"Trong. lúc :thảo-luận, .. 
tong quí ngài chỉ dạy, chúng: tôi rất cảm 


;w vứt 1) ? 


Cư-sĩ NHỮ-PHÁP -- -. .. 


m,cho.chúng tôi tổ ngộ... - 
“Vậy chúng tôi Cầu -nguyện .Khấp: tất cả. - Su 
ực.hộ..tr, -§au;khi xem sách ˆ 
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I.— CHƯƠNG HAI 
TAM QUI NGOẠI — TAM QUI NỘI... 
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V.— CHƯƠNG NĂM 
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VI— CHƯƠNG SÁU 
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VI. CHƯƠNG BẢY 
PHÁT TÂM BỒ-ĐỀ...... 
VII.— CHƯƠNG TÁM 
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IX— CHƯƠNG CHÍN 
CHƠN-LÝỶ VIÊN-DUNG BÌNH-DẰNG ... 
X.— CHƯƠNG MUỜI 
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- Trang Hàng Ín sai 


.— 10 | hàng thứ tư bồi vậy 
— 16 | hàng thứ nhứt mắ kẹt 
— 91 | hàng thứ mười chơn-nhơn 
— 92 | hàng chót ị ránh 
— 93 | kể hàng chút thập thiên 
.= 97 | câu đáp 137 thuần thực 
— 30 | câu hồi và đáp 137 | hườa 
— 31 | câu đáp 162 sâu đài 
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Xin sửa lại 


bởi vậy 
mắc kẹt 
chơn-như 
tránh, 


thập thiện 


thuần thục. 
huờn. . 
sâu đày - 


